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MÔN SINH HỌC- LỚP 11

( Thời gian làm bài 180 phút)

Câu 1 (2,0 điểm):

 trong cơ chế trao đổi nước ở thực vật

Nêu các động lực quyết định quá trình vận chuyển nước.

a. Trong các động lực nêu trên, động ực nào là chủ yếu ? Vì sao ?

b. Xác định vị trí của vòng đai Caspari và nêu vai trò của nó.

c. Trên co đường vận chuyển nước từ đất đến không khí qua thực vật, hãy cho biết: Thế nước ở đâu cao nhất, ở đâu thấp nhất trong cây, trong môi trường?

Câu 2 (2,0 điểm):


a) Vì sao nitơ được xem là nguyên tố dinh dư​ỡng quan trọng nhất của cây xanh ?


b) Rễ cây hấp thụ đư​ợc dạng nitơ nào ? Tại sao trong cây lại có quá trình khử nitrat ? 


c)Thực vật đã có đặc điểm thích nghi như​ thế nào trong việc bảo vệ tế bào khỏi bị dư l​ượng NH3 đầu độc ? Điều đó có ý nghĩa sinh học nh​ư thế nào đối với cơ thể thực vật ?

Câu 3 (2,0 điểm):

         a. Tại sao các phản ứng của chu trình Canvin thực hiện không trực tiếp phụ thuộc vào ánh sáng nhưng nó không thể xảy ra vào ban đêm?.

         b. Cho biết chức năng của lục lạp?

             - Tại sao lục lạp của thực vật bậc cao có hình bầu dục?

             - Lục lạp của cây ưa sáng và cây ưa bóng có gì khác nhau?.

Câu 4 (2,0 điểm):

Hãy giải thíc tại sao:

        a. Khi trời nắng,nhiệt độ cao,gió mạnh,thực vật C3 xảy ra hô hấp sáng?

        b. Thực vật C4 không có hô hấp sáng?

Câu 5 (2,0 điểm)

Dựa vào thuyết quang chu kì, hãy giải thích các biện pháp xử lí trong trồng trọt:

       a. Thắp đèn ban đêm ở các vườn trồng hoa cúc vào mùa thu.

b. Thắp đèn ban đêm ở các vườn thanh long vào mùa đông.

c. Bắn pháo hoa ban đêm ở các đồng mía (ở Cu ba) vào mùa đông.

Câu 6 (1,0 điểm)

        a) Tại sao mang cá chỉ thích nghi với hô hấp ở  dưới nư​ớc? Tại sao ở trên cạn cá sẽ bị chết?

        b) Côn trùng thực hiện sự trao đổi khí như​ thế nào ?

Câu 7(2 điểm) 

        a) Vì sao tim hoạt động suốt đời mà không mệt mỏi ?

        b) ​Ưu điểm của hệ tuần hoàn kín so với tuần hoàn hở ?
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Câu 8 ( 2,0 điểm): Người ta kích thích sợi trục của nơron và ghi được đồ thị điện thế hoạt động như sau (A)

Giả sử sau đó tiến hành 3 thí nghiệm độc lập:

+ TNo 1: Kích thích sợi trục của nơron sau khi làm giảm nồng độ K+ trong nơron.

+ TNo 2: Kích thích sợi trục của nơron sau khi làm tăng nồng độ K+ trong nơron.

+ TNo 3: Kích thích sợi trục của nơron với cường độ kích thích nhỏ hơn lúc đầu.
Hãy cho biết, thí nghiệm nào trong 3 thí nghiệm nêu trên gây nên sự thay đổi từ đồ thị điện thế hoạt động A (đường cong nét liền) sang đồ thị điện thế hoạt động B (đường con nét đứt quãng). Giải thích tại sao?

Câu 9 ( 2 điểm): Cảm giác khát sẽ xảy ra khi nào?

Câu 10 (2 điểm)

          a. Nêu chiều hướng tiến hóa trong sinh sản hữu tính ở động vật ?


b. Hằng ngày phụ nữ uống viên tránh thai (chứa progesteron hoặc  progesteron  + ơstrogen tổng hợp ) có thể tránh được mang thai, tại sao?

Câu 11 ( 1,0 điểm): Cho các vật liệu và dụng cụ thí nghiệm sau: 1 tủ ấm, 4 ống nghiệm, 1 lọ axit piruvic, 1 lọ glucozơ, 1 lọ chứa dịch nghiền tế bào, 1 lọ chứa ti thể và 1 máy phát hiện CO2.

Hãy tiến hành 1 thí nghiệm để chứng minh hô hấp là quá trình thải CO2. Giải thích kết quả thí nghiệm?

-------------------------------------------Hết------------------------------------------------

                                                   (Đề  gồm 2 trang)
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	Câu
	Nội dung
	Điểm

	   Câu 1
	          a. Các động lực quyết định:

· Động lực đẩy của rễ.

· Động lực hút của lá.

          -    Động lực trung gian.

b. Trong các động lực trên, động lực hút của lá là chủ yếu vì nó tạo ra một lực hút rất lớn, có thể kéo được cột nước lên cao hàng trăm mét, trong khi động lực đẩy chỉ đẩy được cột nước lên vài ba mét.

c. Vòng đai Caspari nằm trên thành của các tế bào nội bì, có vai trò ngăn nước và các chất khoáng hòa tan vận chuyển theo con đường thành tế bào và gian bào phải đi vào tế bào nội bì để điều chỉnh lượng nước, tốc độ vận chuyển và các chất khoáng hòa tan được kiểm tra.

d. Trong cây: Thế nước ở rễ cao nhất, ở lá thấp nhất. Trong môi trường: Thế nước cao nhất ở đất, thế nước thấp nhất ở không khí. Thế nước cao nhất ở đất là – 1bar, ở rễ là -4 bar. Thế nước thấp nhất ở lá là – 15 bar, ở không khí là – 800 bar.


	0,25 

0,125

0,125

0,5

0,5

0,5

	Câu 2
	a) Nitơ được xem là nguyên tố dinh dư​ỡng quan trọng nhất của cây xanh vì:

- Nitơ vừa có vai trò cấu trúc là thành phần của hầu hết các chất trong cây như​ protein, axitnucleic,enzim, sắc tố quang hợp ,ATP, ADP, các chất điều hoà sinh tr​ưởng.

- Nitơ vừa tham gia vào các quá trình chuyển hoá vật chất & năng lượng thông qua enzim

- Cây thiếu nitơ lá kém xanh , sinh trư​ởng bị ức chế

b) *Rễ cây hấp thụ được nitơ dạng NH4+ và NO3​-

- Trong cây có quá trình khử nitrat vì khi hình thành các aa thì cây cần nhiều nhóm NH2 nên trong cây có quá trình biến đổi dạng nitrat thành dạng amôn

- --Khi NH3 trong cây tích luỹ nhiều sẽ gây độc cho cây. Lúc đó tế bào thực vật hình thành amít: aa đi cácbôxilic+ NH3  ---->A mít

Sự hình thành amit có ý nghĩa sinh học quan trọng:

+ Đó là cách giải độc tốt nhất để thực vật không bị ngộ độc khi NH3tích luỹ nhiều trong cây 

+ Amít là nguồn dự trữ NH3 cho quá trình tổng hợp aa trong cơ thể khi cần thiết


	0, 25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

	Câu 3
	a.Các phẩn ứng của chu trình Canvin không trực tiếp sử dụng ánh sáng nhưng không thể xảy ra vào ban đêm vì các phản ứng của chu trình Can vin sử dụng các sản phẩm của pha sáng (ATP,NDAPH) nên không xảy ra vào ban đêm được.

b.*Chức năng của lục lạp:
      +Lục lạp có chức năng quang hợp tổng hợp chất hữu cơ cho cây như hiđratcacbon,lipit,prôtein,phôtpholipit,axit béo..

      +Ngoài ra lục lạp còn giữ chức năng di truyền ngoài nhân.

  *Lục lạp của thực vật bậc cao có hình bầu dục có thể quay hướng thuận tện cho việc tiếp nhận ánh sáng mặt trời.Khi ánh sáng mặt trời quá mạnh,lục lạp xoay bề mặt tiếp xúc nhỏ nhất về phía ánh sáng để tránh bớt ánh sáng làm hư hại diệp lục tố,ngược lại khi ánh sáng yếu lục lạp xoay bề mặt tiếp xúc lớn nhất về phía ánh sáng dể hấp thụ ánh sáng tốt hơn.

  *Lục lạp ở cây ưa sáng có số lượng,kích thước và hàm lượng sắc tố trong lục lạp nhỏ hơn ở cây ưa bóng.


	0,5

0,5

0,5

0,5

	Câu 4
	a.Ngày trời nắng,nhiệt độ cao ,gió mạnh ,tại lục lạp của thực vật C3,lượng CO2cạn kiệt,O2tích luỹ lại nhiều (do hệ thống II hoạt động mạnh tạo ra nhiều O2do quang phân li nước) enzim cacboxilaza chuyển thành enzim ôxigenaza  ôxi hoá ribulôzơ1-5 điphôtphat  đến CO2 xảy ra kế tiếp nhau ở ba bào quan: lục lạp,perôxiôm và kết thúc ở ti thể.

b.Thực vật C4 không có hô hấp sáng vì:

-Thực vầt này có tế bào bao bó mạch đồng hoá CO2,,mô giậu cung cấp CO2.

-Mô giậu không thiếu CO2 O2 không cao nên không có hoạt tính ôxi hoá ribulôzơ 1-5 diphotphat.
	1,0

0,5

0,5



	Câu 5
	Một trong những nội dung rất quan trọng của thuyết quang chu kì là: Thời gian ban đêm quyết định quá trình rar hoa. Vì vậy:

a. Cúc ra hoa vào mùa thu, vì mùa thu ban đêm bắt đầu dài hơn ban ngày, thích hợp cho cúc ra hoa. Thắp đèn ban đêm ở vườn hoa cúc vào mùa thu nhằm rút ngắn thời gian ban đêm, để hoa cúc không ra hoa. Cúc ra hoa chậm hơn vào mùa đông ( khi không thắp đèn nữa) sẽ có cuống dài hơn, đóa hoa to hơn, đẹp hơn và mùa đông ít chủng loại hoa hơn, nhu cầu hoa lại lớn hơn, hoa cúc bán sẽ có lợi nhuận cao hơn.

b.  Thanh long ra hoa vào mùa hè,mùa có thời gian ban đêm ngắn hơn ban ngày. Vì vậy, mùa đông ban đêm dài hơn ban ngày, thanh long không ra hoa. Để thanh long có thể ra hoa trái vụ vào mùa đông, phải thắp đèn ban đêm để cắt đêm dài thành hai đêm ngắn.

c. Mía là cây ngày ngắn và ra hoa vào mùa đông (mùa đông ngày ngắn, đêm dài). Nhưng mía ra hoa sẽ tiêu tốn một lượng đường rất lớn.Để mía không ra hoa vào mùa đông sẽ phải cắt đêm dài thành hai đêm ngắn bằng cách bắn pháo hoa ban đêm.
	0,5

0,5

0,5

0,5



	Câu 6
	 a)* Mang cá chỉ thích nghi với hô hấp ở  dưới nư​ớc vì:

-ở dưới nước do lực đẩy của nướclàm các phiến mang xoè ra làm tăng diện tích trao đổi khí

- Nhờ hoạt động của các cơ quan tham gia vào động tác hô hấp: Sự nâng hạ của xương nắp mang phối hợp với mở đóngcủa miệng  làm cho dòng nước chảy một chiều gần như liên tục qua mang

- Cách sắp xếp của các mao mạch trong các phiến mang giúp cho dòng máu trong các mao mạch luôn chảy song song nhưng ngược chiều với dòng nước chảy bên ngoài làm tăng hiệu suất TĐKgiữa máu&dòng nước giàu O2 đi qua mang

* ở trên cạn cá sẽ bị chết vì :

- Khi cá lên cạn do mất lực đẩy của nướcnên các phiến mang & các cung mang xẹp lại, dính chặt với nhau thành một khối làm diện tích bề mặt TĐK còn rất nhỏ

- Hơn nữa khi lên cạn mang cá bị khô nên cá không hô hấp được & cá sẽ chết trong thời gian ngắn

b) -ở côn trùng  sự TĐK được thực hiện qua hệ thống ống khí.Các ống khí phân nhánh dần thành các ống khí nhỏ nhất tiếp xúc trực tiếp với các tế bào của cơ thể & thực hiện sự TĐK

 - Hệ thống ống khí thông với bên ngoài nhờ các lỗ thở 

 - Sự thông khí trong các ống khí thực hiện được nhờ sự co dãn của phần bụng 
	0,125

0,125

0,125

0,125

0,125

0,125

0,125

0,125




	Câu 7
	a) Tim hoạt động suốt đời mà không mỏi vì:

- Tim co dãn nhịp nhàng theo chu kỳ

- Bắt đầu mỗi chu kỳ là pha co tâm nhĩ tiếp đó là pha co tâm thất & kết thúc là pha dãn chung

 - Thời gian mỗi chu kỳ khoảng 0,8s, trong đó TN co khoảng 0,1s nghỉ 0,7s, tâm thất co 0,3s, nghỉ 0,5s. Pha dãn chung 0,4s.

Như vậy thời gian nghỉ trong một chu kỳ tim của các ngăn tim nhiều hơn thời gian co của các ngăn tim nên tim hoạt động suốt đời mà không mỏi

     b) Ưu điểm của hệ tuần hoàn kín so với tuần hoàn hở là: Trong hệ tuần hoàn kín:

 -  Máu chảy trong động mạch dưới áp lực cao

 - Tốc độ máu chảy nhanh, máu đi được xa

 -Điều hoà phân phối máu đến các cơ quan nhanh

- Đáp ứng được nhu cầu TĐK & TĐC cao
	0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

	Câu 8
	+ TNo 1: Gây nên sự thay đổi đồ thị từ A sang B

+ Giải thích:

- Giảm K+ ( làm giảm chênh lệch điện thế ở  2 bên màng, giảm giá trị điện thế nghỉ (từ 70 mV còn 50 mV) và điện thế hoạt động.

- Tăng K+ làm tăng giá trị điện thế nghỉ và điện hoạt động

- Giảm cường độ kích thích chỉ làm giảm tần số xung thần kinh
	0,5

0,5

0,5

0,5

	Câu 9
	- Cảm giác khát xảy ra khi thẩm áp máu tăng, huyết áp giảm hoặc do mất nước hoặc do lượng NaCl đưa vào nhiều, làm nồng độ Na+ trong dịch ngoại bào tăng gây tăng thẩm áp máu. Tất cả những thay đổi trên sẽ kích thích trung khu điều hòa cân bằng nước ở vùng dưới đồi, gây nên cảm giác khát. Biểu hiện rõ nhất của cảm giác khát là khô miệng, nước bọt tiết ít và quánh.

 - Cảm giác khát một mặt sẽ dẫn tới nhu cầu uống nước, mặt khác sẽ có cơ chế làm giảm lượng nước tiểu bài xuất để điều chỉnh thẩm áp máu trở lại bình thường
	0,5

0,5

0,5

0,5

	Câu 10
	a) Chiều hướng tiến hoá trong sinh sản hữu tính ở động vật:

-Về cơ quan sinh sản:

    + từ chưa có sự phân hoá giới tính đến có sự phân hoá giới tính

    + Từ chưa có cơ quan sinh sản chuyên biệt đến có cơ quan sinh sản rõ ràng

    + Từ các cơ quan sinh sản đực cái nằm trên cùng một cơ thể ( lưỡng tính) đến các cơ quan này nằm trên các cơ thể riêng biệt ( đơn tính)

- Về phương thức sinh sản:

     + Từ đẻ trứng đến đẻ trứng thai đến đẻ con

     +Từ thụ tinh ngoài đến thụ tinh trong  

     + Từ  tự thụ tinh đến thụ tinh chéo

b)Uống viên tránh thai hàng ngày có thể tránh thai vì:

      - Khi uống viên tránh thai hàng ngày ,nồng độ các hooc môn này trong máu cao gây ức chế lên tuyến yên & vùng dưới đồi làm vùng dưới đồi giảm tiết GnRH, tuyến yên giảm tiết FSH, LH

     - Do nồng độ  GnRH,  FSH &LH giảm nên trứng không chín & không rụng giúp tránh được mang thai
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0,25

0,25

0,25

0,25

0,25
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	Câu 11
	a. Thí nghiệm:

· ống 1: Axit piruvic + dịch nghiền tế bào

· Ống 2: Axit piruvic + ti thể

· Ống 3: Glucozơ + dich nghiền tế bào

· ống 4: Glucozơ + ti thể

Đưa cả 4 ống vào tủ ấm trong điều kiện nhiệt độ thích hợp. Sau một thời gian có kết quả như sau: ống 1, 2, 3 có CO2 bay ra, ống 4 thì không

b. Giải thích

· Ống 1, trong dịch nghiền TB có ti thể, do đó ống 1 và  2 axit piruvic đi vào ti thể -> hô hấp xảy ra ->CO2
· Ống 3: Glucozơ trong TBC -> axit piruvic -> đi vào ti thể -> CO2
· Ống 4: Glucozơ không biến đổi thành axit piruvic do không có môi trường TBC -> Không có CO2 bay ra 
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ĐỀ THI CHỌN HSG CÁC TRƯỜNG CHUYÊN  KHU VỰC DH&ĐBBB LẦN THỨ VI

MÔN THI: SINH HỌC KHỐI 11

Thời gian làm bài: 180 phút
Phần I: SLTV

Câu 1(2,0 điểm)  Trong cơ chế trao đổi nước ở thực vật

a) Nêu các động lực quyết định quá trình vận chuyển nước.

b) Trong các động lực nêu trên, động lực nào là chủ yếu? Vì sao?

c) Xác định vị trí của vòng đai Caspari và nêu vai trò của nó.

d) Trên con đường vận chuyển nước từ đất đến không khí qua thực vật, hãy cho biết: Thế nước ở đâu cao nhất, thấp nhất trong cây, trong môi trường? Thế nước cao nhất và thấp nhất có thể là bao nhiêu bar?

Câu 2 (2,0 điểm)  Quá trình cố định nitơ khí quyển:

a) Vì sao tồn tại hai nhóm vi khuẩn cố định nitơ: nhóm tự do và nhóm cộng sinh?

b) Người ta nói: Khi chu trình Crep ngừng hoạt động thì cây bị ngộ độc bởi NH3. Điều đó có đúng không? Vì sao?

c) Chứng minh mối liên quan chặt chẽ giữa quá trình hô hấp với quá trình dinh dưỡng khoáng và trao đổi nitơ.

d) Người ta đã vận dụng sự hiểu biết về mối quan hệ này trong thực tiễn trồng trọt như thế nào?

Câu 3 (2,0 điểm)  Trong quá trình quang hợp ở thực vật C4:

a) Quá trình cacboxi hóa xảy ra ở đâu?  Cấu trúc của nó khác nhau như thế nào?

b) Nguồn CO2 và các enzim cacboxi hóa cho các quá trình cacboxi hóa đó?

c) Thực vật C4 thực hiện quá trình cacboxi hóa trong điều kiện môi trường nào?

Câu 4 (2,0 điểm)

a) Nêu sự khác nhau cơ bản giữa hô hấp hiếu khí, kị khí, lên men về:  điều kiện, chuỗi chuyền electron, chất nhận H+ và electron.

b) Vì sao nói: Hô hấp sáng gắn liền với nhóm thực vật C3?

Câu 5 (2,0 điểm)  Hãy cho biết tỉ lệ hai nhóm chất điều hòa sinh trưởng sau đây điều chỉnh  hiện tượng hoặc quá trình sống nào?

a) Auxin/Xitokinin.

b) AAB/Giberelin.

c) Auxin/Etilen.

d) Xitokinin/AAB.

Phần I: SLĐV

Câu 1 (1,0 điểm)

Trung khu hô hấp  ở người hoạt động như thế nào?
Câu 2 (2,0 điểm)

a) Tại sao huyết áp lại giảm dần trong hệ mạch?

b) Giải thích sự biến đổi vận tốc máu trong hệ mạch.

Câu 3 (2,0 điểm)

a) Trình bày cách ghi điện thế nghỉ và cơ chế hình thành điện thế nghỉ.

b) Vẽ sơ đồ điện thế hoạt động và điền tên vào các giai đoạn của điện thế hoạt động vào sơ đồ. Trình bày cơ chế xuất hiện điện thế hoạt động.

Câu 4 (2,0 điểm)

a) Tại sao thiếu iôt gây ra bệnh bướu cổ, cơ thể chịu lạnh kém?

b) Dậy thì ở trẻ em nam và nữ là do tác động của hoocmôn nào?

Câu 5 (2,0 điểm)

a) Thể vàng là gì? Chức năng của thể vàng.

b) Chức năng của nhau thai.

Phần II: Kĩ năng thực hành

Câu 1 (1,0 điểm)   Trình bày hai thí nghiệm chứng minh tính thấm chọn lọc của tế bào sống.
----------------------------------------------------------------
HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI CHỌN HSG 

CÁC TRƯỜNG CHUYÊN  KHU VỰC DH&ĐBBB LẦN THỨ VI

MÔN THI: SINH HỌC KHỐI 11

Thời gian làm bài: 180 phút
Phần I: SINH LÝ THỰC VẬT

Câu 1(2,0 điểm)  

a) (0,5 điểm)

Các động lực quyết định:  Động lực đẩy của rễ. Động lực hút của lá. Động lực trung gian. 

b) (0,5 điểm)
Trong các động lực trên, động lực hút của lá là chủ yếu vì nó tạo ra một lực hút rất lớn, có thể kéo được cột nước lên cao hang trăm mét, trong khi động lực đẩy chỉ đẩy được cột nước lên vài ba mét. 
c) (0,5 điểm)
- Vòng đai Caspari nằm trên thành của các TB nội bì.

a) Vai trò: Ngăn nước và các chất khoáng hòa tan vận chuyển theo con đường thành TB và gian bào phải đi vào TB nội bì để điều chỉnh lượng nước, tốc độ vận chuyển và các chất khoáng hòa tan được kiểm tra. 
-  Trong cây: thế nước ở rễ cao nhất (- 4 bar), ở lá thấp nhất (- 15 bar).

b) Trong môi trường: thế nước ở đất cao nhất (-1 bar), thế nước ở không khí thấp nhất (- 800 bar).

Câu 2 (2,0 điểm)  

a) (0,5 điểm)

Có 4 điều kiện để cố định nitơ khí quyển: lực khử, ATP, enzim nitrogenaza và enzim này hoạt động trong điều kiện yếm khí. Vì vậy, nếu nhóm vi khuẩn nào có đủ 4 điều kiện trên thì thuộc nhóm tự do, còn nếu không có đủ 4 điều kiện trên thì phải sống cộng sinh để lấy những điều kiện còn thiếu từ cây chủ.

b) (0,5 điểm)

Đúng. Vì chu trình Crep ngừng hoạt động thì sẽ không có các axit hữu cơ để nhận nhóm NH2 thành các axit amin, do đó trong cây sẽ tích lũy quá nhiều NH3 gây độc.

c) (0,5 điểm)

Hô hấp giải phóng năng lượng dưới dạng ATP từ các chất hữu cơ, tạo ra các hợp chất trung gian như các axit hữu cơ. ATP và các hợp chất này đều liên quan chặt chẽ với quá trình hấp thụ khoáng và nitơ, quá trình sử dụng các chất khoáng và quá trình biến đổi nitơ trong cây.

d) (0,5 điểm)

c) Trong thực tiễn, khi trồng cây, người ta phải xới đất, làm cỏ, sục bùn với mục đích tạo điều kiện tốt cho rễ cây hô hấp hiếu khí tốt. 

d) Hiện nay người ta ứng dụng phương pháp trồng cây không cần đất: trồng cây trong dung dịch (thủy canh), trồng cây trong không khí (khí canh) để tạo điều kiện tối ưu cho hô hấp hiếu khí của bộ rễ.

Câu 3 (2,0 điểm)  

a) (1,0 điểm)

e) Xảy ra ở cả hai loại lục lạp: lục lạp của TB mô giậu và lục lạp của TB bao bó mạch.
f) Sự khác nhau giữa hai loại lục lạp này:
+ Lục lạp mô giậu nhỏ về kích thước nhưng lại có hạt (grana) rát phát triển vì chủ yếu thực hiện pha sang.

+ Lục lạp bao bó mạch kích thước lớn hơn nhưng hạt lại kém phát triển, thậm chí tiêu biến vì chỉ thực hiện pha tối, đồng thời dự trữ tinh bột ở đây.
b) (0,5 điểm)

g) Quá trình cacboxi hóa ở mô giậu lấy CO2 từ không khí và enzim thực hiện là PEP – cacboxilaza.

h) Quá trình cacboxi hóa trong tế bào bao bó mạch lấy CO2 từ quá trình decacboxi hóa axit malic và enzim thực hiện quá trình cacboxi hóa là ribulozơ diphotphat cacboxilaza.

c) (0,5 điểm)

Trong điều kiện nhiệt đới có nguồn ánh sáng cao và nhiệt độ cao.

Câu 4 (2,0 điểm)

a) (1,0 điểm)

	
	Điều kiện
	Chuỗi chuyền e
	Chất nhận H+ và e

	Hô hấp hiếu khí
	Cần ôxi
	Có
	Ôxi

	Hô hấp kị khí
	Không cần O2
	Có
	Các chất hữu cơ

	Lên men
	Không có O2
	Không có
	NAD+


b) (1,0 điểm)

i) Hô hấp sang gắn liền với nhóm thực vật C3 vì nhóm thực vật này khi sống ở vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới trong điều kiện ánh sang cao phải tiết kiệm nước bằng cách giảm độ mở khí khổng làm cho sự trao đổi khí qua khí khổng gặp khó khăn: Giảm hàm lượng CO2 từ ngoài không khí vào trong gian bào và O2 từ gian bào ra ngoài không khí.

j) Kết quả là tỉ lệ CO2/O2 giảm mạnh và khi hàm lượng O2 cao đã kích thích enzim RuBisCO hoạt động theo hướng ooxxi hóa (ooxxidaza), phân giải RiDP (C5) thành APG (C3) và AG (C2). APG đi vào quang hợp, còn AG (axit glycolic) chính là nguyên liệu của hô hấp sang. Quá trình này chỉ xảy ra ở nhóm thực vật C3.
Câu 5 (2,0 điểm)  

1. (0,5 điểm)

Auxin/Xitokinin: Điều chỉnh quá trình phân hóa rễ và chồi để thành cây hoàn chỉnh.

2. (0,5 điểm)

AAB/Giberilin: Điều chỉnh quá tình nảy mầm; ngủ, nghỉ.

3. (0,5 điểm)

Auxin/Etilen: Điều chỉnh quá trình đậu hoa, đậu quả, quá trình chin.

4. (0,5 điểm)

Xitokinin/AAB: Điều chỉnh quá trình hóa già và trẻ hóa.

Phần I: SINH LÝ ĐỘNG VẬT

Câu 1 (1,0 điểm)

- Trung khu hô hấp nằm ở hành não gồm hai trung khu: trung khu hít vào và trung khu thở ra, ngoài ra ở cầu não còn có trung khu điều chỉnh hô hấp (điều hòa trung khu hít vào và trung khu thở ra hoạt động luân phiên) (0,25 điểm)
- Hai trung khu hít vào và thở ra hoạt động đều đặn và luân phiên. Khi trung khu hít vào hưng phấn thì trung khu thở ra bị ức chế, tiếp đó trung khu hít vào bị ức chế thì trung khu thở ra hưng phấn. (0,25 điểm)
- Trung khu hít vào tự động phát xung TK một cách đều đặn, nhịp nhàng. Xung TK từ trung khu hít vào đi xuống tủy sống và đến các cơ hô hấp làm các cơ này co, gây ra động tác hít vào. (0,25 điểm)
- Khi trung khu hít vào hết hưng phấn thì trung khu thở ra hưng phấn, các cơ hô hấp dãn ra, gây động tác thở ra. (0,25 điểm)
Câu 2 (2,0 điểm)

1. Tại sao huyết áp lại giảm dần trong hệ mạch? (1,0 điểm)
- Trong hệ mạch, HA giảm dần từ ĐM → MM → TM.

- HA giảm dần là do:

+ Do ma sát của máu với thành mạch.

+ Do ma sát của các phần tử máu với nhau.

b) Giải thích sự biến đổi vận tốc máu trong hệ mạch. (1,0 điểm)
- Trong hệ mạch, vận tốc máu giảm dần từ ĐMC → TĐM → MM và tăng dần từ MM → TTM → TMC.

-  Vmáu tỉ lệ nghịch với Smạch . Vmáu  tỉ lệ thuận với sự chênh lệch HA giữa hai đầu đoạn mạch (Nếu S nhỏ, chênh lệch HA lớn → Vmáu nhanh và ngược lại). Cụ thể:

+ Trong hệ thống ĐM: Tổng tiết diện mạch (S) tăng dần từ ĐMC đến TĐM → V máu  giảm dần.

+ MM có S lớn nhất → V máu chậm nhất.

+ Trong hệ thống TM: S giảm dần từ TTM đến TMC → V máu  tăng dần.

Câu 3 (2,0 điểm)

a) Trình bày cách ghi điện thế nghỉ và cơ chế hình thành điện thế nghỉ. (1,0 điểm)
- Cách ghi điện thế nghỉ: Hình 59 – trang 89 TLGKC.

- Cơ chế hình thành điện thế nghỉ: Điện thế nghỉ hình thành chủ yếu do 3 yếu tố sau đây:

+ Sự phân bố iôn không đều ở 2 bên màng TB ([K+] bên trong TB > bên ngoài, [Na+] bên ngoài > bên trong TB).

+ Tính thấm có chọn lọc của màng TB đối với iôn (cổng Na+đóng, cổng K+  mở ).

+ Bơm Na – K: vận chuyển K+ từ ngoài TB vào trong → [K+] bên trong TB luôn > bên ngoài.

b) Vẽ sơ đồ điện thế hoạt động và điền tên vào các giai đoạn của điện thế hoạt động vào sơ đồ. Trình bày cơ chế xuất hiện điện thế hoạt động. (1,0 điểm)
- Vẽ sơ đồ điện thế hoạt động (hình 62 – trang 92 TLGKC)

- Cơ chế hình thành điện thế hoạt động:

+ Khi bị kích thích: cổng Na+ mở Na+ vào tăng nhanh → trung hòa điện tích âm ở phía trong màng → chênh lệch điện thế ở hai bên màng TB giảm nhanh từ - 70mV tới 0 mV → giai đoạn mất phân cực.

+ Na+ tiếp tục vào làm cho phia trong màng tích điện dương (+ 30 mV) so với phía ngoài màng tích điện âm → giai đoạn đảo cực.

+ Do bên trong màng tích điện dương → cổng Na+ đóng lai, cổng K+ mở rộng ra → K+ khuếch tán từ trong ra ngoài TB → mặt ngoài màng trở nên tích so với mặt trong tích điện âm → giai đoạn tái phân cực.

Vì vậy K+ khuếch tán từ trong ra ngoài TB, K+ đi ra mang theo điện tích dương → mặt trong màng trở lên âm hút K+ nằm sát ngay mặt phía ngoài màng → mặt ngoài màng tích điện dương so với mặt trong tích điện âm.

Câu 4 (2,0 điểm)

a) Tại sao thiếu iôt gây ra bệnh bướu cổ, cơ thể chịu lạnh kém? (1,0 điểm)
- Khi thiếu iốt → lượng tirôxin giảm (tirozin + iôt → tirôxin) → kích thích thùy trước tuyến yên tăng tiết TSH (hoocmôn kích giáp) → TSH làm tăng số lượng và kích thước nang tuyến và làm tăng tiết dịch nang → tuyến giáp phìng to ra thành một cái bướu (bệnh bướu cổ).

- Ở người bệnh suy giáp (nhược năng tuyến giáp) tirôxin tiết ra ít → chuyển hóa cơ sở giảm, sinh nhiệt kém → cơ thể chịu lạnh kém.

b) Dậy thì ở trẻ em nam và nữ là do tác động của hoocmôn nào? (1,0 điểm)
- Dậy thì ở trẻ em nam là do tác động của testostêrôn như phát triển cơ quan sinh dục nam, mọc lông mu, lông nách, mọc râu, thanh quản mở rộng, da dày và thô,…

- Dậy thì ở tre em nữ là do tác động của estrôgen như phát triển cơ quan sinh dục, hông mở rộng, vai hẹp, giọng nói trong, tăng lớp mỡ dưới da,…)

Câu 5 (2,0 điểm)

a) Thể vàng là gì? Chức năng của thể vàng. (1,0 điểm)
- Thể vàng là các TB còn lại của nang trứng (sau khi trứng rụng) có sắc tố màu vàng và phát triển thành tuyến nội tiết tạm thời.

- Thể vàng tiết ra prôgestêrôn và estrôgen. Prôgestêrôn và estrôgen kích thích tử cung phát triển chuẩn bị đón hợp tử làm tổ và ức chế tuyến yên làm giảm nồng độ FSH và LH trong máu.

b) Chức năng của nhau thai. (1,0 điểm)
- Giúp phôi thai nhận chất dinh dưỡng và O2 từ máu mẹ, đồng thời thải chất bài tiết và CO2 vào máu mẹ.

- Là hàng rào ngăn cản tác nhân gây bệnh từ cơ thể mẹ sang, nhưng lại cho kháng thể từ máu mẹ sang thai nhi giúp thai nhi miễn dịch được với bệnh do vi khuẩn, virut gây ra.

- Là một tuyến nội tiết tạm thời tiết ra các hoocmôn HCG, prôgesteron, etrogen.

Phần II: KỸ NĂNG THỰC HÀNH
Câu 1 (1,0 điểm)    Trình bày hai thí nghiệm chứng minh tính thấm chọn lọc của tế bào sống.

1. Bố trí thí nghiệm: (0,5 điểm)

k) Thí nghiệm 1: 

+ Phôi ngô sống ngâm xanhmetylen một giờ → kết quả tế bào sống không thấm.

+ Phôi ngô chết ngâm xanhmetylen một giờ → kết quả tế bào chết  thấm.

l) Thí nghiệm 2: 
+ Khoét củ khoai tây sống thành cốc, đổ xanhmetylen → không thấm.

+ Khoét củ khoai tây chết thành cốc, đổ xanhmetylen →  thấm.

2. Giải thích: (0,25 điểm)

m) Xanhmetylen là một chất độc đối với tế bào sống,  màng sinh chất có tính thấm có chọn lọc nên không cho đi qua, vì vậy tế báo sống khống thấm xanhmetylen.

n) Đối với tế bào chết, màng sinh chất có tính thấm hoàn toàn nên cho xanhmetylen đi qua, vì vậy tế bào chết thấm xanhmetylen.

3. Kết luận: (0,25 điểm)

Chỉ có tế bào sống mới có tính thấm chọn lọc.

	TRƯỜNG THPT CHU VĂN AN
	ĐỀ THI OLYMPIC KHU VỰC DUYÊN HẢI VÀ ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ LẦN THỨ VI

	ĐỀ ĐỀ XUẤT
	Môn: Sinh học 11

Thời gian làm bài: 180 phút


Họ và tên thí sinh: ………………………………………….. Số báo danh: ………

Câu 1. ( 2 điểm) 

Ở miền Bắc nước ta, về mùa đông khi nhiệt độ hạ thấp đến mức rét hại thì mạ xuân thường bị chết rét. Em hãy giải thích hiện tượng này và đề xuất biện pháp kỹ thuật chống rét.

Câu 2. ( 2 điểm) 

1. Nêu các vai trò sinh lí của K đối với thực vật.

2. Phân K có hiệu quả tốt nhất đối với những loại cây trồng nào? Đối với những cây đó nên bón phân K vào thời điểm nào để đạt hiệu quả cao nhất?

3. Trong chế phẩm vi lượng cho cây họ Đậu, nguyên tố nào là nguyên tố vi lượng chủ đạo và không thể thiếu được? Vì sao?

Câu 3. ( 2 điểm) 

1. Trong tế bào bao bó mạch của thực vật C4 chỉ có PSI (không có PSII) có tác động lên nồng độ O2. Điều đó có ý nghĩa gì đối với cây?

2. Người ta ngâm lục lạp vào trong dung dịch axit có pH = 4. Sau khi xoang Tilacoit đạt pH = 4 thì chuyển lục lạp vào dung dịch kiềm có pH = 8. Sau đó thấy lục lạp tổng hợp được ATP trong tối. Em hãy giải thích hiện tượng này.

3. Trong một thí nghiệm ở thực vật C3, người ta thấy: khi tắt ánh sáng hoặc giảm nồng độ CO2 đến 0% thì có một chất tăng và một chất giảm. Hãy cho biết:

  a. Tên của hai chất đó.

  b. Chất nào tăng, chất nào giảm khi tắt ánh sáng?

  c. Chất nào tăng, chất nào giảm khi giảm nồng độ CO2?

Câu 4. ( 2 điểm)  Quan sát sơ đồ sau đây và trả lời các câu hỏi:
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1. Sơ đồ trên biểu diễn quá trình gì?

2. RMP là gì? Đây là quá trình hiếu khí hay kị khí? Vì sao?

3. Ý nghĩa của chu trình?

Câu 5. ( 2 điểm) 

Trạng thái trẻ và già của cây là do cân bằng của hai phytohoocmon nào quyết định? Nêu các vai trò sinh lý của hai phytohoocmon đó?

Câu 6 ( 1 điểm). 

· Vì sao không ta nên la hét, nói to…trong điều kiện độ ẩm không khí cao, lạnh và nhiều bụi?

· So sánh thành phần khí CO2, O2 ở túi khí trước và túi khí sau của chim?

Câu 7. ( 2 điểm) 

1. Cấu tạo của tim ảnh hưởng như thế nào đến chất lượng máu đi nuôi cơ thể?

2. Ở người, tim của một thai nhi có một lỗ giữa tâm thất trái và tâm thất phải. Trong một số trường hợp lỗ này không khép kín hoàn toàn trước khi sinh. Nếu lỗ này đã không được phẫu thuật sửa lại thì nó ảnh hưởng tới nồng độ O2 máu đi vào tuần hoàn hệ thống của tim như thế nào?

3. Hemoglobin ở người có những dạng khác nhau tùy từng giai đoạn phát triển cá thể như thế nào? Từ đó có thể rút ra nhận xét gì?

Câu 8. ( 2 điểm)  Phân biệt điện thế hoạt động và điện thế hưng phấn sau xinap.

Câu 9. ( 2 điểm) 

Vẽ sơ đồ và giải thích cơ chế duy trì cân bằng nội môi glucôzơ bằng Insulin và Glucagon.

Câu 10. ( 2 điểm) 
1. Nêu chức năng của FSH và LH đối với động vật giống đực và giống cái. 

2. Người phụ nữ uống thuốc tránh thai ngay khi bắt đầu chu kỳ kinh mới sẽ có tác động gì tới quá trình rụng trứng? Giải thích?

Câu 11. ( 1 điểm) 

 Trong thí nghiệm tách sắc tố trong lá rau cải xanh bằng phương pháp sắc ký:

· Vì sao phải tách chiết dung dịch sắc tố bằng dung dịch acetone 80%?

· Khi dùng dung môi chạy sắc ký là hỗn hợp ete petron: etanol tỷ lệ 14: 1, sau 15 phút thấy xuất hiện trên giấy sắc ký 4 vạch màu khác nhau tương ứng với 4 nhóm sắc tố. Em hãy cho biết đó là 4 nhóm sắc tố gì? Nêu màu sắc và trật tự của các nhóm sắc tố ( từ dưới lên trên). Nếu thay đổi dung môi thì vị trí các sắc tố có thay đổi không?

* * *  HẾT * * *

Học sinh không được sử dụng tài liệu.

Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.

	TRƯỜNG THPT CHU VĂN AN
	HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI OLIMPIC KHU VỰC DUYÊN HẢI VÀ ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

 LẦN THỨ VI

	ĐỀ ĐỀ XUẤT
	Môn: Sinh học 11

Thời gian làm bài: 180 phút


	Câu 
	Nội dung
	Điểm

	Câu 1. 

( 2 điểm)
	Nhiệt độ quá thấp thì rễ cây bị tổn thương và rễ không thể lấy được nước dẫn đến mất cân bằng nước thường xuyên và cây chết.
	0.5

	
	Nguyên nhân làm giảm sức hút nước khi nhiệt độ thấp:

· Nhiệt độ thấp làm cho độ nhớt của chất nguyên sinh và nước đều tăng, đồng thời tính thấm của chất nguyên sinh giảm dẫn đến cản trở sự xâm nhập và vận động của nước vào rễ.

· Hô hấp rễ giảm nên thiếu năng lượng cho hút nước tích cực.

· Sự thoát hơi nước của cây giảm làm giảm động lực quan trọng cho dòng mạch gỗ.

· Giảm khả năng sinh trưởng của rễ, nhiệt độ quá thấp hệ thống lông hút bị chết và rất chậm phục hồi. 
	0.25

0.25

0.25

0.25

	
	Biệp pháp kỹ thuật:

· Che chắn bằng polyetilen

· Bón tro bếp

· Tránh gieo vào các đợt có rét đậm, rét hại
	0.5

	Câu 2

( 2 điểm)
	Vai trò sinh lý của K đối với cây:

· Điều chỉnh các đặc tính lý hóa của keo nguyên sinh chất.

· Điều chỉnh sức trương của tế bào, điều chỉnh đóng mở khí khổng.

· Điều chỉnh dòng vận chuyển các chất hữu cơ trong mạch rây.

· Hoạt hóa nhiều enzym tham gia các quá trình trao đổi chất trong cây, đặc biệt là các enzym quang hợp, hô hấp.

· Điều chỉnh sự vận động ngủ của một số lá cây.
	0.5

	
	Phân K có hiệu quả tốt nhất đối với những cây trồng mà sản phẩm thu hoạch chứa nhiều gluxit như lúa, ngô, mía, khoai, sắn…Đối với những cây trồng này, bón K là tối cần thiết để đạt năng suất và chất lượng cao.
	0.25

	
	- Bón K vào giai đoạn cây trồng hình thành cơ quan kinh tế vì K làm tăng quá trình vận chuyển các chất hữu cơ, tích lũy về cơ quan dự trữ nên sẽ làm tăng năng suất kinh tế.
	0.25

	
	- Trong chế phẩm vi lượng cho cây họ đậu, Mo là nguyên tố vi lượng chủ đạo và không thể thiếu được. Vì:

· Mo có vai trò rất quan trọng trong việc trao đổi nitơ do nó cấu tạo nên enzym Nitrareductaza, Nitrogenaza.

· Thiếu Mo gây ức chế sự dinh dưỡng đạm của cây.
	0.25

0.25

	Câu 3

( 2 điểm)
	1.  Không có PSII, không có O2 phát sinh trong tế bào bao bó mạch. Điều này giúp cây C4 tránh được vấn đề O2 cạnh tranh với CO2 để liên kết với Rubisco. Do đó cây C4 tránh được hô hấp sáng, bảo toàn được sản phẩm quang hợp nên năng suất cao. 
	1

	
	2.  ATP được lục lạp sinh ra trong tối vì ở đây có sự chênh lệch nồng độ H+ giữa hai bên màng Tilacoit: Trong xoang Tilacoit có nồng độ H+ lớn hơn ngoài dung dịch môi trường kiềm,  do đó H+ đi từ xoang Tilacoit ra ngoài qua ATP- synthase và tổng hợp được ATP.
	0.5

	
	3. a. Đó là hai chất: chất nhận CO2 và sản phẩm cố định CO2 đầu tiên của chu trình Canvin: ribulôzơ 1,5 đi phôtphat(RiDP) và axit phôtpho glixêric(APG).
     b. Khi tắt ánh sáng, APG tăng, RiDP giảm. 
     c. Khi giảm nồng độ CO2, RiDP tăng, APG giảm.
	0.5

0.25

0.25

	Câu 4

( 2 điểm)
	1. Đó là sơ đồ vắn tắt của chu trình pentozơ photphat
	0. 5

	
	2. RMP là Ribulozơ Monophotphat

- Đây là chu trình hô hấp hiếu khí vì đường bị ôxi hóa triệt để và năng lượng sinh ra khá lớn, gần bằng chu trình Kreps (12 NADPH2 = 36 ATP)
	0.5

	
	3. Ý nghĩa: 

1. Tạo một nguồn năng lượng lớn cung cấp cho các hoạt động sống của cây.

2. Sản phẩm là NADPH2, chất này có thể tạo ra ATP cho cây hoặc sử dụng trực tiếp cho các phản ứng khử trong tế bào. 

3. Tạo ra một số sản phẩm trung gian mà trong đó quan trọng nhất là đường 5C, đường này sẽ tham gia tổng hợp nên nhiều chất trong cây.
	0.25

0.25

0.5

	Câu 5

( 2 điểm)
	* Trạng thái trẻ và già của cây là do cân bằng của Xytokinin / ABA trong cơ quan và cây quy định. Hàm lượng Xytokinin cao quy định sự hóa trẻ còn hàm lượng ABA cao làm cây hóa già nhanh.
	1.0

	
	* Vai trò sinh lý của xytokinin

- Hiệu quả sinh lý đặc trưng nhất của xitokinin là hoạt hóa sự phân cắt tế bào, do nó kích thích sự tổng hợp axit Nucleic, prôtêin và có mặt trong tARN.

- Kích thích mạnh mẽ sự phân hóa chồi.

- Xitokinin là hoocmôn hóa trẻ, kìm hãm sự hóa già, kéo dài tuổi thọ của cây.

- Xitokinin có hiệu quả lên sự phân hóa giới tính cái, tăng tỷ lệ hoa cái.

- Có tác dụng kích thích hạt, củ nảy mầm, phá ngủ.
	0.5

	
	* Vai trò sinh lý của ABA

- Điều  chỉnh sự rụng: kích thích sự hình thành tầng rời gây nên sự rụng.

- Điều chỉnh sự ngủ nghỉ.

- Điều chỉnh sự đóng mở khí khổng

- Là hoocmôn  “stress”

- Là hoocmôn hóa già.
	0.5

	Câu 6

( 1 điểm)
	· Không nên la hét, nói to…trong điều kiện độ ẩm không khí cao, lạnh và nhiều bụi vì các yếu tố trên có thể tác động đến dây thanh quản và hệ thống phát âm làm cho chúng dễ bị nhiễm khuẩn, gây  nên một số bệnh về đường hô hấp và dây âm thanh: khan tiếng, ho, viêm phế quản,…
	0.5

	
	· Ở chim, nồng độ O2 trong không khí ở túi khí sau lớn hơn ở túi khí trước; nồng độ CO2 trong không khí ở túi khí sau nhỏ hơn ở túi khí trước.

Vì: Không khí ở túi khí sau chưa qua trao đổi khí còn không khí ở túi khí trước đã qua trao đổi khí ở phổi.
	0.25

0.25

	Câu 7

( 2 điểm)
	1. Cấu tạo của tim ảnh hưởng đến chất lượng máu: tim 3 ngăn ở lưỡng cư ( máu pha nhiều, tim 3 ngăn một vách hụt ở bò sát ( máu pha ít, tim 4 ngăn ở chim và thú ( máu không pha. 
	0.5

	
	2. Nếu không được phẫu thuật sửa lại thì tim của em bé có lỗ giữa tâm thất trái và tâm thất phải dẫn đến nồng độ O2 trong máu đi vào tuần hoàn hệ thống có thể thấp hơn bình thường vì một số máu thiếu O2 qua tĩnh mạch trở về tâm thất phải đã pha trộn với máu giàu O2 ở tâm thất trái.
	0.5

	
	3.  Các dạng hemoglobin khác nhau:

  - Thai nhi đến 3 tháng chứa hemoglobin E (HbE) gồm hai chuỗi glôbin anpha và hai chuỗi glôbin epsilon. 

  - Thai 3 tháng cho đến khi sinh ra có HbF, gồm hai chuỗi glôbin anpha và hai chuỗi glôbin gamma. 

  - Từ sơ sinh đến trưởng thành chứa HbA, gồm hai chuỗi anpha và hai chuỗi beta. 

* Nhận xét:

- Trong quá trình phát triển cá thể, tùy tế bào từng loại mô, tùy giai đoạn phát triển, chỉ có một số gen hoạt động liên tục hay nhất thời qua cơ chế điều hòa tổng hợp protein. 
	0.25

0.25

0.25

0.25

	Câu 8

( 2 điểm)


	Điện thế hoạt động

Điện thế hưng phấn sau xinap

- Được xuất hiện bắt đầu khi đạt ngưỡng kích thích bằng sự khử cực, đảo cực, tái phân cực do kênh Na+  mở rồi đóng, tiếp theo là kênh K+ mở.

- Được hình thành do kênh Na+ và kênh K+ mở đồng thời gây khử cực, với bất kì kích thích nào, không cần ngưỡng.

- Tuân theo quy luật “ tất cả hoặc không”

- Kích thích càng mạnh, biên độ càng cao.

- Giữ nguyên điện thế suốt chiều dài sợi trục một khi đã xuất hiện.

- Điện thế giảm dần khi càng xa điểm kích thích.

- Có thời gian trơ, điện hoạt động được tái tạo liên tục một khi đã xuất hiện do sự kích thích vùng tiếp theo của chính sự hình thành điện hoạt động trước đó.

Không có thời gian trơ nên có hiện tượng cộng dồn theo không gian và thời gian, do đó có thể đạt ngưỡng khi lan truyền tới gò axon.

- Điện thế hoạt động chỉ xuất hiện trên sợi trục bắt đầu từ gò axon.

- Điện thế sau xinap còn gọi là điện thế cục bộ.


	0.5

0.5

0.25

0.5

0.25

	Câu 9

( 2 điểm)
	- Vẽ sơ đồ chữ
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	0.75



	
	Giải thích

- Ở người, nồng độ Glucozơ trong máu cân bằng khoảng 90mg/ 100ml. Sự cân bằng Glucôzơ nội môi được điều hòa bởi hai hoocmôn đối kháng là Insulin và Glucagon.

- Khi mức Glucôzơ máu tăng cao kích thích lên tuyến tụy, các tế bào β của tụy giải phóng Insulin vào máu. Insulin chuyển hóa Glucôzơ thành Glicôgen tích lũy trong gan, đồng thời kích thích các tế bào cơ thể lấy nhiều Glucôzơ làm cho nồng độ Glucôzơ máu giảm về mức cân bằng. 

- Khi mức Glucôzơ máu giảm kích thích lên tuyến tụy, các tế bào α của tụy giải phóng Glucagon vào máu. Glucagon chuyển hóa Glicôgen trong gan thành Glucôzơ, giải phóng vào máu làm cho nồng độ Glucôzơ máu tăng về mức cân bằng. 
	0.25

0.5

0.5

	Câu 10

( 2 điểm)
	- Ở giống đực: Trong tinh hoàn, FSH kích thích các tế bào Sertoly là những tế bào nuôi dưỡng tinh trùng đang phát triển, LH kích thích sản sinh Adrogenes (chủ yếu là Testoteron) là hooc môn kích thích sản sinh tinh trùng.

- Ở giống cái: FSH kích thích tế bào nang trứng phát triển, LH kích thích sản sinh hooc môn sinh dục, thúc đẩy quá trình hình thành giao tử (Ơstrogen) 
	0.5

0.5

	
	- Thuốc tránh thai có thành phần chính là Progesteron, uống vào có tác dụng phản hồi ngược âm tính lên vùng dưới đồi, làm ức chế giải phóng GnRH, làm cản trở tuyến yên tiết LH và do vậy ngăn cản sự rụng trứng. 
	1.0

	Câu 11

( 1 điểm)
	· Phải tách chiết dung dịch sắc tố bằng dung dịch acetone 80% vì các sắc tố không tan trong nước, chỉ tan trong các dung môi hữu cơ.
	0.25

	
	· Xuất hiện 4 vạch màu theo thứ tự từ dưới lên: 

clorophin b(  clorophin a ( xanthophin ( caroten .

4. clorophin b: màu xanh hơi vàng.

5. clorophin a: màu xanh lục.

6. xanthophin: màu vàng ( nhạt hơn caroten).

7. Caroten: màu vàng

Nếu thay đổi dung môi thì vị trí các sắc tố có thể thay đổi.
	0.25

0.25

0.25


* * * HẾT * * *
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ĐỀ GIỚI THIỆU

Người ra đề: Cao Xuân Phan
	KỲ THI OLYMPIC CÁC TRƯỜNG THPT CHUYÊN

KHU VỰC DUYÊN HẢI VÀ ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ                                                                                        LẦN THỨ VI

Môn: Sinh học – Lớp 11

Thời gian làm bài: 180 phút (không kể thời gian giao đề)


Câu 1 (2 điểm) Trao đổi nước

Hãy trả lời các câu hỏi sau đây liên quan đến sự trao đổi nước ở thực vật:

1. Những lực tham gia trực tiếp vào quá trình vận chuyển nước trong cây?

2. Trong những lực trên, lực nào đóng vai trò chủ yếu? Vì sao?

3. Quá trình trao đổi nước ở thực vật CAM có đặc điểm gì? Giải thích tại sao đặc điểm đó là cần thiết với thực vật CAM.

Câu 2 (2 điểm) Dinh dưỡng khoáng và nitơ

1. Điều kiện để một sinh vật có khả năng sử dụng trực tiếp nitơ tự do trong không khí? 

2. Thực vật bậc cao:

a. Tại sao không thể sử dụng trực tiếp được nitơ tự do trong không khí?

b. Chúng sử dụng trực tiếp nitơ ở dạng nào? 

3. Tại sao khi thiếu ánh sáng kéo dài thì quá trình đồng hoá nitơ ở thực vật cũng bị đình trệ? 

Câu 3 (2 điểm) Quang hợp ở thực vật 

1.Tại sao nồng độ CO2 thấp vẫn không gây hiện tượng hô hấp sáng ở cây C4, nhưng lại gây hô hấp sáng ở cây C3?

2. Cơ chất của Rubisco là gì?

3. Sắp xếp các quá trình sau đây theo thứ tự trong quá trình quang hợp:

I. Tạo gradien pH bằng cách bơm proton qua màng tilacoit

II. Cố định CO2 trong chất nền lục lạp

III. Khử các phân tử NADP

IV. Lấy điện tử từ các phân tử diệp lục liên kết màng.

Câu 4 (2 điểm) Hô hấp ở thực vật 

1. Từ một phân tử glucô qua quá trình hô hấp hiếu khí, hãy cho biết số phân tử ATP tương ứng với mỗi giai đoạn sau: đường phân, chu trình Crep, vận chuyển điện tử. 

2.  Hãy minh hoạ cụ thể về mối liên quan chặt chẽ giữa:

- Ánh sáng với trao đổi nitơ.

- Nhiệt độ với hấp thụ khoáng.

Câu 5 (2 điểm) Sinh trưởng phát triển ở thực vật

1. Phân biệt hướng động và ứng động không sinh trưởng của thực vật?

2. Cho 1 ví dụ về ứng động không sinh trưởng và giải thích cơ chế của ứng động đó?

Câu 6 (1 điểm) Hô hấp ở động vật

1. Hãy trình bày đặc điểm của bề mặt trao đổi khí ở động vật. 

2. Động vật có những hình thức trao đổi khí chủ yếu nào?

3. Tại sao hệ thống hô hấp của chim không có khí cặn?

Câu 7 (2 điểm) Tuần hoàn

1. Một người đàn ông bị bệnh cao huyết áp là do nồng độ aldosteron cao. Huyết áp của ông ta là 164/102. Nồng độ aldosteron cao trong máu còn gây ra những thay đổi nào đối với pH máu, nồng độ K+ trong máu, thể tích dịch ngoại bào và tiết renin? Tại sao? 

2. Một người bị tai nạn giao thông mất đi 20% lượng máu dẫn đến huyết áp giảm. Hãy cho biết cơ chế sinh lí chủ yếu làm tăng huyết áp trở lại.

Câu 8 (2 điểm) Thần kinh

1. Thế nào là điện thế hoạt động? Cơ chế hình thành điện thế hoạt động?

2. Xinap là gì ? Liệt kê các kiểu xinap và các thành phần cấu tạo nên xinap hoá học?

3. Tại sao xung thần kinh lại truyền qua khe xinap chỉ theo một chiều?

4. Tại sao tốc độ lan truyền của điện thế hoạt động qua xinap chậm hơn so với trên sợi thần kinh?

5. Chất trung gian hoá học có vai trò như thế nào trong lan truyền xung động thần kinh qua xinap? Tại sao atropin lại có khả năng làm giảm đau ở người?

Câu 9 (2 điểm) Nội tiết và cân bằng nội môi

     Dựa vào hiểu biết về cơ chế hình thành nước tiểu ở người, hãy trả lời các câu hỏi sau:

1. Khi cơ thể bị mất nhiều mồ hôi do lao động nặng nhọc thì nồng độ các hoocmôn ADH và aldosteron trong máu có thay đổi không ? Tại sao ?

2. Khi ta uống nhiều nước thì lượng nước tiểu thải qua thận tăng lên. Tại sao ?

3. Do gan bị bệnh nên nồng độ prôtêin huyết tương giảm, điều này có ảnh hưởng đến lượng nước tiểu đầu (dịch lọc ở nang Baoman) không ? Tại sao ?

4. Một số chất phong toả thụ quan tiếp nhận aldosteron trên tế bào ống thận có tác dụng lợi tiểu (thải nhiều nước tiểu), tại sao ?

Câu 10 (1 điểm) thực hành

    Hãy chứng tỏ rằng: Ánh sáng đơn sắc màu đỏ sẽ cho hiệu quả quang hợp lớn hơn so với ánh sáng tia xanh tím và ánh sáng màu vàng. 

--------- Hết --------
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Câu 1 (2 điểm) Trao đổi nước

Hãy trả lời các câu hỏi sau đây liên quan đến sự trao đổi nước ở thực vật:

1. Những lực tham gia trực tiếp vào quá trình vận chuyển nước trong cây?

2. Trong những lực trên, lực nào đóng vai trò chủ yếu? Vì sao?

3. Quá trình trao đổi nước ở thực vật CAM có đặc điểm gì? Giải thích tại sao đặc điểm đó là cần thiết với thực vật CAM.

Đáp án

	1
	Ba lực tham gia trực tiếp vào quá trình vận chuyển nước trong cây là: 

- Lực đẩy từ rễ (biểu hiện ở hiện tượng rỉ nhựa và ứ giọt). 

- Lực trung gian ở thân (lực liên kết giữa các phân tử nước và lực bám của phân tử nước lên thành mạch). 


- lực hút từ lá (do sự thoát hơi nước tạo ra)
	0,75

	2
	Lực hút từ lá là chính, vì: 

- Lực đẩy từ rễ chỉ được vài ba mét (hiện tượng ứ giọt chỉ chủ yếu ở cây hòa thảo, cây bụi). 

- Lực trung gian chỉ giữ cho nước được liên tục trong mạch không bị kéo xuống bởi trọng lực.

- Lực hút từ lá cho phép các cây cao đến hàng trăm mét vẫn hút được nước bình thường. 
	0,75

	3
	-Thực vật CAM thường sống ở vùng sa mạc hoặc bán sa mạc trong điều kiện thiếu nguồn nước. 

- ở nhóm thực vật này, hiện tượng đóng khí khổng vào ban ngày có tác dụng tiết kiệm nước, ban đêm lỗ khí mở để trao đổi CO2 và có thể lấy thêm nước qua lỗ khí


Kết luận: Vì vậy, quá trình cố định CO2 chuyển vào ban đêm. 
	0.50


Câu 2 (2 điểm) Dinh dưỡng khoáng và nitơ

1. Điều kiện để một sinh vật có khả năng sử dụng trực tiếp nitơ tự do trong không khí? 

2. Thực vật bậc cao:

a. Tại sao không thể sử dụng trực tiếp được nitơ tự do trong không khí?

b. Chúng sử dụng trực tiếp nitơ ở dạng nào? 

3. Tại sao khi thiếu ánh sáng kéo dài thì quá trình đồng hoá nitơ ở thực vật cũng bị đình trệ? 

Đáp án

	1
	Điều kiện để một sinh vật có khả năng sử dụng trực tiếp nitơ tự do trong không khí? 

+ Có lực khử mạnh với thế năng khử cao (Fed- H2,  FADH2, NADH2....)
+ Có đủ năng lượng (ATP), có sự tham gia của các nguyên tố vi lượng (Mg, Mo Co..)

+ Có sự tham gia của enzim nitrogennaza.
+ Phải tiến hành trong điều kiện yếm khí (O2 ≈ 0).

	1.0

	2
	Thực vật bậc cao:

Thực vật bậc cao không sử dụng trực tiếp được nitơ tự do là do chúng không có enzim nitrogennaza. 
- Thực vật bậc cao sử dụng trực tiếp 2 dạng cơ bản: 
   * Dạng vô cơ: NH+4 và NO-3 . 
   * Dạng hữu cơ: Một số loại amit đơn giản và phức tạp (cây ăn thịt)

	0.5

	3
	Tại sao khi thiếu ánh sáng kéo dài thì quá trình đồng hoá nitơ ở thực vật cũng bị đình trệ? 

- Cây quang hợp để tạo ra các hợp chất có thế oxy hoá khử mạnh cung cấp cho quá trình đồng hoá nitơ như:  Fed - H2, FADH2, NADH2.... 

=> các chất này do pha sáng tạo ra….


 
 
 


	0.5


Câu 3 (2 điểm) Quang hợp ở thực vật 

1.Tại sao nồng độ CO2 thấp vẫn không gây hiện tượng hô hấp sáng ở cây C4, nhưng lại gây hô hấp sáng ở cây C3?

2. Cơ chất của Rubisco là gì?

3. Sắp xếp các quá trình sau đây theo thứ tự trong quá trình quang hợp:

I. Tạo gradien pH bằng cách bơm proton qua màng tilacoit

II. Cố định CO2 trong chất nền lục lạp

III. Khử các phân tử NADP

IV. Lấy điện tử từ các phân tử diệp lục liên kết màng.

Đáp án

	1.
	Nồng độ CO2 thấp vẫn không gây hiện tượng hô hấp sáng ở cây C4, nhưng lại gây hô hấp sáng ở cây C3:

- Cây C4 có kho dự trữ CO2 đó chính là axit malic nên không gây cạn kiệt CO2
- Sự cố định CO2 ở thực vật C4 khác nhau về mặt không gian nên không gây hô hấp sáng.

- Ở C3 không có kho dự trữ CO2, enzim Rubisco vừa có hoạt tính khử, vừa có hoạt tính oxy hoá, nên khi thiếu CO2 nó xảy ra hô hấp sáng….
	0.75

	2.
	Cơ chất của Rubisco là: O2, CO2, RiDP
	0.75

	3.
	Sắp xếp theo thứ tự trong quá trình quang hợp:  IV=> I => III => II.
	0.50


Câu 4 (2 điểm) Hô hấp ở thực vật 

1. Từ một phân tử glucô qua quá trình hô hấp hiếu khí, hãy cho biết số phân tử ATP tương ứng với mỗi giai đoạn sau: đường phân, chu trình Crep, vận chuyển điện tử. 

2.  Hãy minh hoạ cụ thể về mối liên quan chặt chẽ giữa:

- Ánh sáng và trao đổi nitơ

- Nhiệt độ và hấp thụ khoáng

Đáp án

	1
	Từ một phân tử glucô qua quá trình hô hấp hiếu khí, hãy cho biết số phân tử ATP tương ứng với mỗi giai đoạn:

- Đường phân: 2 ATP; 

- Crép: 2 ATP; 

- Vận chuyển điện tử: 34 ATP
	0.75

	2
	- Ánh sáng và trao đổi nitơ

+ Quá trình trao đổi nitơ cần lực khử lớn (NADPH2, FADH2, ATP….) 

+ Ánh sáng cung cấp photon cho quá trình quang hợp để tạo ra lực khử.

+ Quá trình đồng hoá nitơ lại cung cấp nitơ để tổng hợp bộ máy quang hợp.
	0.75

	3
	-  Nhiệt độ và hấp thụ khoáng

+ Quá trình hấp thụ khoáng ở thực vật chủ yếu là hấp thụ chủ động, quá trình này cần sự cung cấp năng lượng dưới dạng ATP. 

+ Nhiệt độ ảnh hưởng đến quá trình hô hấp giải phóng ATP trong tế bào, cung cấp năng lượng cho cây để thực hiện quá trình hấp thụ khoáng. (1Glucôzơ hô hấp hiếu khí tạo 36 – 38 ATP)
	0.5


Câu 5 (2 điểm) Sinh trưởng phát triển ở thực vật

1. Phân biệt hướng động và ứng động không sinh trưởng của thực vật?

2. Cho 1 ví dụ về ứng động không sinh trưởng và giải thích cơ chế của ứng động đó?

Ph©n biÖt h­íng ®éng vµ øng ®éng kh«ng sinh tr­ëng;

	H­íng ®éng
	Ứng ®éng kh«ng sinh tr­ëng
	Điểm

	- Ph¶n øng cña c¬ quan thùc vËt ®èi víi t¸c nh©n kÝch thÝch tõ 1 h­íng x¸c ®Þnh.
	- Ph¶n øng cña thùc vËt ®èi víi t¸c nh©n kÝch thÝch kh«ng ®Þnh h­íng.


	0,5

	- C¬ chÕ: Do sù sinh tr­ëng kh«ng ®ång ®Òu t¹i 2 phÝa cña c¬ quan víi kÝch thÝch.


	- C¬ chÕ: kh«ng ph¶i do sinh tr­ëng mµ do sù biÕn ®æi tr­¬ng n­íc trong tÕ bµo vµ trong cÊu tróc chuyªn ho¸ hoÆc x¶y ra do sù lan truyÒn kÝch thÝch c¬ häc hay ho¸chÊt.
	0.5

	- Ph¶n øng diÔn ra chËm.

VD: tÝnh h­íng s¸ng cña th©n…
	- Ph¶n øng diÔn ra nhanh.

VD: C©y trinh n÷ côp l¸ khi bÞ va ch¹m.
	0.5

	Ví dụ vÒ øng ®éng kh«ng sinh tr­ëng: côp l¸ cña c©y rinh n÷ khi va ch¹m lµ søc tr­¬ng n­íc cña nöa d­íi cña chç ph×nh ë cuèng l¸ vµ gèc l¸ chÐt bÞ gi¶m do n­íc di chuyÓn sang m« l©n cËn.
	0.5


Câu 6 (1 điểm) Hô hấp ở động vật

1. Hãy trình bày đặc điểm của bề mặt trao đổi khí ở động vật.

2. Động vật có những hình thức trao đổi khí chủ yếu nào?

3. Tại sao hệ thống hô hấp của chim không có khí cặn?

Đáp án

	1
	Đa số các loài động vật có bề mặt trao đổi khí đáp ứng được 5 đặc điểm sau:

+ Bề mặt trao đổi khí rộng (tỉ lệ giữa diện tích bề mặt trao đổi khí và thể tích cơ thể lớn).

+ Bề mặt trao đổi khí mỏng và ẩm ướt giúp O2 và CO2 dễ dàng khuếch tán qua.

+ Bề mặt trao đổi khí có nhiều mao mạch và máu có sắc tố hô hấp.

+ Có sự lưu thông khí (nước và không khí lưu thông) tạo ra sự chênh lệch về nồng độ khí O2 và CO2 để các khí đó dễ dàng khuếch tán qua bề mặt trao đổi khí. 

Nhờ bề mặt trao đổi khí có các đặc điểm trên nên động vật trao đổi khí với môi trường rất hiệu quả.
	0.25

	2
	Ở động vật có 4 hình thức trao đổi khí chủ yếu:

+ Trao đổi khí qua bề mặt cơ thể.

+ Trao đổi khí bằng hệ thống ống khí.

+ Trao đổi khí bằng mang.

+ Trao đổi khí bằng phổi
	0.25

	3
	- Do hệ thống hô hấp của chim gồm phổi và 2 hệ thống túi khí: trước và sau.

- Phổi của chim không có khă năng co giãn, mà chỉ có các túi khí là có khă năng co giãn.

- Khi chim hít vào lần 1: Không khí ở ngoài đi vào hệ thống túi khí sau, không khí trong phổi đi vào hệ thống túi khí trước.

- Khi thở ra lần 1: Không khí trong túi khí sau chuyển vào phổi, không khí trong túi khí trước đẩy ra ngoài

- Khi hít vào lần 2: Không khí ở ngoài vào túi khí sau, không khí trong phổi vào túi khí trước

- Khi thở ra lần 2: không khí trong túi khí sau đẩy vào phổi, không khí trong túi trước đẩy ra ngoài.

Như vậy phải qua 2 lần thở ra hít vào không khí mới đi được một vòng trong hệ thống hô hấp của chim.
	0.5


Câu 7 (2 điểm) Tuần hoàn

1. Một người đàn ông bị bệnh cao huyết áp là do nồng độ aldosteron cao. Huyết áp của ông ta là 164/102. Nồng độ aldosteron cao trong máu còn gây ra những thay đổi nào đối với pH máu, nồng độ K+ trong máu, thể tích dịch ngoại bào và tiết renin? Tại sao? 

2. Một người bị tai nạn giao thông mất đi 20% lượng máu dẫn đến huyết áp giảm. Hãy cho biết cơ chế sinh lí chủ yếu làm tăng huyết áp trở lại.

Đáp án

	1
	- Những thay đổi do nồng độ aldosteron cao: pH máu tăng, nồng độ K+ giảm, thể tích dịch ngoại bào tăng và không tiết renin.

- Aldosteron kích thích ống thận tăng tái hấp thu Na+ tăng thải K+ và H+ vào nước tiểu. Tăng Na+ và tăng thải H+ làm pH máu tăng, tăng thải K+ vào nước tiểu làm K+ trong máu giảm.

- Aldosteron kích thích ống thận tăng tái hấp thu Na+ kèm theo nước dẫn đến tăng huyết áp và tăng thể tích dịch ngoại bào.

- Huyết áp cao không gây tiết renin.
	1.0

	2
	- Khi huyết áp giảm, thụ thể ở mạch máu báo tin về làm tăng cường hoạt động thần kinh giao cảm.

- Thần kinh giao cảm làm tăng nhịp tim, co mạch ngoại vi, co mạch dồn máu từ các nơi dự trữ máu (gan, lách, mạch máu dưới da).

- Thần kinh giao cảm còn làm co mạch máu đến thận, giảm lượng máu qua thận, giảm lọc ở cầu thận.

- Huyết áp giảm còn gây tăng renin, angiotensin II, Angiotensin II gây tăng aldosteron kích thích ống thận tăng tái hấp thu Na+ và nước đồng thời gây co mạch làm giảm lượng máu qua thận, giảm lọc ở cầu thận. Ngoài ra phản ứng đông máu làm giảm mất máu.
	1.0


Câu 8 (2 điểm) Thần kinh

1. Thế nào là điện thế hoạt động? Cơ chế hình thành điện thế hoạt động?

2. Xinap là gì ? Liệt kê các kiểu xinap và các thành phần cấu tạo nên xinap hoá học?

3. Tại sao xung thần kinh lại truyền qua khe xinap chỉ theo một chiều?

4. Tại sao tốc độ lan truyền của điện thế hoạt động qua xinap chậm hơn so với trên sợi thần kinh?

5. Chất trung gian hoá học có vai trò như thế nào trong lan truyền xung động thần kinh qua xinap? Tại sao atropin lại có khả năng làm giảm đau ở người?

	1
	Điện thế hoạt động: 

+ Là sự biến đổi rất nhanh điện thế nghỉ ở màng tế baog, từ phân cực sang mất phân cực, đảo cực và tái phân cực
	0,25

	
	Cơ chế hình thành

Khi bị kích thích cổng Na+ mở rộng nên Na+ khuếch tán nhanh qua màng vào bên trong tế bào gây nên mất phân cực và đảo cực. Tiếp đó, cổng K+ mở rộng hơn, còn cổng Na+ đóng lại. K+ đi qua màng ra ngoài tế dẫn đến tái phân cực
	0,25

	2
	- Xinap là diện tiếp xúc giữa tế bào thần kinh này với tế bào khác.

- Các kiểu xinap: Thần kinh - thần kinh ; thần kinh - cơ; thần kinh tuyến.

- Thành phần cấu tạo xinap hoá học:  Màng trước, màng sau, khe xinap, chuỳ xinap. Chuỳ xinap có các túi chứa các chất trung gian hoá học
	0,25

	3
	Xung thần kinh truyền qua khe xinap 1 chiều: Xung thần kinh chỉ truyền từ màng trước => màng sau vì chỉ ở cúc xinap mới có các bọng chứa các chất trung gian hoá học, chỉ màng sau xinap mới cso các thụ quan màng tiếp nhận các chất này. Vì vậy xung thần kinh chỉo dẫn truỳên theo một chiều từ cơ quan thụ cảm đến cơ quan đáp ứng.
	0,50

	4
	Tốc độ lan truyền qua khe xinap chậm hơn trên sợi trục

- Vì trên sợi thần kinh theo nguyên tắc điện dây dẫn (điện)

- Qua khe: khuếch tán trung gian hoá học
	0,25

	5
	Vai trò của chất trung gian hoá học: Làm thay đổi tính thấm ở màng sau khe xináp và làm xuất hiện điện thế hoạt động lan truyền đi tiếp
	0,25

	
	atropin làm giảm đau vì: nó có khả năng phong bế màng sau làm mất khả năng tác động của axetin colin, do đó làm hạn chế hưng phấn và làm giảm co thắt => giảm đau
	0,25


Câu 9 (2 điểm) Nội tiết và cân bằng nội môi

Dựa vào hiểu biết về cơ chế hình thành nước tiểu ở người, hãy trả lời các câu hỏi sau:

1. Khi cơ thể bị mất nhiều mồ hôi do lao động nặng nhọc thì nồng độ các hoocmôn ADH và aldosteron trong máu có thay đổi không ? Tại sao ?

2. Khi ta uống nhiều nước thì lượng nước tiểu thải qua thận tăng lên. Tại sao ?

3. Do gan bị bệnh nên nồng độ prôtêin huyết tương giảm, điều này có ảnh hưởng đến lượng nước tiểu đầu (dịch lọc ở nang Baoman) không ? Tại sao ?

4. Một số chất phong toả thụ quan tiếp nhận aldosteron trên tế bào ống thận có tác dụng lợi tiểu (thải nhiều nước tiểu), tại sao ?

Đáp án

	1
	- Mất mồ hôi nhiều làm nồng độ các hoocmôn ADH và aldosteron trong máu tăng lên.

- Giải thích 

+ Mất mồ hôi dẫn đến thể tích máu giảm và áp suất thẩm thấu máu tăng. 

+ Thể tích máu giảm làm tăng tiết rênin, thông qua angiotensin làm tăng tiết aldosteron. 

+ áp suất thẩm thấu máu tăng sẽ kích thích vùng dưới đồi làm tăng giải phóng ADH từ tuyến yên
	1.0

	2
	- Uống nhiều nước làm áp suất thẩm thấu máu giảm, giảm kích thích lên vùng dưới đồi, giảm tiết ADH, tính thấm ở ống thận giảm, tăng thải nước tiểu.

- Uống nước nhiều làm tăng huyết áp, tăng áp lực lọc ở cầu thận, tăng thải nước tiểu.
	0,5

	3
	- Nồng độ prôtêin huyết tương giảm làm giảm áp suất keo dẫn đến tăng áp lực lọc ở cầu thận, kết quả là lượng nước tiểu đầu tăng.
	0,25

	4
	- Chất phong toả thụ quan tiếp nhận aldosteron trên tế bào ống thận dẫn đến giảm tái hấp thu Na+, mất Na+ kèm theo mất nước qua đường nước tiểu.  
	0,25


Câu 10 (1 điểm) thực hành

Hãy chứng minh rằng: Ánh sáng đơn sắc màu đỏ sẽ cho hiệu quả quang hợp lớn hơn so với ánh sáng tia xanh tím và ánh sáng màu vàng. 

Đáp án 

	Lấy 3 cây giống nhau được đặt trong bóng tối 3 ngày sau đó đem chiếu sáng 2 giờ bằng các tia sáng khác nhau (ánh sáng đơn sắc) và có cùng cường độ.

Cây thứ nhất : Chiếu ánh sáng đỏ.

Cây thứ hai: Chiếu ánh sáng vàng

Cây thứ ba: Chiếu ánh sáng xanh tím.

Sau đó kiểm tra hiệu quả quang hợp thông qua sản phẩm lượng tinh bột bằng thuốc thử  tinh bột.

Nếu lá nào có màu xanh đậm nhất thì lá đó cho sản phẩm quang hợp nhiều nhất tức là hiệu quả ánh sáng đó đối với quang hợp cao nhất và ngược lại.
	0.5

	Giải thích: 

Cường độ quang hợp (sự tạo thành tinh bột) phụ thuộc vào số lượng photon ánh sáng mà không phụ thuộc vào năng lượng photon. Vì vậy cùng một cường độ ánh sáng thì năng lượng photon sẽ được sắp xếp theo thứ tự như sau: 
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      Vì  ( xanh tím < ( vàng  < ( đỏ.

Nhưng số lượng photon lại được tính bằng công thức : A/E 

Trong đó : A là mức năng lượng , E là năng lượng ứng với các bước sóng. Như vậy số pho ton được sắp xếp như sau: 
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Tuy vậy khi quang hợp thì ánh sáng đỏ và ánh sáng xanh tím được diệp lục hấp thụ lớn nhất (tối đa) => thứ tự hàm lượng tinh bột ở các lá tương ứng với ánh sáng là:  Đỏ (lá cây 1) > xanh tím (lá cây 3) > vàng (lá cây 2).
	0.5


--------- Hết --------

	TRƯỜNG THPT

CHUYÊN HVT

……………….

ĐỀ NGUỒN
	ĐỀ THI HSG VÙNG DH&ĐB BẮC BỘ NĂM 2012 -2013

MÔN THI: SINH HỌC LƠP 11

Thời gian làm bài: 180 phút (không kể giao đề)


Câu 1. (2 điểm).

Nước được hấp thụ từ đất vào cây qua rễ theo 2 con đường 

a. Đó là 2 con đường nào?

b. Nêu những đặc điểm có lợi va bất lợi của 2 con đường đó?

c. Hệ rễ khắc phục đặc điểm bất lợi 2 con đường đó như thế nào?

Câu 2.(1 điểm).

Sau 1 thời gian mưa kéo dài, người trồng lạc thấy các lá già ở cây lạc đang biến thành màu vàng. Nêu lí do tại sao?

Câu 3.(2 điểm).

a. Sự khác nhau về cấu tạo và chức năng của lục lạp tế bào mô giậu với lục lạp tế bào bao bó mạch của thực vật C4?

b. So với dung dịch clorophyl tách riêng, tại sao lục lạp nguyên vẹn giải phóng nhiệt và huỳnh quang ít hơn khi được chiếu sáng ?

Câu 4.(2 điểm).

a. Sự tạo thành ATP trong hô hấp ở thực vật diễn ra theo những con đường nào? ATP được sử dụng trong những quá trình sinh lí nào ở cây?

b. Giải thích tại sao hô hấp sáng ở thực vật lại làm giảm hiệu quả quang hợp?

Câu 5 (2 điểm).

a. Tại sao thức ăn thực vật nghèo dinh dưỡng nhưng các động vật nhai lại như trâu, bò vẫn phát triển bình thường ?

b. Dạ dày của gà có bao nhiêu túi? Trình bày đặc điểm biến đổi thức ăn ở dạ dày gà ?

Câu 6.(3 điểm).

a. Giải thích tại sao khi hít vào gắng sức, các phế nang không bị nở quá sức và khi thở ra hết mức thì các phế nang không bị xẹp hoàn toàn ?

b. Giải thích vì sao bắt giun đất để trên mặt đất khô ráo thì giun sẽ nhanh chết ?

c. Đặc điểm giúp hô hấp bằng mang ở cá đạt hiệu quả cao?

Câu 7.(2 điểm)

a. Một bệnh nhân bị hở van tim (van nhĩ thất đóng không kín) 

- Nhịp tim của bệnh nhân có thay đổi không ? Tại sao ?

- Lượng máu tim bơm lên động mạch chủ trong mỗi chu kì tim (thể tích tâm thu) có thay đổi không ? Tại sao ?

-  Huyết áp động mạch có thay đổi không ? Tại sao ?

b. Nêu các yếu tố hỗ trợ máu trở về tim trong vòng tuần hoàn người ?

Câu 8.(2 điểm).

a. Tại sao hệ tuần hoàn hở chỉ thích nghi với động vật ít hoạt động, trong khi đó côn trùng hoạt động tích cực nhưng lại có hệ tuần hoàn hở ?

b. Tại sao cùng là động vật có xương sống, cá có hệ tuần hoàn đơn còn chim, thú có hệ tuần hoàn kép ?

Câu 9.(2 điểm). 

a. Loại xinap nào phổ biến ở động vật ? Nêu đặc điểm của loại xinap đó ?

b. Tại sao ở động vật bậc thấp có hệ thần kinh dạng lưới và dạng chuỗi hạch, hầu hết tập tính của chúng là tập tính bẩm sinh?

Câu 10.(1 điểm).

Khi nào renin được tiết ra ? Renin có tác dụng gì ?

Câu 11.(1 điểm).

Quan sát thấy 1 tế bào động vật có màng sinh chất nguyên vẹn, các bào quan tham gia quá trình tổng hợp protein không bị hỏng nhưng không thấy có protein xuất bào. Nêu giả thuyết tại sao có hiện tượng như vậy ? Trình bày thí nghiệm chứng minh ?

- Hết -

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu; Giám thị không giải thích gì thêm)

	TRƯỜNG THPT

CHUYÊN HVT
……………….

ĐỀ NGUỒN
	ĐỀ THI HSG VÙNG DH&ĐB BẮC BỘ NĂM 2011 -2012

MÔN THI: SINH HỌC LƠP 11

Thời gian làm bài: 180 phút (không kể giao đề)


	Câu 
	Nội dung
	Điểm

	1

(2đ)
	a. 2 con đường đó là:

- Con đường qua thành tế bào – gian bào ......................................................................

- Con đường qua chất nguyên sinh-  không bào............................................................

b. Những đặc điểm có lợi và bất lợi của 2 con đường :

- Qua thành tế bào – gian bào:

+ Có lợi : Hấp thụ nước nhanh, nhiều nước …………………………………………..

+ Bất lợi : Lượng nước và chất khoáng hòa tan không được điều chỉnh cho đến khi gặp đai capari………………………………………………………………………………

- Qua không bào – chất nguyên sinh:

+ Có lợi : Lượng nước và chất khoáng hòa tan được kiểm tra bằng tính thấm chọn lọc  của tế bào sống ………………………………………………………………………..

+ Bất lợi: Nước hấp thụ chậm và ít……………………………………………………

c. Hệ rễ khắc phục đặc điểm bất lợi 2 con đường đó:

- Có vòng đai capari trên thành tế bào nội bì …………………………………………

- Hệ rễ sử dụng cả 2 con đường……………………………………………………….
	0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

 0 ,25

0,25

	2

(1đ)
	Vì: 

- Sau thời kì mưa kéo dài dẫn đến O2 trong đất cạn kiệt……………………………...

- Sự thiếu O2 trong đất sẽ ức chế quá trình cố định nito ở nốt sần rễ cây lạc do thiếu ATP va NADH…………………………………………………………………………

- Sau trận mưa kéo dài, sẽ rửa trôi NO3- ra khỏi đất……………………………………

- Triệu chứng thiếu nito sẽ dẫn đến vàng lá ở lá gìa……………………………………
	0,25

0,25

0,25

0,25

	3

(2đ)
	a. Sự khác nhau giữa cấu tạo và chức năng giữ lục lạp tế bào mô giậu và tế bào bao bó mạch ở thực vật C4: 

Lục lạp tế bào mô giậu

Lục lạp tế bào bao bó mạch

Hạt Grana

Lớn hơn, phát triển

Nhỏ hơn, kém phát triển hoặc tiêu biến…………………………………

Khối lượng

 Nhỏ hơn

Lớn hơn…………………………….

Enzim cố định CO2
PEP- cacboxylaza

Ribulozo 1,5 di P cacboxylaza……..

Quang hệ xảy ra 

PS I và PS II

Chỉ xảy ra PS I, không xảy ra PS II…

Chu trình CanVin

Không có

 Có………………………………….

Chức năng

Chủ yếu làm nhiệm vụ pha sáng

 Chủ yếu làm nhiệm vụ pha tối……..

b. Vì

- Trong lục lạp, các e được ánh sáng kích thích và e bị giữ lại bởi chất nhận e sơ cấp nên không rơi trở lại trạng thái nền.Vì vậy tỏa nhiệt và phát sáng ít hơn………………….

- Trong dung dịch clorophyl tách riêng, các e được ánh sáng kích thích và không bị giữ lại bởi chất nhận e sơ cấp nên rơi vào trạng thái nền.Vì vậy phát sáng và tỏa nhiệt nhiều hơn………………………………………………………………………………………
	0,25

 0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25
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(2đ)
	a. 

- ATP được hình thành do sự kết hợp ADP va gốc phốt phát (P vô cơ)………………..

- Có 2 con đường tạo ATP trong hô hấp ở thực vật: 

+ Photphorin hóa mức nguyên liệu : như từ APEP tới axit pyruvic……………………

+ Photphorin hóa mức enzim oxi hóa khử : H+ và e- vận chuyển qua chuỗi truyền điện tử từ NADH2 và FADH2  tới oxi…………………………………………………………..

- Trong 38 ATP thu được trong hô hấp hiếu khí ở thực vật có 4 ATP ở mức độ nguyên liệu và 34 ATP ở mức độ enzim…………………………………………………………

- ATP dùng cho mọi quá trình sinh lí ở cây như quá trình phân chia tế bào, hút nước, hút khoáng, sinh trưởng, phát triển…………………………………………………………

b. Hô hấp sáng ở thực vật làm giảm hiệu quả quang hợp do:

- Hô hấp sáng xảy ra ở thực vật C3 khi nồng độ O2 cao, CO2 thấp, ánh sáng mạnh, nhiệt độ cao …………………………………………………………………………………..

- Ri1,5DP kết hợp với O2 tạo axit glicolic và kết quả là không tạo ra đường….………

- Mặt khác, lượng O2 được sử dụng nhiều  hơn là tạo ra………………………………
	0,25

0,25

0,25

 0,25

0,25

0,25

0,25

0,25
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(2đ)
	a. Thức ăn thực vật nghèo chất dinh dưỡng nhưng các động vật nhai lại vẫn phát triển bình thường do:

- Thức ăn ít chất nhưng số lượng thức ăn lấy vào nhiều nên cũng đủ bù nhu cầu protein cần thiết......................................................................................................................... 

- Trong dạ dày động vật nhai lại có 1 số lượng lớn vi sinh vật sẽ tiêu hóa ở dạ múi khế là nguồn cung cấp cho cơ thể............................................................................................

- Chúng tận dụng triệt để được nguồn nito trong ure:

+ Ure theo đường máu vào tuyến nước bọt.....................................................................

+ Ure trong nước bọt lại được vi sinh vật trong dạ dày  sử dụng để tổng hợp protein, cung cấp cho cơ thể động vật nhai lại..............................................................................

b. 

* Dạ dày gà có 2 túi: dạ dày tuyến và dạ dày cơ..............................................................

* Đặc điểm biến đổi thức ăn ở dạ dày gà:

- Thức ăn từ thực quản chuyển xuống dạ dày tuyến rồi qua dạ dày cơ để biến đổi 1 phần..................................................................................................................................

- Ở dạ dày tuyến có lớp niêm mạc chứa tuyến vị tiết dịch tiêu hóa thấm lên thức ăn ...........................................................................................................................................

- Ở dạ dày cơ có cấu tạo từ lớp cơ dày, khỏe, chắc giúp nghiền nát hạt đã thấm dịch tiêu hóa tạo 1 phần chất dinh dưỡng..........................................................................................
	0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25
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(3đ)
	a. 

- Khi hít vào gắng sức phế nang không bị nở ra quá mức do:

+ Phản xạ hering – Brewer xảy ra: thụ quan dãn nằm ở màng phổi và ở tiểu phế quản bị kích thích lúc phổi căng quá mức do hít vào gắng sức, sẽ kìm hãm mạnh trung khu hít vào làm ngừng co các cơ thở tránh cho phế nang căng quá mức ………………………........

- Khi thở ra hết mức, phế nag không bị xẹp hoàn toàn do:

+ Trong phế nang có các tế bào tiết ra protein làm giảm sức căng bề mặt………………..

b. Nếu bắt giun đất để trên bề mặt đất khô ráo, giun sẽ nhanh bị chết vì:

- Giun đất trao đổi khí với môi trường qua da……………………………………………

- Da giun đất cần ẩm ướt để các khí O2,  CO2 có thể hòa tan và khuếch tán qua da………

- Nếu bắt giun đất để trên bề mặt đất khô ráo, da sẽ bi khô nên giun không hô hấp được và sẽ bị chết……………………………………………………………………......................

c. Cá xương trao đổi khí hiệu quả nhất do:

- Mang cá đáp ứng được các đặc điểm của bề mặt trao đổi khí:

+ Mang cá cấu tạo từ nhiêu cung mang, mỗi cung mang lại cấu tạo từ nhiều phiến mang giúp tăng diện tích trao đổi khí…………………………………………………………

+ Hệ thống mao mạch dày đặc, máu chứa sắc tố Hb giúp trao đổi khí và vận chuyển khí hiệu quả…………………………………………………………………………………

- Có dòng nước chảy liên tục qua mang đem O2 hòa tan đến mang và CO2 từ mang ra ngoài để luôn tạo sự chênh lệch nồng độ O2 và CO2 giữa nước qua mang và máu chảy trong mang……. ……………………………………………………………………….

- Có hiện tượng dòng chảy song song và ngược chiều giữa nước ngoài mang và máu trong mang giúp tăng hiệu quả trao đổi khí……………………………………………
	0,5

 0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

 0,25

0,5

0,5

	7
	a. Một bệnh nhân bị hở van tim thì:

- Nhịp tim tăng để đáp ứng nhu cầu máu của các cơ quan..............................................

- Lượng máu tim bơm lên động mạch chủ trong mỗi chu kì tim giảm do 1 phần máu quay trở lại tâm nhĩ.........................................................................................................

- Lúc đầu, nhịp tim tăng nên huyết áp động mạch không đổi. Lúc sau, suy tim nên huyết áp động mạch giảm.........................................................................................................

- Hở van tim gây suy tim do tim phải tăng cường hoạt động trong thời gian dài...........

b. Các yếu tố hỗ trợ máu trở về tim:

- Sức bơm và hút của tim: tim co bóp đẩy máu chảy trong hệ mạch và khi tâm thất dãn thì áp suất trong tâm thất giảm tạo lực hút từ tĩnh mạch về tim......................................

- Áp suất âm lồng ngực: tạo điều kiện để các tĩnh mạch lớn trong lồng ngực dãn ra, hút máu trở về tim từ các tĩnh mạch nhỏ hơn........................................................................

- Hoạt động của các cơ xương và các van tĩnh mạch: khi cơ xương co ép vào tĩnh mạch dồn máu về tim và van tĩnh mạch giúp máu chảy theo 1 chiều từ tĩnh mạch về tim.......

- Ảnh hưởng của trọng lực: khi đứng, máu từ tĩnh mạch phía trên chảy về tim................
	  0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25
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	a. 

* Hệ tuần hoàn hở chỉ thích hợp cho động vật ít hoạt động vì:

- Máu chảy trong mạch và điều phối tới các cơ quan ở hệ tuần hoàn hở với tốc độ chậm................................................................................................................................

- Không đáp ứng được nhu cầu O2, thải CO2 của động vật hoạt động tích cực chỉ đáp ứng được cho động vật ít hoạt động.........................................................................

* Côn trùng hoạt động tích cực nhưng lại có hệ tuần hoàn hở vì:

- Côn trùng không sử dụng hệ tuần hoàn để cung cấp O2 cho tế bào và thải CO2 ra khỏi cơ thể...............................................................................................................................

- Côn trùng sử dụng hệ thống ống khí, các ống khí phân nhánh tới tận các tế bào.........

b. 

* Ở cá tồn tại hệ tuần hoàn đơn do:

- Cá sống trong môi trường nước nên cơ thể được môi trường nước nâng đỡ................

- Nhiệt độ nước tương đương với thân nhiệt của cá nên nhu cầu năng lượng, ôxi thấp..................................................................................................................................

* Ở chim và thú tồn tại hệ tuần hoàn kép do:

- Chim và thú là động vật hằng nhiệt, hoạt động nhiều nên cần nhiều năng lượng và ôxi.....................................................................................................................................

- Hệ tuần hoàn kép giúp tăng áp lực máu và tốc độ chảy nên cung cấp đủ oxi và chất dinh dưỡng cho cơ thể.....................................................................................................
	0,25

0,25

0,25

0,25
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	a.

* Loại xinap phổ biến ở động vật là:  Xinap hóa học..........................................................

* Đặc điểm xinap hóa học: 

- Truyền tin qua xinap chỉ theo 1 chiều..................................................................................

- Thông tin khi đi qua xinap bị chậm lại.................................................................................

- Có hiện tượng cộng gộp........................................................................................................

- Tần số xung thần kinh có thể thay đổi khi đi qua xinap......................................................

- Có thể bị tác động bởi 1 số chất như curaza........................................................................

b. Ở động vật bậc thấp có hệ thần kinh dạng lưới và dạng chuỗi hạch, hầu hết tập tính của chúng là tập tính bẩm sinh vì:

- Hệ thần kinh dạng lưới và dạng chuỗi hạch có ít tế bào thần kinh, cấu tạo đơn giản nên khả năng học tập và rút kinh nghiệm kém............................................................................

- Động vật có hệ thần kinh dạng lưới và dạng chuỗi hạch thường có tuổi thọ ngắn nên ít thời gian học tập và rút kinh nghiệm...........................................................................................
	0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25
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	* Renin được tiết ra khi:  Huyết áp thấp hoặc thể tích máu giảm........................................

* Tác dụng của renin:

- Renin làm biến đổi angiotensinogen thành angiotensin II ...................................................

- Angiotensin II có tác dụng làm co mạch máu đến thận  làm giảm lọc nước  tiểu ở cầu thận.............................................................................................................................................

- Angiotensin II kích thích vỏ tuyến trên thận tiết andosteron làm kích thích ống lượn xa tái hấp thụ Na+ kèm theo nước -> duy trì cân bằng nội môi........................................................
	0,25

0,25

0,25

0,25

	11
	* Giả thuyết: Tế bào đó bị hỏng bộ khung xương tế bào.......................................................

* Thí nghiệm chứng minh giả thuyết:

- Lấy  1 tế bào bình thường và 1 tế bào bị hỏng khung xương nuôi cấy trong môi trường dinh dưỡng...................................................................................................................................

- Sau 1 thời gian quan sát:

+ Tế bào bị hỏng bộ khung xương không xảy ra quá trình phân chia tế bào nên số lượng tế bào không thay đổi......................................................................................................................

+ Tế bào bình thường xảy ra hiện tượng phân chia tế bào nên số lượng tế bào tăng lên........
	0,25

0,25

0,25

 0,25
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Câu 1: Trao đổi nước (2đ)

a. Hãy chỉ ra đường đi của nước từ tế bào lông hút vào mạch gỗ của rễ. Mối liên hệ giữa các con đường đó?

b. Trong một thí nghiệm với cây trồng trong dung dịch, người ta cho một chất ức chế quang hợp tan trong nước vào dung dịch nuôi nhưng cường độ quang hợp của cây không bị giảm. Vì sao?

Câu 2: Dinh dưỡng khoáng và nitơ (2đ)

a, Mô tả quá trình chuyển hoá từ các prôtêin trong đất thành các prôtêin của thực vật. 

b, Đất yếm khí có ảnh hưởng thế nào đến lượng đạm trong đất?

Câu 3: Quang hợp (2đ)

a, Trong quang hợp ở thực vật C3, để tổng hợp 1 phân tử glucôzơ cần bao nhiêu ATP và NADPH? Chứng minh? 

b, Ở thực vật C4, lục lạp tế bào bao bó mạch có đặc điểm gì khác so với lục lạp tế bào mô giậu? Đặc điểm này phù hợp với chức năng của tế bào bao bó mạch như thế nào?

Câu 4: Hô hấp ở thực vật (2đ)

 a. Khi chu trình Crep ngừng lại thì cây bị ngộ độc bởi NH3. Điều đó đúng hay sai? Vì sao?

b. Chứng minh quá trình trao đổi khoáng và nitơ phụ thuộc chặt chẽ vào quá trình hô hấp? Người ta vận dụng sự hiểu biết về mối quan hệ này trong thực tế trồng trọt như thế nào?

Câu 5: Sinh trưởng và phát triển ở thực vật (2đ)

a, Trong đêm dài, ánh sáng đỏ và ánh sáng đỏ xa (hồng ngoại) có tác dụng như thế nào với cây ngày dài và cây ngày ngắn? Giải thích?

b, Một cây ngày dài ra hoa trong quang chu kỳ tiêu chuẩn 14 giờ sáng – 10 giờ tối

- Nên hiểu thế nào về giá trị 14 giờ sáng và 10 giờ tối nói trên?

- Cây đó sẽ ra hoa trong các quang chu kỳ nào sau đây?

*QCK 1: 14 giờ sáng – 14 giờ tối

*QCK 2: 10 giờ sáng – 10 giờ tối

*QCK 3: 15 giờ sáng – 9 giờ tối

*QCK 4: 10 giờ sáng – 7 giờ tối – Chiếu ánh sáng đỏ - 7 giờ tối

*QCK 5: 10 giờ sáng – 7 giờ tối – Chiếu ánh sáng đỏ xa - 7 giờ tối

*QCK 6: 10 giờ sáng – 7 giờ tối –đỏ - đỏ xa - 7 giờ tối

*QCK 7: 10 giờ sáng – 7 giờ tối –đỏ xa - đỏ - 7 giờ tối

*QCK 8: 10 giờ sáng – 7 giờ tối –đỏ xa - đỏ - đỏ xa - 7 giờ tối

*QCK 9: 10 giờ sáng – 7 giờ tối –đỏ - đỏ xa - đỏ - 7 giờ tối

Câu 6: Hô hấp ở động vật (1đ)

Khi chạy nhanh thì nhịp và độ sâu hô hấp thay đổi như thế nào? Vì sao?

Câu 7: Tuần hoàn (2đ)

a, Một người trưởng thành có tần số tim là 75 nhịp/phút, thể tích tâm thu là 70ml. Sau một thời gian dài luyện tập thể thao, tần số tim của người đó là 60 nhịp/phút. Hãy xác định thời gian một chu kì tim, thời gian hoạt động và thời gian nghỉ của tim trong 1 phút trong hai trường hợp (trước và sau luyện tập thể thao).

b, Để tăng lưu lượng tim thì tăng nhịp tim hay tăng thể tích tâm thu có lợi cho cơ thể hơn? . 

Câu 8: Thần kinh(2đ)

A, Tốc độ lan truyền xung thần kinh trên dây thần kinh giao cảm và dây thần kinh đối giao cảm khác nhau như thế nào? Giải thích?

B, Morphin (có tác dụng tương tự endorphin, một chất được sản sinh trong não người, có tác dụng giảm đau, giảm căng thẳng) được dùng làm thuốc giảm đau trong y tế, thuốc này đồng thời gây nghiện. Hãy giải thích cơ chế giảm đau và cơ chế gây nghiện của morphin.

Câu 9: Nội tiết và cân bằng nội môi (2đ)

a, Vì sao phụ nữ ở giai đoạn tiền mãn kinh và mãn kinh thường dễ bị loãng xương?

b, Vì sao những người bị thiểu năng tuyến giáp thường chịu lạnh kém?

c, So sánh tác dụng của hooc môn glucocortioid của vỏ thượng thận và hooc môn adrenalin của tuỷ thượng thận lên đường huyết.

Câu 10: Sinh sản ở động vật (2đ)

a, Vì sao phụ nữ mang thai dễ bị sảy thai vào tháng thứ ba của thai kỳ?

b, Hãy giải thích vì sao khi phụ nữ dùng thuốc tránh thai thì 


- không có hiện tượng trứng chín và rụng trứng.

     - vẫn có kinh nguyệt đều đặn.

- 

Câu 11: Thực hành (1đ)

Tiến hành thí nghiệm như sau: Chọn hai lá cây cùng loại đã để 48 giờ trong tối, một lá được chiếu áng sáng đơn sắc màu đỏ, một lá được chiếu ánh sáng đơn sắc màu xanh tím. Sau đó, nhuộm màu cả hai lá bằng iốt. Hãy cho biết

a, Mục đích của thí nghiệm.

b, Vì sao phải để lá cây trong tối trước khi làm thí nghiệm?

c, Hiện tượng thí nghiệm và giải thích hiện tượng.

--------------------------------------------------------------
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Câu 1: Trao đổi nước (2đ)

a. Hãy chỉ ra đường đi của nước từ tế bào lông hút vào mạch gỗ của rễ. Mối liên hệ giữa các con đường đó?

b. Trong một thí nghiệm với cây trồng trong dung dịch, người ta cho một chất ức chế quang hợp tan trong nước vào dung dịch nuôi nhưng cường độ quang hợp của cây không bị giảm. Vì sao?

	Câu
	Nội dung
	Điểm

	   1
	a. Đường đi của nước từ tế bào lông hút vào mạch gỗ của rễ: 

- Qua các tế bào sống (hợp bào): Nước đi vào TBC của tế bào lông hút, sau đó qua cầu sinh chất sang các tế bào vỏ tới tế bào chất của tế bào nội bì, TBC của tế bào vỏ trụ rồi vào mạch gỗ.

- Con đường vô bào (thành tế bào và gian bào): Nước đi vào thành tế bào của tế bào lông hút sau đó di chuyển vào thành tế bào và gian bào của tế bào vỏ đến các tế bào nội bì. 

- Nước đi theo con đường vô bào khi đến nội bì, gặp đai caspary không thấm nước → di chuyển vào tế bào chất của tế bào nội bì và chuyển sang con đường qua nguyên sinh chất – không bào và di chuyển đến mạch gỗ.

b. Chất ức chế có thể hấp thụ vào rễ nhưng không đi vào mạch gỗ được do đai caspary ở nội bì ngăn lại→ chất ức chế không đến được tế bào quang hợp → cường độ quang hợp của cây không bị giảm. 


	0,5đ

0,5đ

0,5đ

0,5đ


Câu 2: Dinh dưỡng khoáng và nitơ (2đ)

a, Mô tả quá trình chuyển hoá từ các prôtêin trong đất thành các prôtêin của thực vật. 

b, Đất yếm khí có ảnh hưởng thế nào đến lượng đạm trong đất?

	Câu
	Nội dung
	Điểm
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	a, - Quá trình phân giải prôtêin thành các axit amin nhờ enzym prôtêaza của các vi khuẩn hoá dị dưỡng.

- Quá trình amôn hoá: axit amin → NH4+
-Quá trình nitrit hoá: NH4+ → NO2-
-Quá trình nitrat hoá: NO2- → NO3-
- Quá trình khử nitrat trong tế bào rễ: NO3- → NH4+
-Quá trình tổng hợp axit amin và prôtêin trong tế bào: 

             xêtô axit + NH4+ → axit amin → prôtêin.

b, Đất yếm khí  →  vi khuẩn phản nitrat hoá hoạt động mạnh, chuyển NO3- thành N2 làm đất nghèo đạm.
	Có 6 ý, mỗi ý được 0,25đ

0,5đ


Câu 3: Quang hợp (2đ)

a, Trong quang hợp ở thực vật C3, để tổng hợp 1 phân tử glucôzơ cần bao nhiêu ATP và NADPH? Chứng minh? 

b, Ở thực vật C4, lục lạp tế bào bao bó mạch có đặc điểm gì khác so với lục lạp tế bào mô giậu? Đặc điểm này phù hợp với chức năng của tế bào bao bó mạch như thế nào?

	Câu
	Nội dung
	Điểm
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	a, - Cần 12 NADPH và 18 ATP.

- Chứng minh: + Trong chu trình Canvin, xuất phát từ 1 phân tử CO2 cần 2 ATP và 2 NADPH để khử 2 APG thành 2 AlPG; 1ATP để tái tạo chất nhận RuBP. Tổng cộng cần 3ATP và 2 NADPH để khử 1 phân tử CO2.



+ Để tổng hợp 1 phân tử glucôzơ cần khử 6 phân tử CO2 → Cần 18 ATP và 12 NADPH.

b,  Lục lạp của tế bào bao bó mạch có đặc điểm: 

+Chỉ có PSI, không có PSII.

+Hạt grana kém phát triển hoặc tiêu biến hoàn toàn.

- Đặc điểm này phù hợp với chức năng của tế bào bao bó mạch: 

+ Hạt grana kém phát triển hoặc tiêu biến phù hợp với tế bào bao bó mạch chủ yếu làm nhiệm vụ thực hiện pha tối (chu trình Canvin).


+ Không có PSII → không có O2 trong tế bào → tránh được hiện tượng O2 cạnh tranh với CO2 để liện kết với enzym rubisco.


	0,5đ

0,25đ

0,25đ

0,5đ

0,5đ


Câu 4: Hô hấp ở thực vật (2đ)

 a. Khi chu trình Crep ngừng lại thì cây bị ngộ độc bởi NH3. Điều đó đúng hay sai? Vì sao?

b. Chứng minh quá trình trao đổi khoáng và nitơ phụ thuộc chặt chẽ vào quá trình hô hấp? Người ta vận dụng sự hiểu biết về mối quan hệ này trong thực tế trồng trọt như thế nào?

	Câu
	Nội dung
	Điểm
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	a. Khi chu trình Crep ngừng lại thì cây bị ngộ độc bởi NH3. 

   - Đúng.

   - Vì: Chu trình Crep dừng lại → không có các axit hữu cơ để kết hợp với NH3 thành axitamin → cây tính luỹ nhiều NH3 → ngộ độc.

b. 

* Chứng minh:

   - Hô hấp giải phóng ATP cung cấp cho quá trình hấp thu khoáng và nitơ, quá trình sử dụng khoáng và biến đổi nitơ trong cây.

   - Các axit hữu cơ, sản phẩm trung gian của hô hấp được sử dụng để tổng hợp các axitamin.

   - Hô hấp của rễ tạo ra CO2. 

   Trong dung dịch đất

          H2O  +   CO2   →     H2CO3   →  HCO3-   +   H+
    Các ion H+ hút bám trên bề mặt rễ trao đổi với các ion cùng dấu trên bề mặt keo đất → rễ hấp thụ được các nguyên tố khoáng theo cơ chế hút bám trao đổi.

* Ứng dụng:

   - Xới đất, làm cỏ, sục bùn →  rễ hô hấp hiếu khí tốt.

   - Trồng cây không cần đất: Trồng cây trong dung dịch, trong không khí.


	0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,5đ

0,5đ


Câu 5: Sinh trưởng và phát triển ở thực vật (2đ)

a, Trong đêm dài, ánh sáng đỏ và ánh sáng đỏ xa (hồng ngoại) có tác dụng như thế nào với cây ngày dài và cây ngày ngắn? Giải thích?

b, Một cây ngày dài ra hoa trong quang chu kỳ tiêu chuẩn 14 giờ sáng – 10 giờ tối

- Nên hiểu thế nào về giá trị 14 giờ sáng và 10 giờ tối nói trên?

- Cây đó sẽ ra hoa trong các quang chu kỳ nào sau đây?

*QCK 1: 14 giờ sáng – 14 giờ tối

*QCK 2: 10 giờ sáng – 10 giờ tối

*QCK 3: 15 giờ sáng – 9 giờ tối

*QCK 4: 10 giờ sáng – 7 giờ tối – Chiếu ánh sáng đỏ - 7 giờ tối

*QCK 5: 10 giờ sáng – 7 giờ tối – Chiếu ánh sáng đỏ xa - 7 giờ tối

*QCK 6: 10 giờ sáng – 7 giờ tối –đỏ - đỏ xa - 7 giờ tối

*QCK 7: 10 giờ sáng – 7 giờ tối –đỏ xa - đỏ - 7 giờ tối

*QCK 8: 10 giờ sáng – 7 giờ tối –đỏ xa - đỏ - đỏ xa - 7 giờ tối

*QCK 9: 10 giờ sáng – 7 giờ tối –đỏ - đỏ xa - đỏ - 7 giờ tối

	Câu
	Nội dung
	Điểm
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	a, - Trong đêm dài, ánh sáng đỏ làm P660 biến đổi thành P730, kích thích sự ra hoa của cây ngày dài, ức chế sự ra hoa của cây ngày ngắn.

- Trong đêm dài, ánh sáng đỏ xa làm P730 biến đổi thành P660, kích thích sự ra hoa của cây ngày ngắn, ức chế sự ra hoa của cây ngày dài.

b, - 14 giờ là thời gian chiếu sáng tới hạn (số giờ sáng tối thiểu cần có để cây đó ra hoa). Cây sẽ ra hoa khi số giờ sáng trong ngày ≥ 14 giờ.

- 10 giờ là thời gian tối tới hạn (số giờ tối tối đa cần có để cây đó ra hoa). Cây sẽ ra hoa khi số giờ tối trong ngày ≤ 10 giờ.

- Cây ra hoa trong các quang chu kỳ 2, 3, 4, 7, 9.


	0,5đ

0,5đ

0,25đ

0,25đ

0,5đ


Câu 6: Hô hấp ở động vật (1đ)

Khi chạy nhanh thì nhịp và độ sâu hô hấp thay đổi như thế nào? Vì sao?

	Câu
	Nội dung
	Điểm
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	· Nhịp và độ sâu hô hấp đều tăng.

· Chạy nhanh →  nồng độ CO2 tăng, pH giảm kích thích thụ thể hoá học ở cung động mạch chủ và xoang động mạch cảnh. Từ thụ thể, xung thần kinh truyền về trung khu hô hấp ở hành não. Từ đây, xung thần kinh theo dây giao cảm đến cơ hô hấp gây co cơ → tăng nhịp và độ sâu hô hấp.

· Nồng độ CO2 máu tăng →  nồng độ CO2 trong dịch não tuỷ tăng  → pH dịch não tuỷ giảm → kích thích thụ thể hoá học trung ương làm tăng nhịp và độ sâu hô hấp.


	0,25đ

0,5đ

0,25đ




Câu 7: Tuần hoàn (2đ)

a, Một người trưởng thành có tần số tim là 75 nhịp/phút, thể tích tâm thu là 70ml. Sau một thời gian dài luyện tập thể thao, tần số tim của người đó là 60 nhịp/phút. Hãy xác định thời gian một chu kì tim, thời gian hoạt động và thời gian nghỉ của tim trong 1 phút trong hai trường hợp (trước và sau luyện tập thể thao).

b, Để tăng lưu lượng tim thì tăng nhịp tim hay tăng thể tích tâm thu có lợi cho cơ thể hơn? . 

	Câu
	Nội dung
	Điểm
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	A, - Khi chưa luyện tập thể thao:

         + Thời gian 1 chu kì tim: 60 : 75 = 0,8 (giây)

         + Thời gian hoạt động của tim trong 1 phút: 0,4 x 75 = 30 (giây)

         + Thời gian nghỉ của tim trong 1 phút: 0,4 x 75 = 30 (giây)

- Sau khi luyện tập thể thao:

         + Thời gian 1 chu kì tim: 60 : 60 = 1 (giây)

         + Thời gian hoạt động của tim trong 1 phút: 0,4 x 60 = 24 (giây)

         + Thời gian nghỉ của tim trong 1 phút: 60 - 24 = 36(giây)

B, Tăng thể tích tâm thu có lợi hơn.

- Nếu tăng nhịp tim, thời gian nghỉ của tim giảm → tim chóng mệt, dễ dẫn đến suy tim.


	0,75đ

0,75đ

0,25đ

0,25đ


Câu 8: Thần kinh(2đ)

A, Tốc độ lan truyền xung thần kinh trên dây thần kinh giao cảm và dây thần kinh đối giao cảm khác nhau như thế nào? Giải thích?

B, Morphin (có tác dụng tương tự endorphin, một chất được sản sinh trong não người, có tác dụng giảm đau, giảm căng thẳng) được dùng làm thuốc giảm đau trong y tế, thuốc này đồng thời gây nghiện. Hãy giải thích cơ chế giảm đau và cơ chế gây nghiện của morphin.

	Câu
	Nội dung
	Điểm
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	a, Tốc độ lan truyền trên dây đối giao cảm nhanh hơn.

- Giải thích: 

      +Tốc độ lan truyền xung TK trên sợi thần kinh có bao myêlin nhanh hơn trên dây TK không có bao myêlin.

      + Dây giao cảm: Sợi trước hạch ngắn, sợi sau hạch dài.

      + Dây đối giao cảm: Sợi trước hạch dài, sợi sau hạch ngắn.

      + Sợi trước hạch có bao myêlin, sợi sau hạch không có bao myelin

→Tốc độ lan truyền xung thần kinh trên dây đối giao cảm nhanh hơn.

b, Morphin kết hợp với thụ thể của endorphin → có tác dụng giảm đau tương tự endorphin.

- Khi sử dụng morphin → cơ thể giảm hoặc dừng sản xuất endorphin → lệ thuộc vào nguồn cung bên ngoài → nghiện thuốc.


	0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,5đ


Câu 9: Nội tiết và cân bằng nội môi (2đ)

a, Vì sao phụ nữ ở giai đoạn tiền mãn kinh và mãn kinh thường dễ bị loãng xương?

b, Vì sao những người bị thiểu năng tuyến giáp thường chịu lạnh kém?

c, So sánh tác dụng của hooc môn glucocortioid của vỏ thượng thận và hooc môn adrenalin của tuỷ thượng thận lên đường huyết.

	Câu
	Nội dung
	Điểm
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	a, Tiền mãn kinh → hàm lượng Estrogen suy giảm → giảm lắng đọng canxi vào xương → loãng xương

b, Thiểu năng tuyến giáp → hàm lượng tyroxin giảm → giảm chuyển hoá cơ sở → giảm sinh nhiệt → chịu lạnh kém

c, Giống nhau: Làm tăng đường huyết.

Khác nhau: 

- Glucocortioid kích thích chuyển hoá lipit, prôtêin thành glucôzơ.

- Adrenalin kích thích phân giải glycôgen thành glucôzơ.


	0,5đ

0,5đ

0,5đ

0,25đ

0,25đ


Câu 10: Sinh sản ở động vật (2đ)

a, Vì sao phụ nữ mang thai dễ bị sảy thai vào tháng thứ ba của thai kỳ?

b, Hãy giải thích vì sao khi phụ nữ dùng thuốc tránh thai thì 


- không có hiện tượng trứng chín và rụng trứng.

     - vẫn có kinh nguyệt đều đặn.

	Câu
	Nội dung
	Điểm
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	a, - Trong thời kỳ mang thai, nồng độ 2 hooc môn progesteron và estrogen ở mức cao có tác dụng duy trì niêm mạc tử cung, qua đó duy trì sự phát triển của thai.

- Hai tháng đầu thai kỳ, hooc môn progesteron và estrogen do thể vàng tiết ra. Trong khi đó, thể vàng được duy trì bởi HCG của nhau thai.

- Vào tháng thứ 3 của thai kỳ, nhau thai bắt đầu tiết progesteron và estrogen thay cho thể vàng. Đồng thời nhau thai giảm tiết HCG làm thể vàng teo đi. 

- Nếu nhau thai chưa tiết đủ hooc môn progesteron và estrogen thì dễ dẫn đến sảy thai.

b, Thành phần thuốc tránh thai là progesteron hoặc progesteron và estrogen. Các hooc môn này có tác dụng điều hoà ngược âm tính lên vùng dưới đồi, tuyến yên → Vùng dưới đồi ngừng tiết GnRH, tuyến yên ngừng tiết FSH, LH → không có trứng chín và rụng.

- Progesteron và estrogen có trong thuốc tránh thai vẫn kích thích sự dày lên của niêm mạc tử cung. Trong những ngày người phụ nữ uống đến những viên thuốc không có progesteron và estrogen thì nồng độ 2 hooc môn này giảm đột ngột → niêm mạc tử cung bong ra → kinh nguyệt.

	0,25đ

0,25đ

0.25đ

0,25đ

0,5đ

0,5đ


Câu 11: Thực hành (1đ)

Tiến hành thí nghiệm như sau: Chọn hai lá cây cùng loại đã để 48 giờ trong tối, một lá được chiếu áng sáng đơn sắc màu đỏ, một lá được chiếu ánh sáng đơn sắc màu xanh tím. Sau đó, nhuộm màu cả hai lá bằng iốt. Hãy cho biết

a, Mục đích của thí nghiệm.

b, Vì sao phải để lá cây trong tối trước khi làm thí nghiệm?

c, Hiện tượng thí nghiệm và giải thích hiện tượng.

	Câu
	Nội dung
	Điểm
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	a, Mục đích: Chứng minh áng sáng đỏ có hiệu quả quang hợp cao hơn áng sáng xanh tím.

b, Để lá cây trong tối trước khi làm thí nghiệm để lá sử dụng hết tinh bột.

c, Hiện tượng: cả hai lá đều chuyển màu xanh đen nhưng lá cây được chiếu ánh sáng đỏ có màu thẫm hơn.

- Ánh sáng đỏ có hiệu quả quang hợp cao hơn → lá cây được chiếu ánh sáng đỏ quang hợp mạnh hơn → tổng hợp nhiều tinh bột hơn → màu thẫm hơn.


	0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ
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KHU VỰC DUYÊN HẢI VÀ ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

LẦN THỨ VI - NĂM 2013

MÔN THI: SINH HỌC

KHỐI: 11

(Thời gian: 180’ không kể thời gian giao đề)

(Đề thi gồm 11 câu in trong 02 trang)




Câu 1 (2,0 điểm):

a. Thế nào là khả năng hiđrat hóa của nước? Trình bày 1 phương pháp xác định hàm lượng nước tự do và liên kết trong lá cây ?

b. Có ba cây với tiết diện phiến lá như nhau, cùng độ tuổi, cho thoát hơi nước trong điều kiện chiếu sáng như nhau trong một tuần. Sau đó cắt thân đến gần gốc và đo lượng dịch tiết ra trong một giờ, người ta thu được số liệu như sau:

	Cây
	Số lượng nước thoát (ml)
	Số lượng dịch tiết (ml)

	Hồng
	6,2
	0,02

	Hướng dương
	4,8
	0,02

	Cà chua
	10,5
	0,07


Từ bảng số liệu trên, em có thể rút ra nhận xét gì?

Câu 2 (2,0 điểm):

a. Bằng những hiểu biết của mình, em hãy giải thích câu:


Lúa chiêm lấp ló đầu bờ



Hễ nghe tiếng sấm phất cờ mà lên.

b. Trong quá trình cố định đạm, nguyên tử H trong NH3 có nguồn gốc từ chất nào trong các chất: glucozơ, NADPH, CH4, H2? Giải thích?

Câu 3 (2,0 điểm):

a. Để minh họa mối liên quan giữa các chất tham gia phản ứng và sản phẩm hình thành sau phản ứng một người đã viết phương trình tổng quát về quang hợp ở cây xanh như sau: 


Cách viết này đã chính xác chưa? Nếu chưa, hãy chỉ ra và giải thích, sau đó viết lại phương trình cho đúng?

b. Một nhà sinh lí học thực vật đã làm một thí nghiệm sau: đặt 2 cây A và B vào một phòng trồng cây có chiếu sáng và có thể thay đổi nồng độ O2 từ 21% đến 0%. Kết quả thí nghiệm được ghi ở bảng sau:

	  Thí nghiệm
	Cường  độ quang hợp

(mg CO2 / dm2.giờ)

	   Trường hợp 1

   Trường hợp 2
	Cây A
	Cây B

	
	20

35
	40

41


Em hãy cho biết mục đích của thí nghiệm và giải thích kết quả thí nghiệm?

Câu 4 (2,0 điểm):

a. Trong chuỗi hô hấp ti thể, các điện tử từ FADH2 và NADH đi qua các cytocrom giải phóng năng lượng để tổng hợp ATP như thế nào? 

b. Sự thiếu oxi có ảnh hưởng như thế nào lên quá trình này?
Câu 5 (2,0 điểm):

a. Tại sao sự vận chuyển auxin trong cơ thể thực vật gọi là “vận chuyển phân cực”? Làm thế nào để xác định điều đó? 

b. Những quá trình sinh lý nào chịu ảnh hưởng của vận chuyển phân cực? Lấy ví dụ?

Câu 6 (1,0 điểm):

Dựa vào hiểu biết về cơ chế điều hoà hô hấp, hãy trả lời các câu hỏi dưới đây:
a. Một người sức khoẻ bình thường, sau khi chủ động thở nhanh và sâu một lúc người này lặn được lâu hơn, tại sao? 
b. Người này lặn được lâu hơn sau khi thở nhanh và sâu có thể gây ra nguy cơ xấu nào đối với cơ thể?

Câu 7 (2,0 điểm):

a. Nêu cơ chế hoạt hóa các tế bào T hỗ trợ và cách thức chúng tác động lên hệ miễn dịch của cơ thể người.
b. Nhân dân ta thường nói: “Khớp đớp tim”. Em hãy giải thích cơ sở khoa học của câu nói trên?

Câu 8 (2,0 điểm): 

a. Dựa vào hiểu biết về cơ chế dẫn truyền xung thần kinh qua xinap hãy giải thích tại sao khi ta kích thích với cường độ mạnh và tần số cao lên nhánh dây thần kinh số 10 đến tim (dây phó giao cảm) thì tim ngừng đập một thời gian ngắn, sau đó tim lại đập trở lại  với nhịp đập như cũ mặc dù lúc đó  nhánh dây thần kinh số 10 vẫn đang bị kích thích?

b. Hai nơron A và B có nồng độ Na+ ở dịch ngoại bào khác nhau. Nơron B có nồng độ Na+ ở dịch ngoại bào cao hơn so với nơron A. Nếu kích thích hai nơron này với kích thích giống nhau thì độ lớn của điện hoạt động xuất hiện ở hai nơron có giống nhau không? Tại sao?

Câu 9 (2,0 điểm):

Một người bị nôn rất nhiều lần trong ngày do bị cảm. Bệnh nhân không những không giữ được nước và thức ăn đưa vào mà còn mất nhiều dịch vị. 
a. Tình trạng trên gây mất cân bằng nội môi theo cách nào? 
b. Các hệ cơ quan chủ yếu nào tham gia điều chỉnh lại cân bằng nội môi và các hệ cơ quan đó hoạt động như thế nào giúp đưa cân bằng nội môi trở lại bình thường? 
Câu 10 (2,0 điểm):

a. Nguyên nhân nào làm cho nồng độ prôgesterôn trong máu thay đổi ở chu kì kinh nguyệt của phụ nữ? Sự tăng và giảm nồng độ prôgesterôn gây tác dụng gì?
b. Vì sao hàng ngày phụ nữ có chồng uống thuốc viên tránh thai tổng hợp nhân tạo (thuốc có chứa prôgesterôn và estrôgen) giúp tránh đ​ược mang thai? Uống thuốc tránh thai tổng hợp nhân tạo có làm thay đổi nồng độ prôgesterôn và estrôgen tự nhiên (do buồng trứng sản xuất ra) hay không? Tại sao? 

Câu 11 (1,0 điểm)

a. Em hãy thiết kế 1 thí nghiệm chứng minh quang hợp thu CO2 và hô hấp thải CO2?
b. Nêu nguyên tắc của thí nghiệm?
c. Giải thích kết quả thí nghiệm?



-------------------------------Hết-----------------------------

Ghi chú:


* Thí sinh không sử dụng tài liệu


* Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.

---------------------------------------------------------

	     SỞ GD&ĐT LÀO CAI

TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÀO CAI



	KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI

KHU VỰC DUYÊN HẢI VÀ ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

LẦN THỨ VI - NĂM 2013

MÔN THI: SINH HỌC

KHỐI: 11

(Thời gian: 180’ không kể thời gian giao đề)
( Hướng dẫn chấm gồm 11 câu in trong 6  trang)


Câu 1 (2,0 điểm):

a. Thế nào là khả năng hiđrat hóa của nước? Trình bày 1 phương pháp xác định hàm lượng nước tự do và liên kết trong lá cây ?

b. Có ba cây với tiết diện phiến lá như nhau, cùng độ tuổi, cho thoát hơi nước trong điều kiện chiếu sáng như nhau trong một tuần. Sau đó cắt thân đến gần gốc và đo lượng dịch tiết ra trong một giờ, người ta thu được số liệu như sau:

	Cây
	Số lượng nước thoát (ml)
	Số lượng dịch tiết (ml)

	Hồng
	6,2
	0,02

	Hướng dương
	4,8
	0,02

	Cà chua
	10,5
	0,07


Từ bảng số liệu em có thể rút ra nhận xét gì?

Hướng dẫn chấm:

	Nội dung
	Điểm

	a. *Khả năng hiđrat hóa của nước: là khả năng nước có thể bám xung quanh các phân tử hòa tan do liên kết phân cực của nước.

*Phương pháp xác định hàm lượng nước tự do :

- Cân khối lượng của lá (1)

- Cho lá bay hơi nước (sử dụng ánh sáng mạnh, quạt)

- Cân lại, cho đến khi khối lượng không đổi (2) (Hết nước tự do.

- Lượng nước tự do = Khối lượng đầu – Khối lượng sau.

*PP xác định nước liên kết:

- Sấy khô ở 1050C (lá hết nước liên kết) (3)

- Lượng nước liên kết = (2) – (3).

b. - Qua 6 số liệu ta thấy có mối liên quan rất chặt chẽ giữa động cơ phía trên và động cơ phía dưới: nếu động cơ phía trên lớn thì động cơ phía dưới cũng lớn và ngược lại (lấy ví dụ trong bảng để minh họa).                                          

- Cây hoa hồng và cây hướng dương có lượng dịch tiết như nhau (0,02 ml) nhưng lượng nước thoát khác nhau (hồng: 6,2 ml; hướng dương: 4,8 ml) chứng tỏ các cây khác nhau chủ yếu là vai trò quyết định của động cơ phía trên.               
	0.25

0.5

0.25

0.5

0.5




Câu 2 (2,0 điểm):

a. Bằng những hiểu biết của mình, em hãy giải thích câu:

Lúa chiêm lấp ló đầu bờ


Hễ nghe tiếng sấm phất cờ mà lên.

b. Trong quá trình cố định đạm, nguyên tử H trong NH3 có nguồn gốc từ chất nào trong các chất: glucozơ, NADPH, CH4, H2 ? Giải thích?

Hướng dẫn chấm:

	Nội dung
	Điểm

	a.- Vụ lúa chiêm kéo dài khoảng từ tháng 1 đến tháng 5, lúc này cây lúa đang thời kì con gái, sinh trưởng phát triển mạnh cần nhiều nước và phân (nitơ).

- Nhưng gặp thời điểm khô hạn cây lúa thiếu nước và phân nên chậm lớn, chỉ “lấp ló” đầu bờ ( ngang bờ.

- “Hễ nghe tiếng sấm” báo hiệu cơn mưa đầu mùa.

- Mưa giông đầu mùa thường có hiện tượng phóng điện trong tự nhiên ( sấm chớp đồng thời cũng làm cho N2 bị oxh thành nguồn đạm (NO3‑) theo nước mưa cung cấp cho cây. Cây lúa đang trong giai đoạn lớn cần nhiều nước và phân đang bị khô hạn gặp mưa đầu mùa chỉ việc “phất cờ” mà lên.

b. Nguyên tử H trong NH3 có nguồn gốc từ glucose, vì quá trình khử nitơ thành NH3 sử dụng chất khử NADH. Chất này được tạo thành trong quá trình hô hấp, nguyên tử H trong C6H12O6.
	0.5

0.25

0.25

0.5

0.5


Câu 3 (2,0 điểm):

a. Để minh họa mối liên quan giữa các chất tham gia phản ứng và sản phẩm hình thành sau phản ứng một người đã viết phương trình tổng quát về quang hợp ở cây xanh như sau: 


Cách viết này đã chính xác chưa? Nếu chưa, hãy chỉ ra và giải thích, sau đó viết lại phương trình cho đúng ?

b. Một nhà sinh lí học thực vật đã làm một thí nghiệm sau: đặt 2 cây A và B vào một phòng trồng cây có chiếu sáng và có thể thay đổi nồng độ O2 từ 21% đến 0%. Kết quả thí nghiệm được ghi ở bảng sau:

	  Thí nghiệm
	Cường  độ quang hợp

 (mg CO2 / dm2.giờ)

	Trường hợp 1

   Trường hợp 2
	Cây A
	Cây B

	
	20

35
	40

41


Em hãy cho biết mục đích của thí nghiệm và giải thích kết quả thí nghiệm?

Hướng dẫn chấm:

	Nội dung
	Điểm

	a. *Chỗ chưa chính xác:



- Oxy được tạo ra (phóng thích do quang hợp) trong pha sáng không phải lấy từ CO2 mà là do sự quang phân ly nước : 2H2O ( 4H+ + 4e- + O2.

- CO2 (lấy vào) chỉ được sử dụng trong pha tối (bị khử) và oxi của CO2 sẽ tham gia tạo thành glucozơ và nước (sản phẩm của quang hợp).

- Nước sinh ra trong quang hợp là ở pha tối (không phải do nước lấy vào) vì nước lấy vào trong quang hợp đã bị quang phân ly hết ở pha sáng.

* Viết lại cho đúng:


b. *Mục đích của thí nghiệm: xác định cây C3 và cây C4. 

*Kết quả thí nghiệm cho thấy: 

- Cây A ở 2 lần thí nghiệm có cường độ quang hợp (mgCO2/dm2. giờ) khác nhau nhiều là do ở thí nghiệm 2 nồng độ oxy 0% đã làm giảm hô hấp ánh sáng đến mức tối đa và do đó cường độ quang hợp tăng lên (từ 20 - 35 mgCO2/dm2.giờ).

- Trong khi đó cây B ở 2 lần thí nghiệm cường độ quang hợp hầu như không đổi, có nghĩa là ở cây B không có quá trình hô hấp ánh sáng, như vậy nồng độ oxy thay đổi không ảnh hưởng đến cường độ quang hợp.

   Kết luận: Cây A là cây C3, cây B là cây C4 
	0.25

0.25

0.5

0.25

0.25

0.25

0.25


Câu 4 (2,0 điểm):

a. Trong chuỗi hô hấp ti thể, các điện tử từ FADH2 và NADH đi qua các cytocrom giải phóng năng lượng để tổng hợp ATP như thế nào? 

b. Sự thiếu oxi có ảnh hưởng như thế nào lên quá trình này?
Hướng dẫn chấm:

	Nội dung
	Điểm

	a. - NADH và FADH2 bị oxi hóa thành NAD+ và FAD+ giải phóng H+ và điện tử giàu năng lượng.

- Điện tử giàu năng lượng đi qua các cytocrom cung cấp năng lượng bơm H+ vào khoang gian màng ti thể.
- Nồng độ H+ trong khoang gian màng ti thể cao tạo động lực proton đẩy H+ qua ATP syntheaza tổng hợp ATP.

b. Khi thiếu oxi thì quá trình photphorin hóa oxi hóa sẽ dừng lại hoàn toàn, quá trình này không tạo được ATP vì không có oxi để “kéo” electron xuôi theo chuỗi chuyền (e), H+ không được bơm vào khoảng gian màng của ti thể và hóa thấm không xảy ra.
	0.5

0.5

0.5

0.5


Câu 5 (2,0 điểm):

a. Tại sao sự vận chuyển auxin trong cơ thể thực vật gọi là “vận chuyển phân cực”? Làm thế nào để xác định điều đó? 

b. Những quá trình sinh lý nào chịu ảnh hưởng của vận chuyển phân cực? Lấy ví dụ ?

Hướng dẫn chấm:

	Nội dung
	Điểm

	a. *Vận chuyển phân cực auxin là vận chuyển chủ động có hướng của các phân tử auxin trong mô thực vật từ tế bào này sang tế bào khác theo một chiều, từ chồi xuống rễ.

*Cách thức xác định: Sử dụng phương pháp dùng khối thạch chứa auxin mang đồng vị phóng xạ được đặt ở chồi đỉnh bị cắt. Có thể thấy dấu hiệu của sự vận chuyển phân cực theo thời gian.
b. - Sự vận chuyển phân cực ảnh hưởng tới nhiều quá trình sinh lý trong đó có sự sinh trưởng đáp ứng của chồi, rễ, lá, hoa và quả thường được gọi chung là tính hướng.

- Ví dụ: Hướng quang và hướng trọng lực.
	0.5

0.5

0.75

0.25


Câu 6 (1,0 điểm):

Dựa vào hiểu biết về cơ chế điều hoà hô hấp, hãy trả lời các câu hỏi dưới đây:
a. Một người sức khoẻ bình thường, sau khi chủ động thở nhanh và sâu một lúc người này lặn được lâu hơn, tại sao? 
b. Người này lặn được lâu hơn sau khi thở nhanh và sâu có thể gây ra nguy cơ xấu nào đối với cơ thể?

Hướng dẫn chấm:

	Nội dung
	Điểm

	a. Chủ động thở nhanh và sâu làm giảm hàm lượng CO2 trong máu do vậy chậm kích thích lên trung khu hô hấp.

b. Sau khi thở nhanh và sâu thì hàm lượng O2 trong máu không tăng lên. 

- Khi lặn thì hàm lượng O2 giảm thấp dần cho đến lúc không đáp ứng đủ O2 cho não, trong khi đó hàm lượng CO2 tăng lên chưa đủ mức kích thích lên trung khu hô hấp buộc người ta phải nổi lên mặt nước để hít thở.

- Không đáp ứng đủ O2 cho não gây ngạt thở và có thể gây ngất khi đang lặn. 
	0.25

0.25

0.25

0.25


Câu 7 (2,0 điểm):

a. Nêu cơ chế hoạt hóa các tế bào T hỗ trợ và cách thức chúng tác động lên hệ miễn dịch của cơ thể người.
b. Nhân dân ta thường nói: “Khớp đớp tim”.  Em hãy giải thích cơ sở khoa học của câu nói trên ?

Hướng dẫn chấm:

	Nội dung
	Điểm

	a.- Tế bào T hỗ trợ được hoạt hóa khi chúng liên kết đặc hiệu với tế bào trình diện kháng nguyên có mảnh kháng nguyên được bộc lộ phù hợp với thụ thể trên bề mặt của tế bào T hỗ trợ.

- Khi tế bào T hỗ trợ được hoạt hóa chúng tiết ra các cytokine và tăng sinh.

- Các cytokine do tế bào T hỗ trợ tiết ra cùng với các cytokine do tế bào trình diện kháng nguyên tiết ra kích thích các tế bào lympho B nhớ phân chia để tạo ra các kháng thể gây đáp ứng qua miễn dịch dịch thể. Các cytokine cũng kích thích các tế bào T độc nhớ phân chia tạo nên các tế bào T độc trong đáp ứng miễn dịch qua trung gian tế bào.

b.- Vi khuẩn gây bệnh khớp có bản chất là mucoprotein, chất bao ngoài van tim cũng có bản chất là mucosprotein.

- Ở những người bị bệnh khớp, khi cơ thể sản xuất kháng thể tấn công vi khuẩn sẽ gây ảnh hưởng tới van tim, làm cho tim suy yếu (gây bệnh tự miễn).
	0.25

0.25

0.5

0.5

0.5


Câu 8 (2,0 điểm): 

a. Dựa vào hiểu biết về cơ chế dẫn truyền xung thần kinh qua xinap hãy giải thích tại sao khi ta kích thích với cường độ mạnh và tần số cao lên nhánh dây thần kinh số 10 đến tim (dây phó giao cảm) thì tim ngừng đập một thời gian ngắn, sau đó tim lại đập trở lại  với nhịp đập như cũ mặc dù lúc đó  nhánh dây thần kinh số 10 vẫn đang bị kích thích?

b. Hai nơron A và B có nồng độ Na+ ở dịch ngoại bào khác nhau. Nơron B có nồng độ Na+ ở dịch ngoại bào cao hơn so với nơron A. Nếu kích thích hai nơron này với kích thích giống nhau thì độ lớn của điện hoạt động xuất hiện ở hai nơron có giống nhau không? Tại sao?
Hướng dẫn chấm:

	Nội dung
	Điểm

	a. - Vì mới đầu acetincolin được giải phóng ra ở xinap thần kinh cơ tim làm mở kênh K+ ở màng sau xinap, dẫn đến làm giảm khả năng tạo ra điện hoạt động cơ  tim  nên tim ngừng đập. 

- Do bị kích thích với tần số cao nên acetincolin ở chùy xinap thần kinh - cơ tim bị cạn, không kịp tái tổng hợp. Mặt khác acetincolin ở màng sau xinap đã bị enzim phân hủy nên mất tác dụng ức chế làm tim đập trở lại nhờ tính tự động của tim. 

b. - Độ lớn của điện thế hoạt động xuất hiện ở hai nơron khác nhau. 
- Chênh lệnh nồng độ Na+ ở nơron B cao hơn nơron A nên khi kích thích Na+ đi vào trong nơron B nhiều hơn làm bên trong trở nên dương hơn vì thể độ lớn của điện hoạt động xuất hiện ở nơron B lớn hơn. 
	0.5

0.5

0.25

0.75


Câu 9 (2,0 điểm):

Một người bị nôn rất nhiều lần trong ngày do bị cảm. Bệnh nhân không những không giữ được nước và thức ăn đưa vào mà còn mất nhiều dịch vị. 
a. Tình trạng trên gây mất cân bằng nội môi theo cách nào? 
b. Các hệ cơ quan chủ yếu nào tham gia điều chỉnh lại cân bằng nội môi và các hệ cơ quan đó hoạt động như thế nào giúp đưa cân bằng nội môi trở lại bình thường? 
Hướng dẫn chấm:

	Nội dung
	Điểm

	a. Nôn nhiều lần gây giảm thể tích máu và huyết áp, tăng pH máu. 
b. Hệ tiết niệu, hệ hô hấp, hệ tuần hoàn, hệ thần kinh và hệ nội tiết tham gia điều chỉnh lại cân bằng nội môi. 

- Hệ tiết niệu điều chỉnh thể tích máu và pH qua cơ chế làm giảm mất nước và H+ thải theo nước tiểu. Renin, aldosteron, ADH được tiết ra gây tăng tái hấp thu Na+ và nước, dây giao cảm làm co mạch đến thận làm giảm áp lực lọc. 

- Hệ hô hấp giúp duy trì pH qua điều chỉnh làm giảm tốc độ thải CO2, pH thấp làm giảm kích thích lên trung khu hô hấp do vậy cường độ hô hấp giảm. 

- Hệ tuần hoàn giúp duy trì huyết áp qua tăng cường hoạt động của tim và huy động máu từ các nơi dự trữ như lách, mạch máu dưới da. 

- Mất nước do nôn còn gây cảm giác khát dẫn đến uống nước để duy trì áp suất thẩm thấu. 
	0.5

0.5

0.25

0.25

0.25

0.25


Câu 10 (2,0 điểm):

a. Nguyên nhân nào làm cho nồng độ prôgesterôn trong máu thay đổi ở chu kì kinh nguyệt của phụ nữ? Sự tăng và giảm nồng độ prôgesterôn gây tác dụng gì?
b. Vì sao hàng ngày phụ nữ (có chồng) uống thuốc viên tránh thai tổng hợp nhân tạo (thuốc có chứa prôgesterôn và estrôgen) giúp tránh đ​ược mang thai ? Uống thuốc tránh thai tổng hợp nhân tạo có làm thay đổi nồng độ prôgesterôn và estrôgen tự nhiên (do buồng trứng sản xuất ra) hay không? Tại sao? 

Hướng dẫn chấm:

	Nội dung
	Điểm

	a. - Thể vàng hình thành ở giữa chu kì kinh nguyệt tiết ra prôgesterôn và estrôgen nên lượng prôgesterôn tăng lên trong máu.

- Thể vàng thoái hoá do LH giảm, làm giảm nồng độ prôgesterôn trong máu.

- Nồng độ prôgesterôn tăng lên làm niêm mạc tử cung phát triển, dày, xốp và xung huyết để chuẩn bị đón hợp tử làm tổ và đồng thời ức chế tuyến yên tiết FSH và LH  nang trứng không phát triển, không chín và rụng.

- Nồng độ prôgesterôn giảm gây bong niêm mạc tử cung xuất hiện kinh nguyệt và giảm ức chế lên tuyến yên, làm tuyến yên tiết ra FSH và LH.

b. - Thuốc tránh thai uống vào hàng ngày ức chế tuyến yên tiết FSH, nang trứng không chín và trứng không rụng.

- Uống thuốc tránh thai tổng hợp làm cho nồng độ prôgesterôn và estrôgen tự nhiên giảm xuống do tuyến yên bị ức chế không tiết ra FSH và LH nang trứng không phát triển và không hình thành thể vàng.
	0.25

0.25

0.25

0.25

0.5

0.5


Câu 11 (1,0 điểm)

a. Em hãy thiết kế 1 thí nghiệm chứng minh quang hợp thu CO2 và hô hấp thải CO2?
b. Nêu nguyên tắc của thí nghiệm?
c. Giải thích kết quả thí nghiệm?
Hướng dẫn chấm:

	Nội dung
	Điểm

	a. Thiết kế thí nghiệm:

*Chuẩn bị:

- 2 lá có diện tích gần như nhau.

- 3 bình thủy tinh miệng rộng, cốc, phễu, pipet, dụng cụ chuẩn độ, giấy đen.

- Hóa chất: Ba(OH)2 0,02M, HCl 0,02M, thuốc thử phênolftatêin.
*Cách tiến hành: 

- Dùng 3 bình thủy tinh, thể tích như nhau:

      Bình A: Không có lá.

      Bình B: Có lá.

      Bình C: Có lá nhưng được bịt kín bằng giấy đen.

- Cả 3 bình đều được chiếu sáng. Sau 3 phút, nhanh chóng lấy lá ra khỏi bình. Cho vào mỗi bình 20ml Ba(OH)2, đậy nút lắc đều, thấy có kết tủa trắng ở đáy bình. Chuẩn độ Ba(OH)2 thừa bằng HCl. 

- Tính lượng HCl dùng để chuẩn độ từ khi bắt đầu chuẩn độ đến khi dung dịch mất màu hồng.

b. Nguyên tắc thí nghiệm:

*Khả năng hấp thu CO2 của Ba(OH)2:   CO2 + Ba(OH)2 → BaCO3 + H2O

*Chuẩn độ Ba(OH)2 thừa bằng HCl:     Ba(OH)2 + 2 HCl → BaCl2 + 2H2O

c. Giải thích: Mức tiêu tốn HCl có thể xếp theo thứ tự:

Bình B > Bình A > Bình C

Bình B: Có quá trình quang hợp, tốn nhiều HCl nhất.

Bình C: Có quá trình hô hấp, tốn ít HCl nhất.

Bình A: Dùng để kiểm tra lượng HCl tiêu tốn nằm giữa hai bình B và C.
	0.25

0.25

0.25

0.25


---------------  Hết  ---------------
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PHẦN I: LÝ THUYẾT

Câu 1 (2 điểm): a). So sánh dòng mạch gỗ và dòng mạch rây. 


                b). Nêu mối quan hệ giữa hai dòng này trong cơ thể thực vật.


Đáp án:


a). So sánh


* Giống nhau (0,25đ):


- Đều là những dòng vận chuyển các chất trong cơ thể thực vật.


- Thành phần chủ yếu là nước và một số chất tan.


* Khác nhau (1,25đ):

	Dòng mạch gỗ
	Dòng mạch rây

	- Vận chuyển các chất từ đất đến mạch gỗ của rễ, vào mạch gỗ của thân rồi lan tỏa đến lá và các phần khác.

- Cấu tạo từ các tế bào đã chết, hóa gỗ có các lỗ bên áp sát tạo thành dòng liên tục.

- Vận chuyển các chất ngược chiều trọng lực.

- Thành phần gồm nước, chất khoáng hòa tan, một ít chất hữu cơ gồm Hoocmôn vitamin. Có độ pH trung bình.

- Vận chuyển gồm 3 lực: lực đẩy của áp suất rễ, lực hút do thoat hơi nước, lực liên kết giữa các phân tử nước với nhau và với thành mạch.
	- Vận chuyển các chất từ tế bào quang hợp trong phiến lá đến cuống lá rồi đến các cơ quan cần sử dụng sản phẩm quang hợp (rễ, hạt, củ, quả...).

- Cấu tạo từ các tế bào còn sống, nối tiếp nhau bằng bản rây và có các tế bào kèm nuôi dưỡng.

- Đa số vận chuyển xuôi chiều trọng lực.

- Gồm nước, đường Saccarozơ, axit amin, Hoocmôn TV, vitamin. Có nhiều ion K+ nên có pH cao.

- Lực vận chuyển là lực thẩm thấu do có chênh lệch về áp suất thẩm thấu giữa cơ quan nguồn và cơ quan chứa.



 b). Mối quan hệ (0,5đ):


- Dòng mạch gỗ vận chuyển muối và chất khoáng cho quá trình quang hợp ở lá để cho sản phẩm tạo dịch mạch rây.


- Dòng mạch rây cung cấp chất dinh dưỡng để các tế bào rễ hô hấp hút khoáng, tạo cơ chế đóng mở khí khổng, sinh ra các lực vận chuyển dòng mạch gỗ.


- Hai dòng này có thể trao đổi nước cho nhau qua các lỗ bên của tế bào mạch gỗ.

Câu 2 ( 2 điểm): Cho sơ đồ mô tả chu trình sinh học ở một nhóm loài thực vật như sau:

	A
	B

	

	







Hãy cho biết:


a). Tên gọi của chu trình, tên gọi của nhóm thực vật có chu trình đó.


b). Tên gọi thích hợp của A, B.


c). Các chất tương ứng với 1, 2, 3, 4 là gì? Mỗi chất có chứa bao nhiêu nguyên tử cacbon?


d). Đặc điểm của nhóm thực vật có chu trình sinh học đó.


Đáp án:


a). Tên gọi của chu trình là chu trình cố định CO2 ở thực vật C4, tên gọi của nhóm thực vật là thực vật C4 (0,25đ).


b). A - Lục lạp của tế bào mô giậu; B - Lục lạp của tế bào bao bó mạch (0,25đ)


c). Các chất tương ứng:


1 - Axit oxaloaxetat (OAA); axit malic hoặc axit aspartic - có 4 C (0,25đ)


2 - Malat - 4C  (0,25đ)


3 - piruvat - 3C (0,25đ)


4 - photpho enonpiruvic - 3C (0,25đ)


d). Đặc điểm của các thực vật C4: (0,5đ)


- Thích nghi với vùng nhiệt đới nắng nóng.


- Có hai loại lục lạp là lục lạp tế bào bao bó mạch và lục lạp tế bào mô giậu.


- Có khả năng dự trữ CO2 nên không có hô hấp sáng, năng suất quang hợp cao nhất so với nhóm thực khác.


- Tiết kiệm nước do đóng lỗ khí vào ban trưa lúc trời nắng gắt...

Câu 3 ( 2 điểm): 


a). Hệ số hô hấp là gì?


b). Nghiên cứu hệ số hô hấp (RQ) ở một số đối tượng, người ta thu được bảng số liệu sau:

	Đối tượng nghiên cứu
	Hệ số hô hấp

	1. Các lá khác nhau có chứa nhiều đường
	1,0

	2. Hạt lúa mì nảy mầm
	1,0

	3. Hạt cây gai nảy mầm
	0,65

	4. Hạt cây gai chín
	1,22

	5. Quả táo chín
	1,0

	6. Quả chanh

- Toàn bộ

- Thịt quả

- Vỏ quả


	1,03

	
	2,09

	
	0,99



Từ bảng trên ta có thể rút ra những kết luận gì?


Đáp án:


a). hệ số hô hấp là tỉ số giữa lượng CO2 thải ra và lượng O2 hút vào trong hô hấp (0,25đ).


b). Những kết luận (1,75đ):


* Giá trị hệ số hô hấp thay đổi tùy thuộc vào nguyên liệu hô hấp.


- Nguyên liệu là Hydrocacbon (như đường, tinh bột) có RQ = 1 (do trong hô hấp         lượng eq \s\don1(\f(CO2,O2))  = eq \s\don1(\f(6,6))  = 1.


- Nguyên liệu là chất béo RQ < 1 (do giàu Hydro, nghèo O2 hơn so với cacbon Hydrat).


- Nguyên liệu là axit hữu cơ (thịt quả chanh) cho RQ > 1 (do chứa nhiều O2 hơn).


* RQ khác nhau ở những loài khác nhau, cơ quan khác nhau, các mô khác nhau ở cùng một cây (ví dụ các bộ phận của chanh).


* RQ bị ảnh hưởng bởi các quá trình trao đổi chất không có quan hệ với hô hấp và cũng biến đổi trong các pha sinh trưởng (ví dụ: Hạt cây gai nảy mầm và hạt cây gai chín).

Câu 4 (2 điểm): 


a). Giải thích tại sao cây trồng trên đất chua và đất kiềm đều có khó khăn cho quá trình dinh dưỡng khoáng, còn đất thoáng lại tạo nhiều thuận lợi cho cây hút khoáng.


b). Nêu cơ sở khoa học của câu ca "Không lân, không vôi thì thôi trồng lạc"


Đáp án:


a). (1đ) - Đất chua: Trong đất chua có nhiều H+, H+ dễ loại các ion khoáng ra khỏi bề mặt các hạt keo đất, từ đó dễ bị rửa trôi hoặc lắng đọng xuống tầng đất sâu hơn, làm cho đất bạc màu, nghèo dinh dưỡng khoáng.

 
- Đất kiềm: Trong đất kiềm có nhiều OHeq \l(\o\ac(-, )) , chúng liên kết chặt với các ion khoáng làm cho cây khó sử dụng được khoáng trong đất.


- Mặt khác đất chua và đất kiềm đều gây ức chế vi sinh vật đất, làm chậm quá trình chuyển hóa các ion khoáng từ xác động, thực vật.


- Đất thoáng khí giàu O2, tạo thuận lợi cho các tế bào dễ hô hấp hiếu khí cung cấp nhiều ATP cho quá trình hút khoáng tích cực.


b). (1đ) - Lạc là cây họ đậu có khả năng đồng hóa N2 khí trời nhờ vi khuẩn ở nốt sần nên thỏa mãn về nhu cầu nitơ, nhưng để cố định đạm và tổng hợp các chất nhu cầu về photpho (lân) là rất cao → photpho là nguyên tố khoáng thiết yếu đối với cây lạc.


- Canxi tuy không cần cho sinh trưởng của cây lạc, nhưng có tác dụng làm giảm độ chua của đất giúp cây hấp thụ tốt nhiều loại khoáng, đặc biệt trong đó có photpho, do đó trồng lạc đặc biệt phải quan tâm đến photpho và canxi mới có thể có năng suất cao.  

Câu 5 (2 điểm): Người ta làm thí nghiệm đem ngắt quãng một lần thời gian che tối tới hạn vào ban đêm của một cây bằng một loại ánh sáng, cây đó đã không ra hoa.


a). Cây đó là cây ngày dài hay ngày ngắn? Vì sao?


b). Ánh sáng sử dụng để ngắt quãng phải là loại ánh sáng nào trong ba loại sau: ánh sáng trắng, ánh sáng đỏ, ánh sáng đỏ xa? Giải thích.


Đáp án:


a) (1đ). Chắc chắn cây đó phải là cây ngày ngắn vì cây ngày ngắn là cây đêm dài nay đem ngắt quãng đêm dài thành hai đêm ngắn, nên không đủ thời gian che tối tới hạn, cây sẽ không ra hoa.


b) (1đ). - Vì trong cây có sắc tố cảm nhận quang chu kì là phitocrom. Phitocrom tồn tại ở hai dạng: Dạng hấp thụ ánh sáng đỏ (ánh sáng có bước sáng là 660 nm), ký hiệu là P660 có tác dụng kích thích sự ra hoa của cây ngày ngắn, ức chế sự ra hoa của cây ngày dài dạng thứ hai hấp thụ ánh sáng đỏ xa (có bước sáng 730 nm), ký hiệu P730 có tác dụng kích thích sự ra hoa của cây ngày dài, ức chế sự ra hoa của cây ngày ngắn.


- Hai dạng này có thể chuyển đổi thuận nghịch khi có tác động của ánh sáng như sau:

→ Do đó, ánh sáng sử dụng để ngắt quãng phải là ánh sáng trắng hoặc ánh sáng đỏ (trong thành phần của ánh sáng trắng có ánh sáng đỏ) sẽ xuất hiện P730 gây ức chế sự ra hoa của cây ngày ngắn.

Câu 6 (2 điểm): a). Trao đổi khí bằng hệ ống khí ở sâu bọ và hệ ống khí trong phổi của chim có gì khác nhau?


b). Vì sao nói trao đổi khí ở chim đạt hiệu quả cao nhất so với các động vật trên cạn?


Đáp án:


a). Điểm khác nhau (1đ):

	Ống khí ở sâu bọ
	Ống khí trong phổi chim

	- Cấu tạo gồm hệ ống khí từ tế bào thông với môi trường ngoài qua các lỗ thở, các ống khí không có hệ mao mạch bao quanh.

- Cử động hô hấp: Nhờ vận động của toàn cơ thể

- Trao đổi khí của các tế bào diễn ra trực tiếp với môi trường → Không liên quan đến tuần hoàn.

- Không có sắc tố hô hấp.

- Hiệu quả trao đổi khí thấp hơn

- Năng lượng chi phí cho hô hấp ít hơn.
	- Cấu tạo gồm hệ ống khí nằm trong phổi thông với các túi khí, xung quanh có hệ mao mạch dày đặc.

- Nhờ vận động của các cơ hô hấp.

- Trao đổi khí của các tế bào thông qua dịch tuần hoàn → liên quan mật thiết với tuần hoàn.

- Có sắc tố hô hấp trong dịch tuần hoàn.

- Cao hơn

- Năng lượng chi phí cho hô hấp nhiều hơn



b). Hô hấp ở chim đạt hiệu quả cao (1đ):


- Phổi chim có đầy đủ các đặc điểm của bề mặt trao đổi khí, các đặc điểm đó đều ở mức tối ưu cho sự trao đổi khí.


- Trong phổi có hệ ống khí thông với các túi khí phía dưới và phía sau, xung quanh có hệ mao mạch dày đặc.


- Khi hít vào và thở ra phổi chim không thay đổi thể tích, chỉ có túi khí thay đổi thể tích, sự thông khí đảm bảo trong phổi luôn luôn có không khí giàu O2 và không có khí cặn.


- Phổi của chim cũng có dòng chảy song song và ngược chiều (dòng máu chảy trong các mao mạch trên thành ống khí luôn song song và ngược chiều với dòng khí lưu thông trong các ống khí).

Câu 7 (2 điểm): a). Đặc điểm tuần hoàn máu của thai nhi có gì khác với trẻ em bình thường sau khi được sinh ra?


b). Vì sao trẻ em trong những ngày đầu mới sinh thường có biểu hiện vàng da?


Đáp án:


a). Điểm khác nhau (1đ):

	Thai nhi
	Trẻ em bình thường

	- Tim có 4 ngăn nhưng 2 tâm nhĩ có lỗ bầu dục thông nhau.

- Có ống nối động mạch chủ với động mạch phổi nên máu từ tim chỉ chảy vào động mạch chủ đi nuôi cơ thể → tuần hoàn 1 vòng.

- Có hệ mạch trao đổi chất với máu của mẹ tại nhau thai qua dây rốn.

- Trong máu có loại Hb ái lực với oxy cao.
	- Lỗ bầu dục được bít kín, 2 tâm nhĩ có vách ngăn hoàn toàn.

- Không có ống nối động mạch phổi và động mạch chủ, máu từ tâm thất phải sẽ lên phổi, máu từ tâm thất trái đi nuôi cơ thể → tuần hoàn 2 vòng.

- Không có hệ mạch qua dây rốn, cắt đứt quan hệ với máu mẹ.

- Máu có loại Hb ái lực với oxy thấp hơn.



b). Trẻ trong những ngày đầu mới sinh bị vàng da (1đ):


- Lúc trẻ đẻ ra lượng hồng cầu trong máu rất cao → rất hồng hào.


- Khi rời khỏi bụng mẹ, trẻ bắt đầu phải trao đổi chất với môi trường qua các cơ quan hô hấp, tiêu hóa, bài tiết, nên Hb của thai nhi không phù hợp với điều kiện trao đổi khí qua phổi, chúng được thay thế dần bằng Hb của người trưởng thành.


- Sự phân hủy của Hb bào thai được thực hiện ở gan sẽ giải phóng nhiều sắc tố vàng bilirubin, gan sẽ chuyển thành sắc tố mật, nhưng quá trình phân hủy thường ồ ạt, gan chưa chuyển hóa kịp, bilirubin còn lại trong máu với lượng nhiều gây vàng da, gọi là vàng da sinh lý, sau một thời gian, bilirubin được chuyển hóa hết, vàng da sẽ giảm.

Câu 8 (2 điểm): a). Stress là gì? Cơ thể có những phản ứng gì khi bị Stress? Hậu quả của Stress kéo dài?


b). Tác hại của việc dùng thuốc có thành phần coocticoit lâu ngày?


Đáp án:


a). (1,5 đ) 


- Stress là tình trạng căng thẳng thần kinh do cơ thể chịu tác động bất lợi từ môi trường ngoài hay môi trường trong cơ thể như bệnh tật, lo âu, thay đổi thời tiết...(0,25đ)


- Các phản ứng khi bị Stress (0,75đ):


+ Phản ứng báo động (ngắn hạn): Các kích thích Stress tác động lên vùng dưới đồi làm tăng cường hệ giao cảm gây tăng nhịp tim, nhịp thở, tăng cung cấp máu cho xương, cho não, tăng chuyển háo glicogen → gluco.


+ Phản ứng đề kháng: Kích thích tác động lên vùng dưới đồi, kích thích tuyến yên giải phóng ACTH gây kích thích tuyến trên thận tiết coocticoit có tác dụng giảm pH, tăng phân hủy protein, tăng chuyển hóa cơ bản tăng khả năng đề kháng.


 Stress kéo dài làm cho cơ thể duy trì trạng thái chuyển hóa cơ bản cao, huyết áp cao gây tổn thương hệ thống tuần hoàn, suy nhược cơ thể dẫn đến suy giảm hệ miễn dịch 
b) (0,5đ). Coocticoit là một dạng hoocmôn tuyến vỏ thận, có tác dụng huy động hàng loạt các phản ứng đề kháng của cơ thể trong đó có tác dụng kháng viêm nên được ứng dụng điều chế thuốc chống dị ứng, kháng viêm. Sử dụng thuốc có thành phần coocticoit kéo dài làm cho nồng độ chất này trong máu cao, tạo ức chế liên hệ ngược, gây giảm tiết chất này tại vỏ thận, mất dần cơ chế tự miễn dịch, đồng thời làm cơ thể mệt mỏi kéo dài. 

Câu 9 (2 điểm): Trình bày vai trò của các hooc môn tham gia điều hòa lượng đường trong máu.


Đáp án:


- Insulin (0,5đ): có tác dụng chuyển hóa glucozơ, làm giảm glucozơ máu bằng các tác dụng sau:


+ Tại gan: tăng chuyển glucozơ thành glicogen.


+ Tại mô mỡ: tăng chuyển glucozơ thành mỡ và thành một số axitamin.


+ Tại cơ: tăng cường chuyển glucozơ thành glucozơ - 6 - photphat đi vào đường phân hoặc glicozen dự trữ.


- Adrenalin và glucagon (1đ): Có tác dụng tăng đường huyết bằng cách chuyển hóa glicogen thành glucozơ tại gan và cơ.


- ACTH và coctizol (0,5đ): (ACTH gây tác động tiết coctizol nên gián tiếp có vai trò) có tác dụng làm tăng đường huyết bằng cách huy động phân giải protein, axit lactic, axitamin cùng nhiều chất khác tại gan tạo ra glucozơ, do đó nếu gan đã cạn glicogen thì coctizol có vai trò đáng kể.

Câu 10 (2 điểm): a). FSH và LH có tác dụng như thế nào ở con đực và con cái?


b). Tại sao khi trứng được thụ tinh phát triển thành phôi thai thì sẽ không có trứng nào khác rụng trong thời gian đó? Tại sao dễ bị xảy thai ở tháng thứ ba?


Đáp án:


a). Tác dụng của FSH và LH (1đ):


* Ở con đực: 


- FSH kích thích ống sinh tinh phát triển và sản sinh ra tinh trùng, kích thích tế bào Sertoli tham gia vào quá trình sản sinh tinh trùng.


- LH tác dụng vào tế bào leydig tiết ra testosteron. testosteron kích thích tinh bào bậc 2 phát triển thành tinh trùng trưởng thành.


* Ở con cái:


- FSH kích thích nang trứng phát triển, tác động vào tế bào hạt của nang trứng gây tăng sinh tế bào hạt.


- LH cùng với FSH làm trứng chín và rụng, kích thích sự phát triển của thể vàng, tạo Ơstrogen và progesteron.


b). (1đ) - Khi trứng được thụ tinh phát triển thành phôi, các dưỡng bào nhau thai tiết HCG duy trì thể vàng trong vòng 3 tháng đầu, thể vàng tiết progesteron và Ơstrogen, các hooc môn này ức chế tuyến yên tiết FSH có tác dụng ngăn cản sự phát triển của nang trứng mới. Từ tháng thứ 3 trở đi nhau thai thay thế thể vàng tiết progesteron và Ơstrogen.


- Progesteron và Ơstrogen ngoài tác dụng kìm hãm tuyến yên còn có tác dụng an thai nhờ ức chế co tử cung. Theo phân tích trên thì ở tháng thứ 3 nhau thai thay thế thể vàng tiết progesteron và Ơstrogen nên lúc này thể vàng đã giảm tiết, nhau thai lại có thể chưa tiết đủ dễ gây thiếu hụt hooc môn, tăng co tử cung dễ gây xảy thai lúc "giao ca" này.

PHẦN II: KỸ NĂNG THỰC HÀNH

Câu 11 (1 điểm): a). Tại sao trước khi thực hành mổ lộ tim ếch ta phải tiến hành hủy tủy mà không được hủy não?


b). Nêu các thao tác hủy tủy ở ếch.


c). Sau khi mổ lộ tim ếch nhịp tim của ếch thay đổi như thế nào trong các trường hợp sau? Giải thích.


- Nhỏ Adenalin 1/100 000


- Nhỏ Axetincolin


Đáp án:


a). (0,5đ) 


- Cần hủy tủy để ếch không thực hiện các phản xạ vận động từ các chi, ếch sẽ làm yên, dễ thao tác, dễ quan sát hơn.


- Không hủy não vì hủy não sẽ ảnh hưởng đến các trung khu tuần hoàn, hô hấp thậm chí có thể chết và không quan sát được gì.


b) (0,25) 


Tay phải cầm kim nhọn, tay trái cầm ếch, dùng ngón tay cái của bàn tay trái ghì lên đầu hơi gập cổ ếch xuống nhằm kéo dãn đốt sống cổ, dùng kim nhọn lách vào khe khớp của đốt sống cổ và đưa kim sâu xuống 2 - 3 cm dọc theo cột sống, ngoáy nhẹ, đến khi thấy các chi không cử động là được.


c) (0,25đ).


 - Nhỏ Adenalin 1/100 000: Tim đập nhanh, mạnh, nhịp tăng.


- Nhỏ Axetincolin: Tim đập chậm, yếu, nhịp giảm.
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	 ( Thời gian: 180 phút không kể thời gian giao đề)
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Câu 1. (2 điểm)

a. Lập bảng so sánh các con đường thoát hơi nước chủ yếu của lá. 

b. Vì sao ở lá trưởng thành diện tích bề mặt lá lớn hơn diện tích toàn bộ khí khổng nhưng lượng nước thoát ra ngoài qua cutin lại ít hơn qua bề mặt lá?

Câu 2. (2 điểm)

a.Vì sao nói hô hấp liên quan chặt chẽ với quá trình hút khoáng và đồng hóa nitơ của cây?

b. Sau đây là sơ đồ minh họa một số nguồn nitơ cung cấp cho cây.


- Chú thích từ 1 đến 4.

- Cho biết điều kiện xảy ra của quá trình cố định nitơ? Vì sao vi khuẩn lam có thể cố định được nitơ trong điều kiện sống hiếu khí của chúng ?                                                                                                       

Câu 3. (2 điểm)

a. Điểm bù và điểm bão hòa CO2​  là gì ? Sự bão hòa CO2 có xảy ra trong điều kiện tự nhiên không ?

   Điểm bù CO2 và hiện tượng quang hô hấp của thực vật có liên quan với nhau như thế nào? Giải thích.

b. Ở cây Thuốc bỏng, nếu hái lá nhai vào buổi sáng sớm ta thấy có vị chua, nhưng hái lá nhai vào buổi chiều thì có vị hơi nhạt. Giải thích? 
Câu 4. (2 điểm)

a. Sự chuyển hóa năng lượng ở cơ thể thực vật một số giai đoạn được biểu diễn như sau :
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Viết phương trình cho mỗi giai đoạn. 
b. Có người nói: “Khi chu trình Crép ngừng hoạt động thì cây có thể bị ngộ độc với NH3”. Điều đó đúng hay sai? Giải thích.

c. Sau đây là sơ đồ thể hiện mối tương quan giữa hình thành quả và cường độ hô hấp
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Hãy giải thích các đại lượng trong đồ thị và mối tương quan giữa các đại lượng đó.

Câu 5. (2 điểm)

a. Người ta tiến hành thí nghiệm như sau:

- Cây mầm 1: chiếu sáng một chiều lên bao lá mầm 

- Cây mầm 2: cắt bỏ đỉnh ngọn, rồi chiếu sáng một chiều.

- Cây mầm 3 : che tối phần bao lá mầm, chiếu sáng một chiều.

Hãy cho biết kết quả thu được và giải thích.

 b. Thế nào là hiện tượng “sinh trưởng axit” của tế bào? Vai trò của auxin trong hiện tượng “sinh trưởng axit” của tế bào thực vật?
Câu 6. (1 điểm)

 Hãy cho biết đặc điểm cấu tạo của hệ hô hấp ở lớp chim và thú. Ưu điểm quan trọng giúp đảm bảo hiệu quả trao đổi khí ở mỗi lớp là gì?

Câu 7. (4 điểm)

a. Tại sao ở người bình thường khi ăn nhiều đường, lượng đường trong máu vẫn giữ một tỉ lệ ổn định?
b. Nhờ cơ chế nào mà lạc đà có thể nhịn khát từ 17- 20 ngày?
c. Nhịp tim và huyết áp sẽ thay đổi như thế nào ở người bị bệnh hở van tim (van nhĩ thất)? Giải thích? 

d. Cho các nhóm động vật sau: Amip, cá, lưỡng cư, ruột khoang, thân mềm, giun dẹp, chim, bò sát, thú, chân khớp

Sắp xếp các nhóm động vật trên theo hướng tiến hóa của hệ tuần hoàn và nêu rõ chiều hướng tiến hóa.

Câu 8. (2 điểm)

a. Trình bày tóm tắt quá trình truyền xung thần kinh giữa các sợi trục thần kinh trong một cung phản xạ. Từ đó hãy giải thích vì sao xung thần kinh chỉ truyền theo một chiều từ cơ quan thụ cảm tới cơ quan đáp ứng? 

b. Hãy cho biết bằng cách nào trung ương thần kinh nhận biết và phân biệt được chính xác từng loại kích thích khác nhau ? 

Câu 9. (2 điểm)
a. Kể tên các hoocmon tham gia vào cơ chế điều hòa sinh sản. Nêu vai trò của chúng?

b. Nêu các biện pháp tránh thai và cơ sở khoa học của các biện pháp này. 

Câu 10. (1 điểm)
Trình bày phương pháp chiết rút sắc tố từ lá và tách các nhóm sắc tố bằng phương pháp hóa học. Tại sao phải tách chiết hỗn hợp sắc tố bằng dung môi hữu cơ? Dựa vào nguyên tắc nào để tách được các nhóm sắc tố ra khỏi hỗn hợp sắc tố?
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Câu 1. (2 điểm)
a. Lập bảng so sánh các con đường thoát hơi nước chủ yếu của lá. 

b. Vì sao ở lá trưởng thành diện tích bề mặt lá lớn hơn diện tích toàn bộ khí khổng nhưng lượng nước thoát ra ngoài qua cutin lại ít hơn qua bề mặt lá?

Đáp án

	Câu 
	Ý
	Nội dung
	Điểm

	Câu 1

(2 điểm)
	a


	Lập bảng so sánh các con đường thoát hơi nước chủ yếu của lá

Chỉ tiêu so sánh

Qua khí khổng

Qua cutin

Diện tích bề mặt

Nhỏ (1%)

Lớn

Hoạt động điều chỉnh

Điều chỉnh bằng việc đóng mở khí khổng

Không được điều chỉnh

Vận tốc thoát hơi nước

Lớn

Nhỏ

Tác nhân điều chỉnh

Ánh sáng, AAB

Không có tác nhân

Hiệu quả thoát hơi nước

Cao (90%)

Thấp (10%)

Sự kiểm soát

Được kiểm soát bởi các tác nhân

Không được kiểm soát


	0,25 

0,25 

0,25 

0,25 

0,25 

0,25 

	
	b
	Diện tích bề mặt lá lớn hơn diện tích toàn bộ khí khổng nhưng lượng nước thoát ra ngoài qua cutin lại ít hơn qua bề mặt lá:

- Diện tích khí khổng chỉ chiếm 1% tổng diện tích bề mặt lá, nhưng số lượng khí khổng trên bề mặt lá rất lớn. Mỗi mm2 có đến hàng trăm khí khổng nên chu vi của tất cả các khí khổng lớn hơn nhiều so với chu vi lá

- Cơ sở vật lí của quá trình thoát hơi nước đã chứng minh: Vận tốc thoát hơi nước không chỉ phụ thuộc vào diện tích thoát hơi mà còn phụ thuộc chặt chẽ vào chu vi của diện tích đó (hiệu quả mép)

=> Kết luận: Tổng chu vi khí khổng lớn hơn chu vi bề mặt lá nên tốc độ thoát hơi nước qua khí khổng nhanh và lớn hơn so với qua cutin
	0,25

0,25 


Câu 2. (2 điểm)

a.Vì sao nói hô hấp liên quan chặt chẽ với quá trình hút khoáng và đồng hóa nitơ của cây?

b. Sau đây là sơ đồ minh họa một số nguồn nitơ cung cấp cho cây:


- Chú thích từ 1 đến 4.

- Cho biết điều kiện xảy ra của quá trình cố định nitơ? Vì sao vi khuẩn lam có thể cố định được nitơ trong điều kiện sống hiếu khí của chúng ?

Đáp án

	Câu 
	Ý
	Nội dung
	Điểm

	Câu 2

(2 điểm)
	a


	* Hô hấp liên quan chặt chẽ với quá trình hút khoáng trong cây, vì:

- Phần lớn các nguyên tố khoáng hấp thu vào cây theo cơ chế chủ động -> cần prôtêin hoạt tải (chất mang) và ATP -> rễ tăng hô hấp để tạo ATP, ngoài ra còn tạo các sản phẩm trung gian để hình thành các prôtêin chất mang.                                                   
- Hô hấp ở rễ tạo ra CO2 -> CO2 kết hợp H2O tạo H2CO3- + H+  -> H+ tạo điều kiện cho quá rình hút bám trao đổi ở keo đất -> tăng quá trình hút khoáng.                                                                                      
- Tạo sản phẩm trung gian -> áp suất thẩm thấu trong dịch bào rễ cao -> tế bào rễ hút nước và khoáng thuận lợi

* Hô hấp liên quan với quá trình đồng hóa nitơ trong cây, vì:

- Sản phẩm trung gian trong chu trình Creps là các axit hữu cơ – nguyên liệu để cây tổng hợp nên các loại axit amin trong cây ( tổng hợp protein.

- Hô hấp sáng (TVC3), tạo ra axit amin sêrin, glixin cung cấp cho quá trình tổng hợp protein của cây.. .
	0,25 

0,25 

0,25 

0,25 

	
	b
	* Chú thích:    


1. NH4+                                                                                                   


2. NO3-                                                                                                 


3. N2                                                                                                    


4. Chất hữu cơ                           

* Điều kiện để quá trình cố định nitơ khí quyển có thể xảy ra: 

+ Có lực khử mạnh                                                                                       

+ Có ATP.                                                                                           

+ Có enzim nitrogenase

+ Thực hiện trong điều kiện yếm khí.  

* Vi khuẩn lam dạng sợi có khả năng cố định nitơ trong điều kiện sống hiếu khí của chúng vì: 

- Trong sợi vi khuẩn lam có tế bào dị nang (loại tế bào to hơn tế bào bình thường, có vách dày, không màu, trong suốt), loại tế bào này có enzyme nitrogenase có khả năng cắt đứt liên kết 3 giữa 2 nguyên tử nitơ để liên kết với hiđro tạo NH4+

- Tế bào dị nang không có oxygen tạo môi trường yếm khí cho quá trình cố định nitơ 
	0,25

0,25 

0,25 

0,25  


Câu 3. (2 điểm)
a. Điểm bù và điểm bão hòa CO2​  là gì ? Sự bão hòa CO2 có xảy ra trong điều kiện tự nhiên không ?

   Điểm bù CO2 và hiện tượng quang hô hấp của thực vật có liên quan với nhau như thế nào? Giải thích.

b. Ở cây Thuốc bỏng, nếu hái lá nhai vào buổi sáng sớm ta thấy có vị chua, nhưng hái lá nhai vào buổi chiều thì có vị hơi nhạt. Giải thích? 
Đáp án

	Câu 
	Ý
	Nội dung
	Điểm

	Câu 3

(2 điểm)
	a


	*Điểm bù và điểm bão hòa CO2​  

+ Điểm bù CO2: nồng độ CO2 để cường độ quang hợp và cường độ hô hấp bằng nhau.

+ Điểm bão hòa CO2: nồng độ CO2 để quang hợp đạt mức cao nhất

* Trong tự nhiên không xảy ra tình trạng bão hòa CO2, do hàm lượng CO2 trong tự nhiên chỉ khoảng 0,03%, rất thấp so với độ bão hòa CO2 (0,06% - 0,4%)

* Mối liên quan giữa điểm bù CO2 và hiện tượng quang hô hấp của thực vật: + Cây có điểm bù CO2 thấp là cây không có hiện tượng hô hấp sáng.

+ Cây có điểm bù CO2 thấp (nhờ có enzim photphoenolpyruvat carboxilaza) -> có khả năng quang hợp trong điều kiện hàm lượng CO2 ít -> tránh được tính trạng enzim Rubisco thể hiện vai trò oxy hóa đường ribulôzơ 1,5 – DP tạo ra axit glycolic là nguyên liệu cho hô hấp sáng -> hiện tượng hô hấp sáng sẽ không xảy ra.
	0,25 

0,25 

0,25 

0,25 

	
	b
	- Buổi sáng sớm lá thuốc bỏng có vị chua, vì: Cây thuốc bỏng thuộc nhóm thực vật CAM, ban đêm khí khổng mở, thực hiện quá trình cố định CO2 lần 1 tạo axit malic nên sau một đêm axit malic tích trữ nhiều trong lá ( lá có vị chua 

- Buổi chiều lá thuốc bỏng có vị nhạt, vì: Ban ngày khí khổng đóng, một lượng lớn axit malic được biến đổi để thực hiện quá trình cố định CO2 lần 2 (theo chu trình Canvin) tạo glucozơ ( chiều tối lá có vị nhạt. 
	0,5

0,5 




Câu 4. (2 điểm)

a. Sự chuyển hóa năng lượng ở cơ thể thực vật một số giai đoạn được biểu diễn như sau :



    E ATP   
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Viết phương trình cho mỗi giai đoạn. 
b. Có người nói: “Khi chu trình Creps ngừng hoạt động thì cây có thể bị ngộ độc với NH3”. Điều đó đúng hay sai? Giải thích.

c. Sau đây là sơ đồ thể hiện mối tương quan giữa hình thành quả và cường độ hô hấp
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Hãy giải thích các đại lượng trong đồ thị và mối tương quan giữa các đại lượng đó.

Đáp án

	Câu 
	Ý
	Nội dung
	Điểm

	Câu 4

(2 điểm)
	a


	(1) pha tối quang hợp

 6CO2 + 12 NADPH2 + 18ATP ( C6H12O6 + 6 H2O +18ADP+ + 12 NADP+ 18Pi.           

(2) quá trình hô hấp

C6H1206 + 6 CO2 ​​( 6 CO2 + 6 H2O + 38 ATP

     
	0,25 

0,25 

	
	b
	Đúng. 

Vì:

- Chu trình Creps sinh ra các chất trung gian dạng axit (R- COOH) các chất này nhận NH3 tạo các axit amin. 

- Khi chu trình Creps ngừng hoạt động thì NH3 tích lũy trong tế bào gây độc cho cây.
	0,25

0,25 

	
	c
	- Khi quả càng lớn cường độ hô hấp càng giảm (để tăng tích lũy chất dinh dưỡng) 

- Khi quả đạt kích thước tối đa và chuyển sang giai đoạn chín thì cường độ hô hấp tăng bột phát để phân giải các chất dự trữ trong quả. Sau đó cường độ hô hấp giảm dần

- Kích thước quả tỉ lệ nghịch với cường độ hô hấp
	0,25

0,5

0,25


Câu 5. (2 điểm)

a. Người ta tiến hành thí nghiệm như sau:

- Cây mầm 1: chiếu sáng một chiều lên bao lá mầm 

- Cây mầm 2: cắt bỏ đỉnh ngọn, rồi chiếu sáng một chiều.

- Cây mầm 3 : che tối phần bao lá mầm, chiếu sáng một chiều.

Hãy cho biết kết quả thu được và giải thích.

 b. Thế nào là hiện tượng “sinh trưởng axit” của tế bào? Vai trò của auxin trong hiện tượng “sinh trưởng axit” của tế bào thực vật?
Đáp án

	Câu 
	Ý
	Nội dung
	Điểm

	Câu 5

(2 điểm)
	a


	- Cây 1: ngọn cây cong về phía ánh sáng do sự quang hướng động. 
            Bao lá mầm là nơi tổng hợp auxin chủ yếu, có tác dụng kích thích sự dãn dài tế bào. Khi chiếu sáng từ một phía, auxin di chuyển về phía tối nên nồng độ sẽ giảm ở phía có ánh sáng và cao ở phía tối, dẫn đến phía tối sinh trưởng nhanh hơn làm ngọn cây cong về phía có ánh sáng.
- Cây 2 và 3: Không có hiện tượng trên do phần đỉnh ngọn có nhiều auxin nhạy cảm với ánh sáng, nhưng đã bị cắt bỏ hoặc đã bị che tối, không tiếp xúc với ánh sáng. 
	0,5 

0,5 

	
	b
	* Sinh trưởng axit là trong điều kiện pH thấp (pH=5) thì sự sinh trưởng của mô tế bào được thực hiện.                                                                              

* Vai trò của auxin trong hiện tượng “sinh trưởng axit” của tế bào thực vật?

- Sự dãn dài tế bào thực vật thể hiện ở 2 hoạt động là sự dãn của thành tế bào và sự tăng thể tích, khối lượng chất nguyên sinh.                  

- Vai trò của auxin:

+ Auxin hoạt hóa bơm prôton H+, giúp bơm H+ từ ngoài vào thành tế bào làm giảm pH. Khi pH giảm sẽ hoạt hóa enzim cắt đứt cầu nối ngang polisaccarit trong các sợi xenlulozơ ( các sợi xenlulozơ tách rời và trượt lên nhau, mất liên kết ( thành tế bào dãn dài. 


+  Auxin đóng vai trò hoạt hóa các gen để tổng hợp nên các enzim cần thiết tổng hợp nên các thành phần cấu trúc của thành tế bào, của chất nguyên sinh (xenlulôzơ, glucôzơ, pectin, prôtêin,...) ( tăng thể tích và khối lượng chất nguyên sinh. 



	0,25

0,25 

0,25 

0,25  


Câu 6. (1 điểm)

 Hãy cho biết đặc điểm cấu tạo của hệ hô hấp ở lớp chim và thú. Ưu điểm quan trọng giúp đảm bảo hiệu quả trao đổi khí ở mỗi lớp là gì?

Đáp án

	Câu 
	Ý
	Nội dung
	Điểm

	Câu 6

(1 điểm)
	
	* Chim:  

- Cấu tạo phổi: 


+ Là hệ thống ống khí bao bọc bởi hệ mao mạch, liên hệ với các túi khí.              

+ Dán sát vào hốc xương sườn → khó thay đổi thể tích.



- Nhờ hoạt động phối hợp của các túi khí mà khi chim hít vào và thở ra không khí giàu O2 đi qua ống khí 2 lần và theo một chiều → hiệu quả trao đổi khí cao. 

* Thú:

- Cấu tạo phổi: 


+ Cấu tạo bởi nhiều phế nang, bao quanh phế nang là mạng lưới mao mạch dày đặc 

+ Biến thiên thể tích dễ dàng theo thể tích lồng ngực → Khí lưu thông tạo sự chênh lệch khí ở bề mặt trao đổi tốt




- Tổng diện tích bề mặt trao đổi khí lớn, phế nang có mạng lưới mao mạch dày đặc, sự chênh lệch khí hít vào và thở ra lớn → hiệu quả trao đổi khí cao

	0,25 

0,25 

0,25 

0,25 




Câu 7. (4 điểm)

a. Tại sao ở người bình thường khi ăn nhiều đường, lượng đường trong máu vẫn giữ một tỉ lệ ổn định?
b. Nhờ cơ chế nào mà lạc đà có thể nhịn khát từ 17- 20 ngày?
c. Nhịp tim và huyết áp sẽ thay đổi như thế nào ở người bị bệnh hở van tim (van nhĩ thất)? Giải thích? 

d. Cho các nhóm động vật sau: Amip, cá, lưỡng cư, ruột khoang, thân mềm, giun dẹp, chim, bò sát, thú, chân khớp. 

Sắp xếp các nhóm động vật trên theo hướng tiến hóa của hệ tuần hoàn và nêu rõ chiều hướng tiến hóa.

Đáp án

	Câu 
	Ý
	Nội dung
	Điểm

	Câu 7

(4 điểm)
	a


	Khi ăn nhiều đường, lượng đường trong máu vẫn giữ một tỉ lệ ổn định, vì:

- Khi ăn nhiều đường, gan nhận được nhiều glucozơ từ tĩnh mạch cửa gan, tuyến tụy tăng tiết hoocmon insulin để:

+ Tế bào gan sẽ biến đổi glucozơ thành glycogen dự trữ ở gan và cơ 

+ Kích thích tế bào cơ thể tăng nhận và sử dụng glucozơ

- Nếu lượng glycogen dự trữ trong gan đạt mức tối đa thì gan sẽ chuyển hoá glucozơ thừa thành lipit dự trữ ở các mô mỡ 
	0,25 

0,25 

0,25 

0,25 

	
	b
	Lạc đà có thể nhịn khát từ 17- 20 ngày do:

- Lạc đà có thể giảm hoặc ngừng hẳn thoát mồ hôi để đỡ mất nước, nó có thể chịu được sự tăng nhiệt độ cơ thể lên tới 6,20C. 

- Vào buổi chiều và ban đêm khi nhiệt độ không khí hạ xuống mức cực tiểu, sự dãn mạch ngoài da giúp cho lạc đà tản được một lượng nhiệt do bức xạ.  

- Lạc đà có thể sử dụng nước trao đổi chất bằng cách thiêu đốt mỡ tích luỹ trong bướu lưng. Số nước này đã cung cấp cho chúng đầy đủ năng lượng trong cuộc hành trình đi tới những nơi có nước.  

- Lượng nước tiểu giảm xuống 5lít/ngày đối với cá thể nặng 10 kg giúp tiết kiệm nước.

- Khi có nước, nó có thể uống rất nhiều nước để bù lại lượng nước đã bị mất
	0,25

0,25 

0,25 

0,25  

	
	c
	- Người bị bệnh hở van tim thì nhịp tim tăng .Vì

+ Khi hở van nhĩ thất, tâm thất co bóp đẩy máu vào động mạch, máu sẽ tràn lên tâm nhĩ nên lượng máu tống vào động mạch sẽ ít đi. 

+ Để đảm bảo nhu cầu oxi và dinh dưỡng cho cơ thể nên nhịp tim tăng còn huyết áp vẫn bình thường.   

- Về sau do tim hoạt động nhiều nên bị suy tim và huyết áp giảm. 
	0,25  

0,25  

0,25  

0,25  

	
	d
	- Amip, ruột khoang, giun dẹp -> chân khớp, thân mềm -> cá -> lưỡng cư -> bò sát ->  chim, thú

 - Hướng tiến hóa:

+ Chưa có hệ tuần hoàn (amip, ruột khoang, giun dẹp ) -> có hệ tuần hoàn (các nhóm động vật còn lại)

+  Từ hệ tuần hoàn hở (chân khớp, thân mềm) -> hệ tuần hoàn kín (cá, lưỡng cư, bò sát, chim, thú)

+ Từ hệ tuần hoàn đơn (cá) -> hệ tuần hoàn kép (lưỡng cư, bò sát, chim, thú)

+ Từ tim 2 ngăn với 1 vòng tuần hoàn (cá) -> tim 3 ngăn với 2 vòng tuần hoàn, máu pha nhiều (lưỡng cư) -> tim 3 ngăn (tâm thất có vách ngăn hụt), máu ít pha (bò sát) -> tim 4 ngăn, máu hoàn toàn không pha trộn (chim, thú)
	0,25  

0,25  

0,25  

0,25


Câu 8. (2 điểm)

a. Trình bày tóm tắt quá trình truyền xung thần kinh giữa các sợi trục thần kinh trong một cung phản xạ. Từ đó hãy giải thích vì sao xung thần kinh chỉ truyền theo một chiều từ cơ quan thụ cảm tới cơ quan đáp ứng? 

b. Hãy cho biết bằng cách nào trung ương thần kinh nhận biết và phân biệt được chính xác từng loại kích thích khác nhau ? 

Đáp án

	Câu 
	Ý
	Nội dung
	Điểm

	Câu 8

(2 điểm)
	a


	* Quá trình giữa các sợi trục thần kinh trong một cung phản xạ:

- Khi luồng thần kinh truyền tới chùy synapse làm thay đổi tính thấm đối với ion Ca2+, Ca2+ đi vào chuỳ synapse

- Ca2+ vào làm bóng chứa chất trung gian hoá học gắn vào màng trước synapse và vỡ ra ( giải phóng chất trung gian hoá học vào khe synapse

- Chất trung gian hoá học gắn vào thụ thể ở màng sau synapse làm xuất hiện điện thế hoạt động ở màng sau synapse và thông tin được lan truyền đi tiếp

* Xung thần kinh chỉ truyền theo một chiều từ cơ quan thụ cảm tới cơ quan đáp ứng, vì: Chỉ ở chùy synapse mới có các bóng chứa chất rung gian hóa học để giải phóng vào khe synapse và chỉ màng sau synapse mới có các thụ thể tiếp nhận các chất này
	0,25 

0,25 

0,25 

0,25 

	
	b
	- Các thông tin thần kinh tới trung ương thần kinh đã được mã hóa bằng mã thông tin thần kinh

- Mã hóa bằng các nơron chuyên biệt

- Mã hóa bằng ngưỡng kích thích: mã hóa theo tính hưng phấn và số lượng nơron

- Mã hóa bằng tần số xung thần kinh 
	0,25

0,25 

0,25 

0,25  


Câu 9. (2 điểm)
a. Kể tên các hoocmon tham gia vào cơ chế điều hòa sinh sản. Nêu vai trò của chúng?

b. Nêu các biện pháp tránh thai và cơ sở khoa học của các biện pháp này. 

Đáp án

	Câu 
	Ý
	Nội dung
	Điểm

	Câu 9

(2 điểm)
	a


	* Các hoocmon tham gia vào cơ chế điều hòa sinh sản: GnRH, FSH, LH, ơstrôgen, prôgestêron 

* Vai trò:

- FSH: kích thích phát triển nang trứng 
- LH: kích thích nang trứng chín và rụng trứng, tạo thể vàng, kích thích thể vàng tiết hoocmôn prôgestêron và ơstrôgen  

- Prôgestêron phối hợp với ơstrôgen kích thích niêm mạc dạ con phát triển chuẩn bị cho hợp tử làm tổ, đồng thời ức chế tuyến yên tiết FSH và LH 
	0,25 

0,25 

0,25 

0,25 

	
	b
	Các biện pháp tránh thai và cơ sở khoa học của các biện pháp tránh thai:

- Sử dụng viên thuốc tránh thai trong đó có prôgesstêrôn và ơstrôgen để  kìm hãm tuyến yên tiết FSH và LH không cho trứng chín và rụng 

 - Dùng bao cao su, mũ tử cung hoặc xuất tinh ngoài âm đạo hoặc vợ chồng giao hợp tránh ngày rụng trứng để ngăn tinh trùng đến gặp trứng 

- Đình sản bằng cách thắt ống dẫn tinh (ở nam) hoặc thắt ống dẫn trứng (ở nữ) trong trường hợp vợ chồng không muốn sinh con nữa để tránh tinh trùng gặp trứng

- Sử dụng các dụng cụ tránh thai để ngăn không cho trứng đã thụ tinh làm tổ trong lớp nội mạc tử cung. 
	0,25

0,25 

0,25 

0,25  


Câu 10. (1 điểm)
Trình bày phương pháp chiết rút sắc tố từ lá và tách các nhóm sắc tố bằng phương pháp hóa học. Tại sao phải tách chiết hỗn hợp sắc tố bằng dung môi hữu cơ? Dựa vào nguyên tắc nào để tách được các nhóm sắc tố ra khỏi hỗn hợp sắc tố?

Đáp án

	Câu 
	Ý
	Nội dung
	Điểm

	Câu 10

(1 điểm)
	
	* Chiết rút sắc tố: 
- Lấy 2-3 gam lá tươi, cắt nhỏ cho vào cối nghiền với axêtôn 80% cho thật nhuyễn

- Thêm axêtôn khuấy đều, lọc qua phễu lọc vào bình chiết, ta được một hỗn hợp sắc tố màu xanh lục.

* Tách các sắc tố thành phần: 

- Lấy một lượng benzen gấp đôi lượng dịch vừa chiết, đổ vào bình chiết, lắc đều, để yên.

- Vài phút sau quan sát thấy dung dịch phân thành 2 lớp:  

+ Lớp trên có màu xanh lục là màu của clorophyl hoà tan trong axêtôn.

+ Lớp dưới có màu vàng là màu của carôtenoit hòa tan trong benzen.
* Phải tách chiết hỗn hợp sắc tố bằng dung môi hữu cơ vì: Sắc tố chỉ tan trong dung môi hữu cơ, không tan trong nước.
* Dựa vào nguyên tắc: Mỗi sắc tố có khả năng tan trong một dung môi hữu cơ khác nhau: Chlorophyl tan trong axêtôn, carôtenoit tan trong benzen.
	0,25 

0,25 

0,25 

0,25 
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	KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CÁC TRƯỜNG CHUYÊN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG VÀ DUYÊN HẢI BẮC BỘ

MÔN SINH HỌC LỚP 11 NĂM HỌC 2012 – 2013

Thời gian làm bài 180 phút


Câu 1. (2 điểm)


Để giảm bớt sự mất nước do quá trình thoát hơi nước, cây xanh đã thích nghi như thế nào?

Câu 2. (2 điểm)


a. Tại sao khi thiếu một số nguyên tố khoáng ở thực vật, lá cây có hiện tượng vàng bắt đầu từ các lá già nhưng khi thiếu một số nguyên tố khoáng khác, lá cây lại vàng từ các lá non ?


b. Trong rau có hàm lượng nitrat quá cao có ảnh hưởng gì tới sức khỏe của con người không? Giải thích.

Câu 3. (2 điểm)


 Khi so sánh quang hợp ở hai nhóm thực vật C3 và C4, người ta thấy có nhiều đặc điểm khác nhau, trong đó có:


a. Số lượng ATP cần cho việc hình thành 1 phân tử glucôzơ. Nêu số lượng ATP và giải thích.


b. Hiệu suất quang hợp (gam chất khô/m2 lá/ ngày) ở thực vật C3 thấp hơn nhiều so với ở thực vật C4. Giải thích.

Câu 4. (2 điểm)


Sự tạo thành ATP trong hô hấp của thực vật diễn ra theo những con đường nào? ATP được sử dụng vào những quá trình sinh lí nào ở cây?

Câu 5. (2 điểm)


a. “Gibêrelin được ứng dụng để kích thích cây ngày ngắn hoặc cây ngày dài ra hoa trái vụ đều cho hiệu quả như nhau”. Nhận định trên là đúng hay sai? Giải thích.


b. Trình bày cơ chế tạo quả không hạt. 

Câu 6. (1 điểm)


a. Giải thích tại sao khi thở mạnh hết sức nhưng phế nang không bị giãn nở quá mức và cũng không bao giờ bị xẹp hoàn toàn.


b. Giải thích sự khác nhau có thể có về hoạt động tim, phổi giữa một người sống lâu trên vùng núi cao và một người sống lâu ở vùng đồng bằng cùng chơi thể thao với nhau.

Câu 7. (2 điểm)

a. Một bệnh nhân bị hở van tim hai lá. Hãy cho biết:

- Nhịp tim của bệnh nhân đó có thay đổi không? Tại sao?

- Lượng máu tim bơm lên động mạch chủ trong mỗi chu kỳ tim (thể tích tâm thu) có thay đổi không? Tại sao?

- Huyết áp động mạch có thay đổi không? Tại sao?

- Tim của bệnh nhân trên bị ảnh hưởng như thế nào?

b. Trình bày các yếu tố hỗ trợ máu trở về tim trong vòng tuần hoàn ở người. 

Câu 8. (2 điểm)


Tế bào thần kinh mực ống có giá trị điện thế nghỉ là -70mV. Hãy cho biết điện thế nghỉ và điện thế hoạt động thay đổi như thế nào trong các trường hợp thí nghiệm sau? Giải thích.


a. Tế bào thần kinh giảm tính thấm đối với ion K+.


b. Kênh Na+ luôn mở.

Câu 9. (2 điểm)


Một người bị nôn rất nhiều lần trong ngày do bị cảm. Bệnh nhân không những không giữ được nước và thức ăn đưa vào mà còn mất nhiều dịch vị.


a. Tình trạng trên gây mất cân bằng nội môi theo cách nào?


b. Các hệ cơ quan chủ yếu nào tham gia vào điều chỉnh lại cân bằng và các hệ cơ quan đó hoạt động như thế nào giúp đưa cân bằng nội môi trở lại bình thường?

Câu 10. (2 điểm)


a. Người ta kiểm tra sự xuất hiện của hoocmôn HCG trong nước tiểu của người phụ nữ để kiểm tra tình trạng có thai hay không. Giả sử có một loại thuốc ức chế thụ  thể của HCG thì kết quả sẽ như thế nào trong trường hợp người phụ nữ mang thai ở tuần thứ 2 và tuần thứ 15 của thai kì ?


b. Nồng độ prôgesteron trong máu thay đổi ở chu kì rụng trứng của người phụ nữ thay đổi như thế nào? Giải thích. Sự tăng và giảm nồng độ prôgesteron có tác dụng như thế nào tới niêm mạc tử cung?

Câu 11. (1 điểm)


Marey tiến hành một thí nghiệm như sau: Dùng một bình nước treo ở một độ cao không đổi, nối vào một ống cao su rồi chia thành 2 nhánh: một nhánh nối vào ống thủy tinh, nhánh kia nối vào ống cao su, cho chảy vào 2 lọ. Dùng một kẹp, kẹp nhịp nhàng vào ống cao su ở gốc cho nước chảy vào 2 lọ theo từng đợt.


a. Nêu hiện tượng xảy ra trong hai lọ.


b. Thí nghiệm trên chứng minh điều gì ?

----------------------------------------Hết------------------------------------------------

HƯỚNG DẪN CHẤM

	Câu
	Nội dung
	Điểm

	1
	- Đa số cây trong môi trường khô hạn có lá nhỏ với lớp cutin dày thích ứng hỗ trợ giảm bớt lượng nước bay hơi. Khí khổng ít, tập trung ở mặt dưới lá, tránh ánh nắng trực tiếp.

- Lá ở vùng khô hạn: khí khổng giấu kín và che phủ bằng các lông tơ mịn tạo thành các túi có không khí yên lặng → chống sự bốc hơi nước tăng nhanh khi có không khí chuyển động.

- Cây rụng lá ở vùng nhiệt đới vào mùa khô ; thân làm nhiệm vụ quang hợp với những cây mất nước thường xuyên.

 - Các cây mọng nước thuộc họ Thuốc bỏng : khí khổng mở ban đêm khi không khí lạnh và ấm hơn, đóng ban ngày để ngăn chặn thoát hơi nước.
	0.5

0.5

0.5

0.5

	2
	a. 

- Một số nguyên tố khoáng khi cơ thể thực vật thiếu, lá cây có hiện tượng vàng bắt đầu từ các lá già vì:  các nguyên tố khoáng này có khả năng di động. 

          Khi thiếu chúng sẽ vận chuyển các ion khoáng từ lá già lên cho các lá non sử dụng → lá non được cung cấp đầy đủ khoáng nên vẫn còn xanh, còn các lá già trở nên thiếu hụt nên vàng.

- Một số nguyên tố khoáng khi cơ thể thực vật thiếu, lá cây có hiện tượng vàng bắt đầu từ các lá non vì:  các nguyên tố khoáng này không có khả năng di động. 

         Khi thiếu chúng sẽ không vận chuyển các ion khoáng từ lá già lên cho các lá non sử dụng → lá non thiếu hụt khoáng nên vàng, còn các lá già vẫn còn các nguyên tố khoángđể sử dụng thêm một thời gian nên bị vàng sau.

b. Trong rau có hàm lượng  nitrat  tích luỹ quá giới hạn cho phép sẽ gây độc cho sức khoẻ con người.

- Nitrat sẽ chuyển hoá thành nitrit (NO2).

+ Ở trẻ em, NO2 vào máu sẽ làm hemoglobin sẽ chuyển thành methemoglobin suy giảm hoặc mất chức năng vận chuyển O2 → Các bệnh về hồng cầu, như bệnh xanh da ở trẻ con. Ở người lớn thì methemoglobin có thể chuyển ngược thành hemoglobin

+ Nitrit (NO2)là chất có khả năng gây ung thư cho người.

+  Nitrit (NO2) là tác nhân gây đột biến gen.
	0.25

0.25

0.25

0.25

0.25

0.25

0.25

0.25

	3
	a. Để hình thành một phân tử glucôzơ:
Thực vật C3 cần 18 ATP 






          Thực vật C4 cần 24 ATP

Giải thích: minh họa bằng sơ đồ cố định CO2 ở thực vật C3 và thực vật C4.

b. Vì thực vật C3 có hô hấp sáng, nên tiêu phí mất 30-50% sản phẩm quang hợp, còn thực vật C4 không có hô hấp sáng.

- Thực vật C4: C5 (RiDP) + CO2 → 2C3 → Quang hợp (C6).

- Thực vật C3: C5 (RiDP) + CO2 → 1C3 → Quang hợp (½ C6) + 1C2 → Hô hấp sáng.
	0.25

0.25

0.5

0.5

0.25

0.25

	4
	- Có 2 phương thức tạo ATP:

+ Photphorin hóa ở mức độ nguyên liệu: từ APEP tới axit pyruvic (ở đường phân) hay sucxinyl CoA (chu trình Crep): 4ATP.

+ Photphorin hóa ở mức độ enzim oxi hóa khử: H+ và e- vận chuyển qua chuỗi truyền điện tử NADPH2, FADH2 tới O2: 32 ATP.

- ATP dùng cho mọi quá trình sinh lí của cây: phân chia tế bào, hút nước và muối khoáng, sinh trưởng và phát triển.


	0.75

0.75

0.5

	5
	a. Sai. Florigen là hoocmon kích thích sự ra hoa với thành phần cấu tạo gồm gibêrelin và antezin, cây chỉ ra hoa khi có đầy đủ gibêrelin và antezin.

- Với cây ngày ngắn, gibêrelin hình thành khi ngày ngắn lẫn ngày dài, còn antezin chỉ được tạo ra khi ngày ngắn.

- Đối với cây ngày dài thì ngược lại, antezin hình thành lúc ngày ngắn lẫn ngày dài, còn gibêrelin chỉ tạo ra lúc ngày dài.

- Do đó, chỉ nên bổ sung gibêrelin để kích thích cây ngày dài ra hoa trái vụ vào lúc ngày ngắn. Đối với cây ngày ngắn không thiếu gibêrelin lúc trái vụ nên không cần bổ sung.

b. 

- Trong tự nhiên :

+ Không qua thụ tinh: ở hoa cái: cánh hoa, nhị hoa, vòi nhụy khô và rụng đi, bầu lớn lên thành quả như ở dứa, chuối.
 Một số loại quả không hạt xảy ra nhờ sự kích thích của các hạt phấn rơi trên núm nhụy, nh​ưng sau đó không có quá trình thụ tinh xảy ra, chẳng hạn như​ ở nho.

+ Qua thụ tinh như​ng sau đó phôi không phát triển mà bị thui đi như​ ở nho, đào, anh đào và có thể xảy ra ở nhiệt độ thấp.

- Trong nhân tạo: xử lý túi phôi chưa thụ tinh hoặc vào phôi đã thụ tinh ở giai đoạn đầu bằng cách cung cấp hoặc thay thế nguồn phytôhoocmôn  của phôi hạt bằng các chất điều hòa sinh tr​ưởng ngoại sinh.
	0.25

0.25

0.25

0.25

0.25

0.25

0.25

0.25

	6
	a. Không bao giờ bị căng quá mức vì khi thở ra, áp lực không khí kích thích các cơ quan thụ cảm giãn, gây ức chế trung tâm hít vào.

- Phế nang không xẹp hoàn toàn vì mặt trong của lớp tế bào biểu mô có một lớp các phân tử photpholipit - prôtêin tác dụng làm giảm sức căng bề mặt của phổi. 

b. Sự khác nhau về hoạt động tim, phổi: người sống lâu trên vùng núi cao có nhịp tim và tần số hô hấp thấp hơn người sống lâu ở vùng đồng bằng.

- Giải thích: người sống trên núi cao quen thở sâu hơn, có lực co tim mạnh hơn nên mỗi nhịp thở nhận được nhiều O2 hơn, mỗi lần tim giãn tống đi lượng máu nhiều hơn.
	0.25

0.25

0.25

0.25

	7
	a. - Nhịp tim tăng, đáp ứng nhu cầu máu của các cơ quan.

- Lượng máu giảm, vì tim co một phần nên máu quay trở lại tâm nhĩ.

- Thời gian đầu, nhịp tim tăng nên huyết áp động mạch không thay đổi. Về sau, suy tim nên huyết áp giảm.

- Hở van tim gây suy tim do tim phải tăng cường hoạt động trong thời gian dài.

b. Yếu tố hỗ trợ máu trở về tim trong vòng tuần hoàn người

- Do các cơ xung quanh tĩnh mạch chân co lại ép vào thành tĩnh mạch, tĩnh mạch có van nên máu chảy được về tim.

- Do áp suất âm trong lồng ngực tạo ra do cử động hô hấp của lồng ngực, đồng thời do áp suất âm ở tim hút máu trở về tim.
	0.25

0.25

0.25

0.25

0.5

0.5

	8
	a. 

- Do tính thấm giảm nên K+ đi ra ngoài ít → chênh lệch điện thế hai bên màng giảm → làm giảm giá trị tuyệt đối của điện thế nghỉ.

- Do chênh lệch điện thế hai bên màng giảm nên độ lớn của điện thế hoạt động giảm.

b. Khi kênh Na+ luôn mở, Na+ luôn đi vào → làm giảm chênh lệch điện thế hai bên màng → giá trị tuyệt đối của điện thế nghỉ giảm.

- Na+ vào tế bào cho đến khi cân bằng nồng độ Na+ hai bên màng → mất điện thế hoạt động.
	0.5

0.5

0.5

0.5



	9
	a. - Nôn nhiều gây giảm thể tích máu và huyết áp, tăng pH máu.

- Hệ tiết niệu, hệ hô hấp, hệ tuần hoàn, hệ thần kinh và hệ nội tiết tham gia điều chỉnh lại cân bằng nội môi.

b. 

- Hệ tiết niệu điều chỉnh thể tích máu và pH qua cơ chế làm giảm mất nước và H+ thải theo nước tiểu. Renin, aldosteron, ADH được tiết ra gây tăng tái hấp thu Na+ và nước, dây giao cảm làm co mạch đến thận làm giảm áp lực lọc.

- Hệ hô hấp giúp duy trì pH qua điều chỉnh làm giảm tốc độ thải CO2. pH thấp làm giảm kích thích lên trung khu hô hấp do vậy cường độ hô hấp giảm.

- Hệ tuần hoàn giúp duy trì huyết áp qua tăng cường hoạt động của tim và huy động máu từ các nơi dự trữ.

- Mất nước do nôn còn gây cảm giác khát dẫn đến uống nước để duy trì áp suất thẩm thấu.
	0.5

0.25

0.5

0.25

0.25

0.25
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	a. - Nếu uống thuốc ở tuần thứ 2 sẽ ức chế thụ thể tại thể vàng thì gây xảy thai. 

- Nếu uống thuốc vào tuần thứ 15 thì không sao, vì khi đó niêm mạc dạ con được duy trì bằng prôgesteron của nhau thai.

b. - Thể vàng hình thành và phát triển ở giữa chu kì kinh nguyệt tiết ra prôgesteron và estrogen làm cho nồng độ prôgesteron trong máu tăng lên. 

Thể vàng thoái hóa làm cho LH giảm →gây giảm nồng độ prôgesteron trong máu.

- Nồng độ prôgesteron tăng lên làm dày niêm mạc tử cung, chuẩn bị đón hợp tử làm tổ và đồng thời ức chế tuyến yên tiết ra FSH, LH, nang trứng không chín và trứng không rụng.

- Nồng độ prôgesteron giảm gây bong niêm mạc tử cung xuất huyết kinh nguyệt và giảm ức chế lên tuyến yên, làm tuyến yên tiết ra FSH và LH.
	0.25

0.25

0.25

0.25
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	a. Hiện tượng:

- Lọ nối với ống cao su: nước chảy ra liên tục và nhiều hơn.

- Lọ nối với ống thủy tinh: nước chảy ra ngắt quãng và ít hơn.

b. Thí nghiệm trên chứng minh: tính đàn hồi của mạch máu: khi tim co bóp, tống máu theo từng nhịp nhưng trong hệ mạch máu vẫn chảy liên tục từng dòng.
	0.25

0.25

0.5
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VÙNG DUYÊN HẢI VÀ ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ 

PHẦN I : SINH LÝ THỰC VẬT 

 A.  Trao đổi nước ( 2 điểm ) 

Câu 1. ( 1điểm ) 

Chứng minh cấu tạo của mạch gỗ thích nghi với chức năng vận chuyển nước và các ion khoáng?

     Câu 2 ( 1 điểm ) 
Theo nghiên cứu của Kixenbec ở cây ngô:

- Số lượng khí khổng trên 1 cm2 biểu bì dưới là 7684, còn trên 1 cm2 biểu bì trên là 9300.

- Tổng diện tích lá trung bình (cả 2 mặt lá) ở 1 cây là 6100 cm2.

- Kích thước trung bình của khí khổng là 25,6 x 3,3 micromet.

a. Tại sao ở đa số các loài cây, số lượng khí khổng ở biểu bì dưới thường nhiều hơn số lượng khí khổng ở biểu bì trên mà ở ngô thì không như vậy?

b. Tại sao tỉ lệ diện tích khí khổng trên diện tích lá là rất nhỏ (dưới 1%) nhưng lượng nước bốc hơi qua khí khổng là rất lớn (chiếm 80 – 90% lượng nước bốc hơi từ toàn bộ mặt thoáng tự do của lá)?

          c. Sự vận chuyển liên tục của nước trong mạch gỗ phụ thuộc vào các yếu tố nào? Yếu tố nào làm ngưng trệ sự liên tục đó?

 B.Dinh dưỡng khoáng và nitơ ( 2 điểm ) 
Câu 1 ( 1 điểm ) 

        Trình bày sự biến đổi đạm hữu cơ thành đạm vô cơ trong đất. Vai trò của VSV trong quá trình biến đổi này như thế nào?

        Câu 2: ( 1 điểm ) 

        Tại sao nguyên tố vi lượng chỉ cần liều lượng ít, mà cây trồng vẫn không đạt năng  suất cao nếu không cung cấp đủ nhu cầu của các nguyên tố này? Cho vài ví dụ cụ thể sự cần thiết của các nguyên tố vi lượng đó (Fe, Mn, Zn...)?

C.Quang hợp ở thực vật ( 2 điểm ) 

      Câu 1: ( 1 điểm ) 

 Dưới đây là sơ đồ cố định CO2 ở một loài thực vật:


                                   ( I )                                              ( II )

           Hãy cho biết:

a) Tên chu trình? Chu trình đó có thể xảy ra trong điều kiện ngoại cảnh như thế nào? 

b) Các chất tương ứng với các số 1, 2, 3, 4 là gì và chứa bao nhiêu nguyên tử C?

c) Vị trí và thời gian xảy ra quá trình I và II ? Nếu đưa chúng về trồng nơi khí hậu ôn hòa, nhiệt độ, ánh sáng vừa phải thì chúng có tổng hợp chất hữu cơ theo con đường như trên không? Vì sao?

     Câu 2:  ( 1 điểm ) 

     Phân biệt cấu tạo và chức năng của các nhóm sắc tố ở thực vật. Sự khác nhau về chức năng của các nhóm sắc tố trên có ý nghĩa gì cho cây.

D.  Hô hấp ở thực vật ( 2 điểm ) 
     Câu 1 ( 1 điểm ) 

    Trong điều kiện nào và ở loại thực vật nào thì hô hấp sáng có thể xảy ra ?Giải thích.Nếu khí hậu trong một vùng địa lý tiếp tục trở nên nóng và khô hơn thì thành phần của các loại thực vật C3 , C4 và CAM ở vùng đó sẽ thay đổi như thế nào ?

     Câu 2 ( 1 điểm )  

     Dựa trên đặc điểm hô hấp ở thực vật ,hãy nêu cơ sở khoa học của các phương pháp bảo quản nông sản : Bảo quản lạnh , bảo quản khô và bảo quản ở nồng độ CO2 cao.

E. Sinh trưởng, phát triển ở thực vật ( 2 điểm ) 

     Câu1( 1 điểm ) .

 Khi tế bào nhu mô sinh dưỡng trong thí nghiệm nuôi cấy mô tạo mô sẹo                       chưa phân chia và chưa phân hóa. Muốn cho mô phát triển bình thường tạo rễ, tạo chồi cần 1 tỉ lệ đặc biệt của 2 loại Phytohoocmon nào? Trình bày vai trò chủ yếu của chúng. 

     Câu 2 : ( 1 điểm ) 

Nêu các đặc điểm của cơ quan sinh dưỡng để phân biệt cây một lá mầm và cây hai lá mầm.

    PHẦN II: SINH LÝ ĐỘNG VẬT 
A.  Hô hấp ở động vật ( 1 điểm )

      Câu 1: ( 1 điểm )  

          Để tối ưu hoá hiệu quả trao đổi khí thì bề mặt hố hấp phải có những đặc điểm gì ?Giải thích đặc điểm cấu tạo cơ quan hô hấp của chim thích nghi với đời sống bay lượn.

 B.Tuần hoàn ( 2 điểm ) 

       Câu 1:   (1 điểm)

a. Chứcnăng của tuần hoàn ngoại vi là gì?

          b. Tại sao 2 tâm nhĩ co gần như đồng thời nhưng tâm thất thường co sau tâm nhĩ?

       Câu 2 ( 1 điểm) 
     Một bệnh nhân bị hở van tim ( van nhĩ thất đóng không kín ) 

Nhịp tim của bệnh nhân đó có thay đổi không? Tại sao ?

Lượng máu tim bơm lên động mạch chủ trong mỗi chu kỳ tim ( thể tích tâm thu có thay đổi không ?Tại sao ? 

Huyết áp động mạch có thay đổi không ?Tại sao ? 

Hở van tim gây nguy hại nào đến tim ?

C. Thần kinh ( 2 điểm ) 

Câu 1 : ( 1 điểm ) 

    Giải thích cơ chế truyền tin qua xinap hoá học . Tại sao mặc dù có cả xinap điện lẫn xinap hoá học ,nhưng đại bộ phận các xinap ở động vật lại là xinap hoá học ?  

Câu 2 ( 1 điểm ) 

     Hai nơron cùng loại A và B có nồng độ Na+  ở dịch ngoại bào khác nhau .Nơron B có nồng độ Na+ ở dịch ngoại bào cao hơn so với nơron A .Nếu kích thích hai nơron này với kích thích giống nhau thì độ lớn của điện hoạt động xuất hiện ở hai nơron có giống nhau không ? Tại sao ? 

 D. Nội tiết và cân bằng nội môi ( 2 điểm ) 

     Câu 1 ( 1 điểm ) 

     Cân bằng nội môi là gì? Điều gì xảy ra khi cân bằng nội môi bị phá vỡ .Trình bày sự điều hoà pH của môi trường trong để giữ vững cân bằng nội môi .

     Câu 2 ( 1 điểm ) 

Hoạt động của thận được điều tiết như thế nào trong những trường hợp sau đây 

Áp suất thẩm th ấu của máu tăng cao sau bữa ăn có quá nhiều muối

Khối lượng máu giảm do cơ thể bị mất nước .

E. Sinh sản ở động vật ( 2 điểm ) 
     Câu 1: ( 1 điểm )  

       Một nữ thanh niên bị bệnh phải cắt bỏ hai buồng trứng ,hãy cho biết nồng độ hoocmôn tuyến yên trong máu biến động như thế nào?Chu kỳ kinh nguyệt và xương bị ảnh hưởng ra sao? Giải thích ?

    Câu 2 : ( 1 điểm )  

       Vì sao nồng độ progesterôn trong máu thay đổi ở chu kỳ kinh nguyệt ở phụ nữ.Sự tăng và giảm nồng độ prôgesteron có tác dụng như thế nào đến niêm mạc tử cung?

PHẦN III : KỸ NĂNG THỰC HÀNH (1 điểm  ) 

    Cho một túi hạt lúa đang nảy mầm và các dụng cụ, hóa chất đầy đủ trong phòng thí nghiệm.
      a) Thiết kế một thí nghiệm để chứng minh hô hấp sinh CO2 và tỏa nhiệt.

      b) Vì sao lại sử dụng hạt lúa đang nảy mầm để tiến hành thí nghiệm?

      c) Hệ số hô hấp là gì? Xác định hệ số hô hấp của các nguyên liệu sau: Axit stearic (C18H36O2), saccaro ( C12H22O11), axit malic ( C4H6O5). 

============================ Hết==============================

                                                   HƯỚNG DẪN CHẤM 

ĐỀ THI CHỌN HSG MÔN SINH HỌC VÙNG DUYÊN HẢI VÀ ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ 
PHẦN I : SINH LÝ THỰC VẬT 

 A.  Trao đổi nước ( 2 điểm ) 

Câu 1. ( 1điểm ) 

Chứng minh cấu tạo của mạch gỗ thích nghi với chức năng vận chuyển nước và các ion khoáng?

Đáp án 

. Mạch gỗ có cấu tạo thích nghi với chức năng vận chuyển nước và muối khoáng:

	Cấu tạo
	Tác dụng

	Gồm quản bào và mạch ống là những tế bào chết, không có màng, không có bào quan bên trong, đầu cuối và bên đục thủng lỗ.
	Tạo thành các ống rỗng, làm giảm lực cản

	Thành được linhin hóa
	Bền chắc, chịu được áp lực của dòng nước bên trong.

	Các lỗ bên sắp xếp sít nhau, lỗ bên của ống này thông với lỗ bên của ống bên cạnh
	Tạo dòng vận chuyển ngang.


Câu 2 ( 1 điểm ) 

Theo nghiên cứu của Kixenbec ở cây ngô:

- Số lượng khí khổng trên 1 cm2 biểu bì dưới là 7684, còn trên 1 cm2 biểu bì trên là 9300.

- Tổng diện tích lá trung bình (cả 2 mặt lá) ở 1 cây là 6100 cm2.

- Kích thước trung bình của khí khổng là 25,6 x 3,3 micromet.

a. Tại sao ở đa số các loài cây, số lượng khí khổng ở biểu bì dưới thường nhiều hơn số lượng khí khổng ở biểu bì trên mà ở ngô thì không như vậy?

b. Tại sao tỉ lệ diện tích khí khổng trên diện tích lá là rất nhỏ (dưới 1%) nhưng lượng nước bốc hơi qua khí khổng là rất lớn (chiếm 80 – 90% lượng nước bốc hơi từ toàn bộ mặt thoáng tự do của lá)?

          c. Sự vận chuyển liên tục của nước trong mạch gỗ phụ thuộc vào các yếu tố nào? Yếu tố nào làm ngưng trệ sự liên tục đó?

 
Đáp án : 

a. Ở đa số các loài cây, số lượng khí khổng ở biểu bì dưới thường nhiều hơn số lượng khí khổng ở biểu bì trên mà cây ngô thì không như vậy là vì lá ngô mọc đứng, còn ở các lá khác thì mọc ngang.  

b.  Tỉ lệ diện tích khí khổng trên diện tích lá là rất nhỏ nhưng lượng nước bốc hơi qua khí khổng lại rất lớn, vì các phân tử nước ở mép lá bốc hơi nhanh hơn các phân tử nước ở các vị trí khác.

 Diện tích khí khổng rất nhỏ nhưng số lượng khí khổng rất lớn đã tạo ra khả năng thoát hơi nước rất lớn. 

            c. Sự vận chuyển liên tục của nước trong mạch gỗ : Một phân tử nước từ mạch gỗ của lá được tách khỏi lực hút của phân tử nước trong mạch vận chuyển liên tục trong một cột nước từ rễ lên lá. Lực hấp dẫn, lực liên kết giữa các phân tử nước trong mạch gỗ là kết quả của sự hiện diện các cầu hiđrô giữa chúng. 

               - Các yếu tố làm ảnh hưởng tới sự liên tục của cột nước trong mạch gỗ:

                       + Áp suất rễ là lực đẩy phía dưới (khoảng 3 – 4 atm). 

                       + Sự thoát hơi nước ở lá là lực hút ở phía trên cùng (khoảng 30 – 40 atm), là nhân tố chính kéo cột nước liên tục đi lên.

                       + Trong mạch gỗ, cột nước có sự liên kết chặt chẽ giữa các phân tử nước và sự liên kết giữa các phân tử nước với phân tử xenlulôzơ của thành mạch. 

 Nhờ 3 lực phối hợp đó, dòng nước trong mạch gỗ có thể dẫn lên cao hàng chục, hàng trăm mét. 

               - Một bọt khí trong mạch sẽ làm đứt gãy sự liên tục của dòng nước, một số phân tử nước bị tách xa khỏi cầu hiđrô. Nước ở phần trên của bọt khí có thể dâng cao lên nhưng sẽ không có các phân tử nước thay thế vào, các phân tử nước ở dưới bọt khí bị gãy do lực kết bám bị ngừng trệ. Dòng nước qua mạch gỗ không thể chuyển vận xa hơn nữa. Nước từ đất không lên lá được. 

B.Dinh dưỡng khoáng và nitơ ( 2 điểm ) 

Câu 1 ( 1 điểm ) 

a.Trình bày sự biến đổi đạm hữu cơ thành đạm vô cơ trong đất. Vai trò của VSV trong quá trình biến đổi này như thế nào?

 Đáp án : 

a.Sự biến đổi đạm hữu cơ thành đạm vô cơ trong đất (1điểm)
                 Dưới đất, đạm hữu cơ là xác động, thực vật, rác rưởi . . luôn được biến đổi thành đạm vô cơ dưới tác dụng của vi khuẩn và nấm. gồm các giai đoạn :
                     + Sự hóa mùn: xác động, thực vật, rác rưởi . . bị các vi khuẩn và nấm làm nát rữa thành chất màu nâu gọi là mùn. Protein trong xác chết bị biến đổi thành axit amin.

                     + Sự hóa amoniac : biến đổi các axit amin trong mùn thành NH3 dưới tác dụng của vi khuẩn và nấm.

                     + Sự Nitrit hóa : vi khuẩn Nitrosmonas oxy hóa NH3 thành axit nitric.

                                 NH3 + 02          HN02 + H2O +158 kcal.

                              Các axit Nitric gặp các bazo trong đất tạo thành nitric. 

                                 HN02 + NaOH            NaN02 + H2O.

                      + Sự Nitrat hóa : vi khuẩn Nitrobacter oxy hóa nitric thành nitrat hòa tan để thực vật hấp thụ               NaN02 + ½ 02                   NaN03.

Câu 2: ( 1 điểm ) 

 Tại sao nguyên tố vi lượng chỉ cần liều lượng ít, mà cây trồng vẫn không đạt năng suất cao nếu không cung cấp đủ nhu cầu của các nguyên tố này? Cho vài ví dụ cụ thể sự cần thiết của các nguyên tố vi lượng đó (Fe, Mn, Zn...)?


ĐÁP ÁN :

                - Vì nguyên tố vi lượng là thành phần cấu tạo nên các enzim.

                         + Năng suất cây trồng phụ thuộc vào cường độ của quá trình trao đổi chất (quang hợp, hô hấp, trao đổi chất...), sinh trưởng và phát triển của cây. Tất cả những quá trình này đều cần sự xúc tác của enzim.

                         + Nồng độ và khả năng hoạt hoá của enzim phụ thuộc nhiều vào sự có mặt và nồng độ các vi lượng trong cây.

                - Ví dụ: 

                          + Fe là thành phần cấu trúc bắt buộc của enzim xitôcrôm, xúc tác phản ứng ôxi hoá khử.

                          + Mn tham gia vào xúc tác chuyển hoá nitơ, phân giải nguyên liệu trong chu trình Crebs.

                           + Zn tham gia vào tổng hợp triptophan tiền thân của IAA.

C.Quang hợp ở thực vật ( 2 điểm ) 

Câu 1: ( 1 điểm ) 

 Dưới đây là sơ đồ cố định CO2 ở một loài thực vật:


                                          ( I )                                              ( II )

           Hãy cho biết:

a) Tên chu trình? Chu trình đó có thể xảy ra trong điều kiện ngoại cảnh như thế nào? 

b) Các chất tương ứng với các số 1, 2, 3, 4 là gì và chứa bao nhiêu nguyên tử C?

c) Vị trí và thời gian xảy ra quá trình I và II ? Nếu đưa chúng về trồng nơi khí hậu ôn hòa, nhiệt độ, ánh sáng vừa phải thì chúng có tổng hợp chất hữu cơ theo con đường như trên không? Vì sao?

Đáp án : 

a) Chu trình cố định CO2 ở thực vật CAM, điều kiện khí hậu khô hạn kéo dài, ánh sáng mạnh, nhiệt độ cao, nồng độ CO2 thấp. 

b) Các chất: 


1.  Axit oxalo axetic (AOA) chứa 4C 
2. Axit malic (AM) chứa 4C


3.  Tinh bột (CH2O)n chứa nhiều C 

4.  Photpho enol pyruvic ( PEP) chứa 3C

    c)  

-  Quá trình I xảy ra vào ban đêm tại lục lạp của TB mô giậu. 

-  Quá trình II xảy ra vào ban ngày tại lục lạp của TB mô giậu. 
-  Nếu đưa về trồng trong điều kiện khí hậu ôn hòa thì cũng vẫn tiến hành cố định CO2 theo con đường như trên vì đây là đặc điểm thích nghi đặc trưng cho từng loài đã hình thành qua quá trình chọn lọc tự nhiên.  
 Câu 2:  ( 1 điểm ) 

 Phân biệt cấu tạo và chức năng của các nhóm sắc tố ở thực vật. Sự khác nhau về chức năng của các nhóm sắc tố trên có ý nghĩa gì cho cây.

	  3.2  Nhóm sắc tố.       
	        Cấu tạo.
	     Chức năng.

	          Diệp lục
	- Diệp lục a : C55H72O5N4Mg.

- Diệp lục b:  C55H70O6N4Mg.
	 - Hấp thụ ánh sáng có chọn lọc, chủ yếu ở vùng đỏ và xanh tím.

 - Chuyễn năng lương thu được từ các photon cho quá trình quang phân li nước và các phản ưng quang hóa đê hình thành ATP, NADPH.

	       Carotenoit.
	 - Caroten : C40H56.

 -  Xantophin : C40H56 On.

	- Lọc ánh sánh sáng, bảo vệ diệp lục không bị phân hũy khi cường độ chiếu sáng quá mạnh.

- Hấp thụ năng lượng ánh sáng mặt trời và chuyễn năng lượng hấp thụ được cho diệp lục.



	        Phicobilin.
	- Phicoxianin.

- Phicoeritrin.
	Hấp thụ thêm các tia sáng vàng lục và chuyễn năng lượng hấp thu được cho diệp lục.


     Ý nghĩa : Các sắc tố trên đã hấp thụ ánh sáng mặt trời ở các vùng khác nhau của quang phổ nhìn thấy được, chúng hổ trợ cho nhau trong quá trình quang hợp nhằm tận dụng hết nguồn năng lượng ánh sáng mặt trời.

 D.  Hô hấp ở thực vật ( 2 điểm ) 
Câu 1 ( 1 điểm ) 

Trong điều kiện nào và ở loại thực vật nào thì hô hấp sáng có thể xảy ra ?Giải thích.Nếu khí hậu trong một vùng địa lý tiếp tục trở nên nóng và khô hơn thì thành phần của các loại thực vật C3 , C4 và CAM ở vùng đó sẽ thay đổi như thế nào ?

Đáp án 

- Trong điều kiện khí hậu khô ,nóng vào ban ngày ,cây C3 khép hờ khí khổng nhờ đó tránh mất nước quá nhiều.

- Khi khí khổng khép hờ hoặc hoàn toàn thì nồng độ CO2 trong các xoang khí của lá thấp và nồng độ O2 cao thì enzym Rubisco xúc tác cho RiDP liên kết với oxi thay vì với CO2 tạo ra axit glicolic đi ra khỏi lục lạp đến peroxixôm và bị phân giải thành CO2.Hiện tượng này được gọi là hô hấp sáng .Hô hấp sáng không tạo ATP cũng như không tạo ra đường như trong quá trình quang hợp.

- Nếu khí hậu của một vùng bị nóng và khô hơn thì CLTN sẽ làm gia tăng dần số lượng các loài cây C4 và CAM vì những cây này có các cơ chế quang hợp thích hợp với điều kiện khô nóng 

- Ngược lại ,số lượng cây C3 giảm vì trong điều kiện khô nóng hiệu quả quang hợp của chúng sẽ giảm .

       Câu 2 ( 1 điểm )  Dựa trên đặc điểm hô hấp ở thực vật ,hãy nêu cơ sở khoa học của các phương pháp bảo quản nông sản : Bảo quản lạnh , bảo quản khô và bảo quản ở nồng độ CO2 cao.

ĐÁP ÁN:  

- Mục đích của việc bảo quản nông sản là giữ nông sản ít thay đổi về số lượng và chất lượng .Vì vậy , phải khống chế hô hấp của nông sản ở mức tối thiểu 

       + Cường độ hô hấp tăng hoặc giảm tương ứng với nhiệt độ ,độ ẩm và tỷ lệ nghịch với nồng độ CO2
       + Trong điều kiện nhiệt độ thấp ( bảo quản lạnh ) và điều kiện khô ( bảo quản khô ) hoặc trong điều kiện CO2 cao ( bảo quản nồng độ CO2 cao ) hô hấp thực vật sẽ được hạn chế ở mức tối thiểu nên thời gian bảo quản được kéo dài .

  E. Sinh trưởng,phát triển ở thực vật ( 2 điểm ) 

Câu1( 1 điểm ) .

 Khi tế bào nhu mô sinh dưỡng trong thí nghiệm nuôi cấy mô tạo mô sẹo                       chưa phân chia và chưa phân hóa. Muốn cho mô phát triển bình thường tạo rễ, tạo chồi cần 1 tỉ lệ đặc biệt của 2 loại Phytohoocmon nào? Trình bày vai trò chủ yếu của chúng. 

      Đáp án 

          - Hai loại Phytocrom là Auxin và Xitokinin. 

          -Vai trò của Auxin: 

                 +Auxin có tác động kích thích nhiều hoạt động sinh trưởng, làm giãn tế bào, tác động đến vận động theo ánh sáng và vận động theo trọng lực 

                 +làm cho chồi ngọn và rễ chính sinh trưởng mạnh (ưu thế đỉnh hay ức chế chồi bên ​) 

                 + kích thích sự ra quả và tạo quả không hạt, kìm hãm sự rụng (hoa, quả, lá) 

                 +thúc đẩy sự chuyển động chất nguyên sinh. 
          - Vai trò của Xitokinin: 

                    + tác động đến quá trình phân chia tế bào, hình thành cơ quan mới 

          + ngăn chặn sự hoá già (có liên quan tới sự ngăn chặn sự phân huỷ prôtein, axít nuclêic và diệp lục.) 
Câu 2 : ( 1 điểm ) 

Nêu các đặc điểm của cơ quan sinh dưỡng để phân biệt cây một lá mầm và cây hai lá mầm.

ĐÁP ÁN 
	a ) Nêu các đặc điểm của cơ quan sinh dưỡng để phân biệt cây một lá mầm và cây hai lá 

mầm .

Cơ quan sinh dưỡng

Cây một lá mầm

Cây hai lá mầm

Lá

Thân

Rễ 

Hoa

Chu kỳ sinh dưỡng

- Gân lá song song

- Bó mạch xếp lộn xộn

- Rễ chùm

- Hoa mẫu ba

- Thường là một năm

- Gân lá phân nhánh

- Bó mạch xếp hai bên tầng

sinh mạch 

- Rễ cọc

- Hoa mẫu bốn hay năm

- Hai hay nhiều năm




    PHẦN II: SINH LÝ ĐỘNG VẬT 
A.  Hô hấp ở động vật ( 1 điểm )

Câu 1: ( 1 điểm )  

          Để tối ưu hoá hiệu quả trao đổi khí thì bề mặt hố hấp phải có những đặc điểm gì ?Giải thích đặc điểm cấu tạo cơ quan hô hấp của chim thích nghi với đời sống bay lượn.

Đáp án : 

+ Đặc điểm của bề mặt hô hấp : 

    - Bề mặt hô hấp cần phải mỏng ,rộng và ẩm ướt để các chất khí dễ dàng khuyếch tán qua 

    - Có mạng lưới mao mạch phát triển và thường chảy theo hướng ngược chiều với dòng khí đi vào để làm chênh lệch phân áp các chất khí giữa hai phía của bề mặt hô hấp.

+ Đặc điểm của bề mặt hô hấp của chim : 

     - Dòng máu chảy trong các mao mạch trên thành ống khí ngược chiều với dòng khí đi qua các ống khí

         - Phổi của chim gồm các ống khí xếp song song và các túi khí có thể co giãn giúp cho việc thông khí qua phổi theo một chiều và luôn giàu oxi cả khí hít vào và khí thở ra.

 B.Tuần hoàn ( 2 điểm ) 

             Câu 1:   (1 điểm)

a. Chứcnăng của tuần hoàn ngoại vi là gì?

b. Tại sao 2 tâm nhĩ co gần như đồng thời nhưng tâm thất thường co sau tâm nhĩ?

a) 

* Chức năng của tuần hoàn ngoại vi(mạch):

- Vận chuyển máu và các chất dinh dưỡng trong cơ thể

- Trao đổi chất với dịch nội môi.

- Điều hoà huyết áp

- điều chỉnh dòng máu tới các cơ quan

b)

*Vì:

- Nút xoang nhĩ phát xung -> lan truyền khắp xoang nhĩ phải và do thành xoang nhĩ mỏng nên xung truyền nhanh sang xoang nhĩ trái-> xoang nhĩ trái chỉ co sau xoang nhĩ phải chỉ 1 chút không đáng kể.

- Xung điện do nút xoang nhĩ phát ra truyền xuống tâm thất nhưng bị 2 van nhĩ thất cản lại( 2 van đóng vai trò làm vật cản xung điện), xung chỉ truyền xuống được nút nhĩ thất rất chậm-> nút nhĩ thất phát xung-> lan theo bó his cà mạng lưới puôckin sang 2 tâm thất như nhau-> 2 tâm thất co cùng lúc nhưng sau tâm nhĩ.

Câu 2 ( 1 điểm) 
     Một bệnh nhân bị hở van tim ( van nhĩ thất đóng không kín ) 

Nhịp tim của bệnh nhân đó có thay đổi không? Tại sao ?

Lượng máu tim bơm lên động mạch chủ trong mỗi chu kỳ tim ( thể tích tâm thu có thay đổi không ?Tại sao ? 

Huyết áp động mạch có thay đổi không ?Tại sao ? 

Hở van tim gây nguy hại nào đến tim ?

      ĐÁP ÁN : 

     - Nhịp tim tăng ,đáp ứng nhu cầu máu của cơ quan 

     -  Lượng máu giảm ,vì tim co một phần nên máu quay trở lại tâm nhĩ 

     -  Thời gian đầu , nhịp tim tăng lên huyết áp động mạch không thay đổi .Về sau ,suy tim nên huyết áp giảm 

     - Hở van tim gây suy tim do tim phải tăng cường hoạt động trong thời gian dài.

C. Thần kinh ( 2 điểm ) 

Câu 1 : ( 1 điểm ) 

Giải thích cơ chế truyền tin qua xinap hoá học . Tại sao mặc dù có cả xinap điện lẫn xinap hoá học ,nhưng đại bộ phận các xinap ở động vật lại là xinap hoá học ?  

ĐÁP ÁN: 

Cơ chế dẫn truyền xung thần kinh qua xinap: Khi điện thế hoạt động tới đầu cùng xinap gây khử cực màng sinh chất ,làm mở kênh điện dẫn đến giải phóng Ca+2 vào trong chuỳ xinap .Ca+2 làm xi náp gắn kết với màng và giải phóng chất truyền tin axetincolin vào khe xinap.Chất truyền tin sau đó được gắn vào thụ thể trên màng sau xinap làm xuất hiện thế điện động của tế bào sau xinap

Ưu điểm của xináp hoá học : 

+ Việc truyền thông tin tại xinap hoá học dễ được điều chỉnh hơn so với xináp điện , nhờ việc điều chỉnh lượng chất truyền tin được tiết vào khe xináp.Ngoài ra ,mức độ đáp ứng với tín hiệu ở màng sau xinap cũng dễ được điều chỉnh hơn 

+ Dẫn truyền xung theo một chiều 

          + Chất trung gian hoá học khác nhau ở mỗi xi náp gây ra những đáp ứng khác nhau .

Câu 2 ( 1 điểm ) 

Hai nơron cùng loại A và B có nồng độ Na+  ở dịch ngoại bào khác nhau .Nơron B có nồng độ Na+ ở dịch ngoại bào cao hơn so với nơron A .Nếu kích thích hai nơron này với kích thích giống nhau thì độ lớn của điện hoạt động xuất hiện ở hai nơron có giống nhau không ? Tại sao ?

ĐÁP ÁN : 

Độ lớn của điện hoạt động xuất hiện ở hai nơron khác nhau 

Chênh lệch nồng độ Na+ ở nơron B cao hơn nơron A nên khi kích thích Na+ đi vào trong nơron B nhiều hơn làm bên trong trở nên dương hơn vì thế độ lớn của điện hoạt động xuất hiện ở nơron B lớn hơn .

 D. Nội tiết và cân bằng nội môi ( 2 điểm ) 

Câu 1 ( 1 điểm ) 

Cân bằng nội môi là gì? Điều gì xảy ra khi cân bằng nội môi bị phá vỡ .Trình bày sự điều hoà pH của môi trường trong để giữ vững cân bằng nội môi .

ĐÁP ÁN : 

- Cân bằng nội môi là trạng thái ổn định của môi trường bên trong để đảm bảo hoạt động sinh lý bình thường của các tế bào và cơ quan trong cơ thể ( ổn định nhiệt độ , áp suất , pH ) 

- Nếu cân bằng nội môi bị phá vỡ sẽ gây tình trạng rối loạn trong hoạt động sinh lý bình thường của cơ thể ,từ đó ảnh hưởng đến sự chuyển hoá trong tế bào.

     + ASTT thay đổi làm thay đổi lượng nước trong tế bào dẫn tới ảnh hưởng của chuyển hoá 

     + pH , nhiệt độ thay đổi sẽ ảnh hưởng đến hoạt động của enzym do đó ảnh hưởng đến quá trình chuyển hoá của các tế bào trong cơ thể .

     + Điều hoà pH là nhờ các hệ đệm : bicacbonat , photphas và protein .

Câu 2 ( 1 điểm ) 

Hoạt động của thận được điều tiết như thế nào trong những trường hợp sau đây 

Áp suất thẩm th ấu của máu tăng cao sau bữa ăn có quá nhiều muối

Khối lượng máu giảm do cơ thể bị mất nước .

ĐÁP ÁN  

- ASTT của máu tăng cao kích thích lên vùng dưới đồi làm tăng giải phóng ADH ở tuyến yên .

  +  ADH kích thích ống lượn xa và ống góp tái hấp thu nước 

  + Vùng dưới đồi còn gây cảm giác khát ,động vật tìm nước để uống 

Khối lượng máu giảm làm giảm HA đến thận 

 + Bộ máy cận quản cầu tiết Renin 

 + Angiôtesin kích thích vỏ thượng thận tiết anđosteron tăng tái hấp thu Na+ ( kèm theo nước ở ống lượn xa ) 

+ Angiôtensin còn làm co động mạch nhỏ đến thận làm giảm lọc ở cầu thận .

 E. Sinh sản ở động vật ( 2 điểm ) 
Câu 1: ( 1 điểm )  

            Một nữ thanh niên bị bệnh phải cắt bỏ hai buồng trứng ,hãy cho biết nồng độ hoocmôn tuyến yên trong máu biến động như thế nào?Chu kỳ kinh nguyệt và xương bị ảnh hưởng ra sao? Giải thích ?

ĐÁP ÁN: 

Nồng độ FSH và LH tăng lên vì tuyến yên và vùng dưới đồi không bị ức chế ngược bởỉ estrogen và progesteron.

Chu kỳ kinh nguyệt không diễn ra vì chu kỳ kinh nguyệt xảy ra do estrogen và progesteron được buồng trứng tiết ra gây phát triển và bong lớp niêm mạc tử cung kèm máu theo chu kỳ.

Xương xốp dễ gãy ( bệnh loãng xương) nguyên nhân là do thiếu estrgen nên giảm lắng đọng canxi vào xương.

Câu 2 : ( 1 điểm )  

           Vì sao nồng độ progesterôn trong máu thay đổi ở chu kỳ kinh nguyệt ở phụ nữ.Sự tăng và giảm nồng độ prôgesteron có tác dụng như thế nào đến niêm mạc tử cung?

ĐÁP ÁN 

- Thể vàng hình thành và phát triển ở giữa chu kỳ kinh nguyệt tiết ra progesteron và estrogen làm cho nồng độ progesteron trong máu tăng lên .Thể vàng thoái hoá làm cho LH giảm từ đó gây nên giảm nồng độ progesteron trong máu .

- Nồng độ progesteron tăng lên làm dày niêm mạc tử cung ,chuẩn bị đónhợp tử làm tổ và đồng thời ức chế tuyến yên tiết FSH , LH , nang trứng không chín và trứng không rụng; Nồng độ progesteron giảm gây bong niêm mạc tử cung xuất hiện kinh nguyệt và giảm ức chế lên tuyến yên ,làm tuyến yên tiết FSH và LH.

PHẦN III : KỸ NĂNG THỰC HÀNH (1 ĐIỂM ) 

    Cho một túi hạt lúa đang nảy mầm và các dụng cụ, hóa chất đầy đủ trong phòng thí nghiệm.
      a) Thiết kế một thí nghiệm để chứng minh hô hấp sinh CO2 và tỏa nhiệt.

      b) Vì sao lại sử dụng hạt lúa đang nảy mầm để tiến hành thí nghiệm?

      c) Hệ số hô hấp là gì? Xác định hệ số hô hấp của các nguyên liệu sau: Axit stearic (C18H36O2), saccaro ( C12H22O11), axit malic ( C4H6O5). 

ĐÁP ÁN : 

a) Thiết kế thí nghiệm:
-  Chuẩn bị: Một bình thủy tinh có thể tích 2-3l, có nút, một nhiệt kế, một hộp xốp to cách nhiệt, cốc nước vôi trong. 
-  Tiến hành: 

+  Cho hạt vào bình thủy tinh. 

+  Đặt cốc nước vôi trong, nhiệt kế vào bình và ghi nhiệt độ của nhiệt kế. 

+  Đậy nút cao su thật chặt, kín.

+  Đặt bình vào hộp xốp cách nhiệt. 

-  Kết quả: Sau 90 -120 phút (1,5-2h) nhiệt độ của nhiệt kế tăng so với ban đầu. Cốc nước vôi trong → đục. Kết luận: Hô hấp thải CO2 và tỏa nhiệt.

b) Hạt đang nảy mầm quá trình hô hấp diễn ra rất mạnh nhằm cung cấp năng lượng và các chất trung gian cho quá trình hình thành thân, rễ mầm. Năng lượng tạo ra tích lũy ở dạng ATP và phần còn lại thải ra dưới dạng nhiệt năng → cho kết quả chính xác. 
c) Hệ số hô hấp của gluco RQ = số phân tử CO2​ thải ra/ số phân tử O2 lấy vào. 
-  Axit stearic (C18H36O2) => RQ = 0,96 
-  Saccaro ( C12H22O11) => RQ = 1 
-  Axit malic ( C4H6O5) => RQ = 1,33 
==============Hết=================
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Phần I: Sinh lí thực vật:

Câu 1:( 2 điểm): Trao đổi nước

a. Macximôp - nhà sinh lí thực vật người Nga nói: Thoát hơi nước là tai họa cần thiết của cây. Hãy giải thích.

b. Trong điều kiện rễ cây bị ngập úng lâu ngày sẽ xảy ra hiện tượng gì? Giải thích.

Câu 2: ( 2 điểm): Dinh dưỡng khoáng và nito

a. Các iôn khoáng trong đất được tế bào lông hút của rễ cây hấp thụ bằng những cơ chế nào?

b. Nếu ngâm một bộ rễ đã rửa sạch vào dung dịch xanh metylen. Sau đó nhấc ra rửa sạch bằng nước cất rồi lại nhúng vào dung dịch CaCl2. Hãy cho biết những hiện tượng gì đã xảy ra và giải thích ?

Câu 3: (2 điểm): Quang hợp ở thực vật

a. Nếu thiếu ôxi thì sẽ ảnh hưởng như thế nào đến quá trình tổng hợp ATP hóa thẩm thấu ?

b. Trong điều kiện nồng độ CO2 thấp, nồng độ O2 cao và có ánh sáng thì ở thực vật C3 sẽ xảy ra hô hấp sáng. Giải thích tại sao hô hấp sáng lại làm tiêu tốn 50% sản phẩm quang hợp ở thực vật C3? 

Câu 4: (2 điểm): Hô hấp ở thực vật

Nêu sự khác nhau về cấu tạo lục lạp của tế bào mô giậu và lục lạp của tế bào bao bó mạch ở thực vật C4. Khi loại tinh bột ra khỏi lục lạp thì quá trình cố định CO2 ở thực vật C3, C4 và CAM sẽ bị ảnh hưởng như thế nào?

Câu 5: (2 điểm):Sinh trưởng, phát triển ở thực vật

a. Phân biệt sinh trưởng sơ cấp với sinh trưởng thứ cấp ở thực vật?

b. Vào mùa đông trên các cánh đồng mía ở Cu Ba, người ta bắn pháo hoa vào ban đêm. Hãy giải thích cơ sở khoa học của việc áp dụng biện pháp trên.

Phần II: Sinh lí động vật:

Câu 6: Hô hấp ở động vật: (1 điểm)

 So sánh sự lưu thông khí ở phổi của chim và người

Câu 7: Tuần hoàn(2 điểm)

a. Phân tích cấu tạo của cơ tim phù hợp với chức năng?

b. Nêu các quy luật hoạt động của tim? Ý nghĩa của các quy luật đó?

Câu 8: Thần kinh: (2 điểm)

a. Phân biệt sự lan truyên xung thần kinh trên sợi trục có bao miêlin và sợi trục không có bao miêlin. 

b. Nêu những điểm khác nhau giữa sự truyền xung thần kinh trên sợi thần kinh và trong cung phản xạ. 

Câu 9: Nội tiết và cân bằng nội môi (2 điểm)

Để đối phó với stress, các tuyến nội tiết đã gây ra một loạt các đáp ứng về mặt sinh lí trong cơ thể. Những đáp ứng đó là gì và các tuyến nội tiết đã tham gia như thế nào?

Câu 10: Sinh sản ở động vật (2 điểm)

a.Thể vàng có vai trò gì ở người ? Trình bày cơ chế hình thành và thoái hóa thể vàng. 

b.Tại sao trong quá trình thụ tinh chỉ có 1 tinh trùng kết hợp với trứng?

c. Một người phụ nữ dùng thuốc tránh thai (vỉ có 28 viên) để ngăn sự rụng trứng vì chưa muốn sinh con nhưng vẫn thấy hành kinh đều đặn. Hãy giải thích kết quả trên?

Phần III: Kĩ năng thực hành (1 điểm):

Câu 11 Trình bày phương pháp chiết rút sắc tố từ lá.

-------------------------------------------------

	SỞ GD & ĐT NAM ĐỊNH

TRƯỜNG THPT CHUYÊN 

LÊ HỒNG PHONG
	ĐỀ THI CHỌN HSG VÙNG DUYÊN HẢI & ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

NĂM HOC 2012-2013

Môn Sinh học - Lớp 11


HƯỚNG DẪN CHẤM    

ĐÁP ÁN ĐỀ SINH 11

	Câu
	Nội dung
	Điểm

	Câu 1

( 2 điểm)
	a. "Tai họa" ở đây là muốn nói trong suốt quá trình sinh trưởng và phát triển, thực vật phải mất đi một lượng nước quá lớn và như vậy nó phải hấp thụ một lượng nước lớn hơn lượng nước mất đi. Đó là một điều không dễ dàng gì trong điều kiện môi trường luôn luôn thay đổi.  - "Tất yếu" là muốn nói thực vật cần phải thoát một lượng nước lớn như thế, vì:

+ Có thoát hơi nước mới lấy được nước. Sự thoát nước ở lá đã tạo ra một sức hút nước, một sự chênh lệch về thế nước theo chiều hướng giảm dần từ rễ đến lá và nước có thể chuyển từ rễ lên lá một cách dễ dàng. 

+  Hơn nữa, khi khí khổng mở sẽ tạo điều kiện cho việc khuếch tán CO2 và O2, điều hòa nhiệt độ trong cây.

b. Trong điều kiện rễ cây bị ngập úng lâu ngày, sẽ dẫn đến tình trạng thiếu ôxi. Khi đó, cây sẽ thực hiện hô hấp kị khí, tạo ra các chất hữu cơ và một lượng nhỏ ATP. Nếu tình trạng này kéo dài, cây sẽ thiếu năng lượng cho các hoạt động sống và bị chết.




	0,5 đ

0,5 đ

0,5 đ

0,5 đ



	Câu 2

( 2 điểm)
	a. 

* Cơ chế thụ động: 







       

+ Các ion khoáng khuyếch tán theo sự chênh lệch nồng độ từ cao đến thấp.

+ Các ion khoáng hoà tan trong nước và vào rễ theo dòng nước.

+ Các ion khoáng hút bám trên bề mặt các keo đất và trên bề mặt rễ trao đổi với nhau khi có sự tiếp xúc giữa rễ và dung dịch đất.



* Cơ chế chủ động: Phần lớn các chất khoáng được hấp thụ vào cây theo cách chủ động này. 

+ vận chuyển từ nơi có nồng độ thấp ở đất đến nơi có nồng độ cao, thậm chí rất cao (hàng chục, hàng trăm lần) ở rễ. 

+ cần thiết phải có năng lượng ATP

+ kênh Protein



b. Khi ngâm bộ rễ vào dung dịch xanh mêtylen, do tính thấm chọn lọc của màng tế bào sống nên các phân tử xanh mêtylen chỉ bám mặt ngoài rễ mà không khuyếch tán vào tế bào.

- Khi nhúng bộ rễ vào dung dịch CaCl2 thì các ion Ca2+ và Cl-  sẽ trao đổi với các ion H+ của tế bào rễ tạo ra khiến phân tử xanh metylen bị đẩy ra ngoài làm dung dịch có màu xanh.


	0,5 đ

0,5 đ

0,5 đ

0,5 đ



	Câu 3

( 2 điểm)
	a. Ôxi là chất nhận e cuối cùng trong chuỗi truyền e hô hấp. Vì thế khi thiếu ôxi, e chuyển đến phức hệ IV sẽ không đến chất nhận là ôxi phân tử mà tiếp tục được truyền đi → không thể trở về trạng thái ôxi hóa để nhận e  từ các phức hệ phía trước → các thành phần của chuỗi truyền e sẽ bị dừng lại và ATP sẽ không được tổng hợp.

- Tuy nhiên, khi dòng e khi chuyển qua phức hệ I, II, III đã tạo ra sự chênh lệch gradien H+ tạo động lực cho phức hệ ATP syntaza hoạt động cũng có thể tổng hợp 1 lượng ATP nhất định.

b.  Khi nồng độ CO2 cao, enzim Rubisco có hoạt tính cacboxylaza

CO2 + RiDP (ribulôzơ 1,5 đi P)  → 2 APG (axit photphoglixeric) → 2 AlPG (andehit photphoglixeric)    →    cacbohidrat 

      




+ Khi nồng độ O2 cao, enzim Rubisco có hoạt tính oxigenaza 

O2 + RiDP (ribulôzơ 1,5 đi P) → 1 APG + 1 AG (axit glicolic)  →  như vậy chỉ có 1 phân tử APG (axit photphoglixeric) tham gia hình thành cacbohidrat


	0,5 đ

0,5 đ

0,5 đ

0,5 đ



	Câu 4

( 2 điểm)


	Lục lạp của tế bào mô giậu

Lục lạp của tế bào bao bó mạch

Hạt grana phát triển, khối lượng nhỏ, dự trữ nhiều hạt tinh bột

Hạt grana kém phát triển, khối lượng lớn, dự trữ nhiều hạt tinh bột

Thực hiện pha sáng quang hợp là chủ yếu

Thực hiện pha tối quang hợp là chủ yếu

Khi nhuộm KI, bắt màu sáng hơn

Khi nhuộm KI, bắt màu sẫm hơn

Khi loại tinh bột ra khỏi lục lạp, quá trình cố định CO2 vẫn tiếp tục diễn ra ở thực vật C3 và C4 nhưng ở thực vật CAM thì dừng lại. Vì: thực vật C3 và C4 , không sử dụng tinh bột làm nguyên liệu cho pha tối; trong khi đó, thực vật CAM lại tái sử dụng tinh bột.




	1,0 đ

1,0 đ

	Câu 5

( 2 điểm)
	Tiêu chí

Sinh trưởng sơ cấp

Sinh trưởng thứ cấp

Đặc điểm

Là hình thức sinh trưởng làm tăng chiều dài của thân và rễ

Là hình thức sinh trưởng làm tăng bề ngang của thân và rễ

Loại mô phân sinh

Mô phân sinh chồi đỉnh, mô phân sinh đỉnh rễ, mô phân sinh lóng

Mô phân sinh bên: tầng sinh bần và tầng sinh mạch

Đối tượng

Thực vật Một lá mầm và Hai lá mầm

Thực vật Hai lá mầm

b. Mía là cây ngày ngắn và ra hoa vào mùa đông (mùa đông ngày ngắn, đêm dài ). Mía ra hoa sẽ tiêu tốn một lượng đường rất lớn, vì vậy để mía không ra hoa vào mùa đông sẽ phải cắt đêm dài thành hai đêm ngắn bằng cách bắn pháo hoa ban đêm. 



- Biện pháp bắn pháo hoa ban đêm tạo làm Pđ→ Pđx, nên lượng Pđx đủ để ngăn cản sự ra hoa của cây mía. 










	1,0 đ

0,5 đ

0,5 đ



	6

( 1điểm)
	So sánh:

.* ở  Người: 

- TĐK bị gián đoạn lúc thở ra

- Vì phế nang là những túi kín --> có khí cặn

- Mỗi lần hít và có sự pha trộn giữa KK sạch với khí đã qua trao đổi (vì hít vào và thở ra qua cùng 1 đường) => PO2 tối đa trong các phế nang thường thấp hơn trong KK

* Ở chim :

- KK được lưu thông liên tục ko bị gián đoạn

- Không có khí cặn

- Không có sự pha trộn giữa KK sạch với khí đã qua trao đổi

- P02 tối đa trong phổi cao hơn so với người (vì KK được làm mới qua mỗi lần thở ra) 


	0,5đ

0,5đ



	Câu 7

( 2 điểm)
	a. Cấu tạo phù hợp chức năng:

- Cơ tim là cơ vân nên co bóp khoẻ ( đẩy máu vào động mạch.

- Mô cơ tim là mô được biệt hoá,bao gồm các tế bào cơ tim phân nhánh và nối với nhau bởi các đĩa nối tạo nên 1 mạng lưới liên kết với nhau dày đặc ( xung thần kinh truyền qua tế bào nhanh,làm cho cơ tim hoạt động theo quy luật “tất cả hoặc không có gì”.

- Các tế bào cơ tim có giai đoạn trơ tuyệt đối dài đảm bảo cho các tế bào cơ tim có 1 giai đoạn nghỉ nhất định để  hồi sức co cho nhịp co tiếp theo ( hoạt động suốt đời.

- Trong tế bào cơ tim có săc tố miôglôbin có khả năng dự trữ O2 cung cấp cho hoạt động khi lượng O2do máu cung cấp bị thiếu. 

b.Các qui luật hoạt động của tim:

- Tính tự động của tim .

- Hoạt động theo chu kỳ.

- Cơ tim hoạt động theo quy luật “tất cả hoặc không có gì”.

*ý nghĩa các quy luật:

- giúp tim có lực co bóp mạnh nhất để bơm máu vào động mạch cung cấp O2 và chất dinh dưỡng cho tế bào cơ thể đồng thời tạo lực  hút máu tĩnh mạch trở về tim .

 - Co bóp nhịp nhàng của các buồng tim cùng với vai trò của các van tim mà máu chảy theo 1 chiều.

- Giúp tim co bóp suốt đời mà không mỏi.


	0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,5đ

0,5đ



	Câu 8

( 2 điểm)
	a. Phân biệt sự lan truyên xung thần kinh trên sợi trục có bao miêlin và sợi trục không có bao miêlin. 

      Sợi trục không có bao miêlin

         Sợi trục có bao miêlin

-Lan truyền liên tục từ vùng này sang vùng khác kề bên.

-Tốc độ chậm hơn.

-Năng lượng tiêu tốn nhiều hơn

-Lan truyền theo cách nhảy cóc từ eo Ranvie này sang eo Ranve khác.

-Tốc độ lan truyền nhanh hơn.

-Năng lượng tiêu tốn ít hơn.


	1,0 đ

	
	b. Những điểm khác nhau giữa sự truyền xung thần kinh trên sợi thần kinh và trong cung phản xạ. 

Sự truyền xung thần kinh trong sợi thần kinh

Sự truyền xung thần kinh trong cung phản xạ

Hưng phấn được truyền đi trong sợi thần kinh dưới dạng xung thần kinh theo cả 2 chiều (kể từ nơi kích thích)

Hưng phấn chỉ được dẫn truyền theo 1 chiều nhất định từ cơ quan thụ cảm qua trung ương thần kinh đến cơ quan trả lời.


	1,0 đ

	Câu 9

( 2 điểm)
	- Đáp ứng: tăng đường huyết, tăng nhịp tim, tăng huyết áp, tăng nhịp thở, giảm cung cấp máu tới các cơ quan tiêu hóa, giảm cung cấp máu cho da đề tập trung cho các cơ xương, não, tăng tiết mồ hôi, tăng cường chuyển hóa lipit, protein tạo glucose (0,25đ)

- Tuyến nội tiết đã tham gia:

+ Vùng tủy tuyến trên thận tiết adrenalin và noradrenalin tăng cường hoạt động của thần kinh giao cảm làm tăng nhịp tim, nhịp hô hấp, thúc đẩy quá trình phân giải glicogen ở gan và tế bào cơ xương, tăng cường chuyển hóa cơ bản

+ Vùng dưới đồi tiết các yếu tố giải phóng kích thích thùy trước tuyến yên tiết ACTH tác dụng lên vỏ trên thận tăng tiết coocticoit khoáng và coocticoit đường

coocticoit khoáng: aldosteron tác dụng lên ống thận làm tăng quá trình thải H+, kích thích tái hấp thu Na+
Coocticoit đường: phân giải protein thành axit amin, chuyển thành glucose càn thiết cho hô hấp tế bào, làm co mạch máu ngoại vi giúp duy trì huyết áp, giảm viêm, tổn thương mô lành

+ Thùy trước tuyến yên tiết HGH, TSH làm tăng cung cấp glucose cho hô hấp tế bào, tăng chuyển hóa cơ bản
	0,5đ

0,5đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ



	Câu 10

( 2 điểm)
	a. - Thể vàng tiết progesteron. Ostrogen và progesteron ức chế tiết FSH và LH, ức chế sự phát triển của nang trứng dẫn đến không có chín trứng và rụng trứng.

- Hình thành: FSH thúc đẩy sự chín và rụng trứng, thúc đẩy buồng trứng tiết Ostrogen. Nồng độ ostrogen cao kích thích tăng tiết FSH và LH, đến giữa chu kì trứng chín và rụng dưới tác dụng của LH biến đổi nang trứng thành thể vàng.

- Thoái hóa: thể vàng tiết progesteron. Oestrogen và progesteron ức chế tiết FSH và LH, do LH giảm dẫn đến thể vàng bị thoái hóa.

b. Khi tinh trùng gắn với màng tế bào trứng làm biến đổi điện thế màng ở tế bào trứng ( ngăn cản nhanh không cho tinh trùng khác xâm nhập vào tế bào trứng, đồng thời gây giải phóng Ca2+ từ lưới nội chất trong tế bào chất.

Sự tăng đột ngột nồng độ Ca2+ trong tế bào chất gây phản ứng vỏ.

Các hạt vỏ gắn vào màng sinh chất của tế bào trứng và giải phóng dịch hạt vỏ vào trong khe giữa màng sinh chất và màng sáng. Các enzim trong dịch hạt vỏ gây phản ứng làm cứng màng sáng lại, ngăn không cho tinh trùng khác xâm nhập vào tế bào trứng, đồng thời chất mucopolisaccharit của dịch hạt vỏ tạo nên áp lực thẩm thấu kéo nước vào khe giữa màng sinh chất và màng sáng làm cho màng sáng tách ra khỏi màng sinh chất

c. Viên thuốc tránh thai có thành phần chủ yếu là prôgesterôn và ơstrôgen. Hai hoocmôn này có tác dụng kìm hãm vùng dưới đồi và tuyến yên tiết FSH và LH (kìm hãm trững chín và rụng), đồng thời duy trì niêm mạc tử cung, gây xung huyết, dày và xốp.

Trong vỉ thuốc tránh thai có 28 viên thì chỉ có 21 viên (từ số 1 đến 21) là có prôgesterôn và ơstrôgen, 7 viên còn lại là thuốc bổ.

Khi uống đến viên thứ 22 thì prôgesterôn và ơstrôgen cùng giảm tiết đột ngột làm co thắt các mạch máu và lớp niêm mạc tử cung khống được cung cấp máu sẽ bị hoại tử, bong ra và dẫn tới hành kinh như bình thường mặc dù trước đó trứng không hề rụng
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	Câu 11

( 1 điểm)
	- Chiết rút sắc tố: 

+ Lấy 2 – 3g lá tươi, cắt nhỏ, cho vào cối nghiền với axêton 80%.

+ Thêm axêton, khuấy đều, lọc qua phễu lọc vào bình chiết ta được 1 hỗn hợp sắc tố màu xanh lục.

- Tách các sắc tố thành phần:

+ Lấy một lượng benzene gấp đôi lượng dịch vừa chiết, đổ vào hỗn hợp sắc tố, lắc đều rồi đề yên.

+ Vài phút sau quan sát dung dịch phân thành hai lớp:

Lớp trên có màu xanh lục là do clorophyl tan trong axêton.

Lớp dưới có màu vàng là do carotenoit tan trong benzene
	 0,5đ

0,5đ


	TRƯỜNG THPT

CHUYÊN VĨNH PHÚC

……………….

ĐỀ NGUỒN
	ĐỀ THI HSG VÙNG DH&ĐB BẮC BỘ NĂM 2012 -2013

MÔN THI: SINH HỌC LƠP 11

Thời gian làm bài: 180 phút (không kể giao đề)


Câu 1 (1 điểm):

a. Rễ cây có những xu hướng thích nghi nào để tăng cường khả năng hút nước và muối khoáng?

b. Tại sao thế nước âm của lá lại có thể tạo lực kéo trong thoát hơi nước ở thực vật?

c. Nhà làm vườn nhận thấy khi hoa Zinnia được cắt lúc rạng đông, một giọt nước nhỏ tụ tập ở bề mặt cắt của thân cây. Song khi hoa được cắt buổi trưa, không thấy giọt nước như vậy. Em hãy giải thích hiện tượng này? 

Câu 2 (2 điểm): 
a. Một nhà Sinh lý thực vật học  đã làm thí nghiệm như sau: 
Lấy một cây nhỏ còn nguyên bộ rễ. Nhúng bộ rễ đã rửa sạch vào dung dịch xanh mêtilen. Một lúc sau, lấy cây ra, rửa sạch bộ rễ rồi lại nhúng tiếp vào dung dịch CaCl2. Quan sát dung dịch CaCl2, nhà sinh lý học thực vật nhận thấy dung dịch từ không màu chuyển dần sang màu xanh. Anh sinh viên làm thí nghiệm cùng ông vẫn chưa hiểu tại sao lại có kết quả như vậy. Em hãy giúp nhà sinh lý thực vật này giải thích cho anh sinh viên hiểu.

b. Tại sao khi dư thừa nitơ, cây cao nhanh và thường gây đổ, lốp (không tạo quả, hạt)?

Câu 3 (2 điểm): 

a. Người ta chiết rút hệ sắc tố của thực vật bậc cao bằng dung môi hữu cơ và phương pháp sắc kí trên giấy để tách sắc kí thành phần, người ta thu được sắc kí đồ như sau. Hãy cho biết các vạch 1, 2, 3, 4 là những sắc tố nào? Giải thích?         


                                  




b. So với dung dịch clorophyl tách riêng, tại sao lục lạp nguyên vẹn giải phóng nhiệt và huỳnh quang ít hơn khi được chiếu sáng ?

Câu 4.(2 điểm).

a. Sự tạo thành ATP trong hô hấp ở thực vật diễn ra theo những con đường nào? ATP được sử dụng trong những quá trình sinh lí nào ở cây?

b. Giải thích tại sao hô hấp sáng ở thực vật lại làm giảm hiệu quả quang hợp?

Câu 5 (2 điểm).

Giải thích cơ sở khoa học của việc làm sau:

a. Bấm ngọn mướp 

b. Bấm ngọn su su

c. Nhổ mạ lên rồi cấy lại 

d. Trồng khoai tây trái vụ 

e. Chấm dung dịch 2,4-D lên hoa cà chua 

f. Giấm chuối bằng đất đèn 

g. Hiện tượng nở hoa, cụp lá ở cây xấu hổ 

h. Thắp đèn sáng vào buổi tối cho cây thanh long

Câu 6 (1 điểm):

Tại sao mang cá xương thích hợp cho trao đổi khí ở dưới nước nhưng không thích hợp cho trao đổi khí ở trên cạn ?  

Câu 7(2 điểm):

a. Nêu các yếu tố hỗ trợ máu trở về tim trong vòng tuần hoàn ở người ?

b. Trong cơ thể người, lượng oxi trong phổi chiếm 36% tổng lượng oxi trong cơ thể, lượng oxi trong máu chiếm 51% và ở các cơ là 13%. Trong khi đó, ở một loài động vật có vú, lượng oxi ở phổi, trong máu và các cơ tương ứng là 5%, 70% và 25%. Đặc điểm phân bố oxi trong cơ thể như vậy cho biết loài động vật này sống trong môi trường như thế nào ? tại sao chúng cần có đặc điểm phân bố oxi như vậy ?

c. Hãy giải thích tại sao hai nửa quả tim của người có cấu tạo không giống nhau ở các buồng tim làm mất sự đối xứng ?

Câu 8 (2 điểm):

a.Ở một số người già, người ta vẫn thấy hiện tượng hình thành thêm các nơron mới. Có thể giải thích do ở những người này các tế bào thần kinh vẫn  còn khả năng phân chia hay không? Tại sao?

b.Tại sao ở động vật bậc thấp có hệ thần kinh dạng lưới và dạng chuỗi hạch, hầu hết tập tính của chúng là tập tính bẩm sinh?

Câu 9 (2 điểm):

Vì sao sản phẩm bài tiết của chim bay có nồng độ urê, uric rất cao? Đặc điểm này có lợi gì cho hoạt động sống của chúng?

Vì sao lạc đà có thể sống được ở sa mạc, nơi có rất ít nước?

Câu 10 (2 điểm):

Ưu và nhược điểm của đẻ trứng và đẻ con?

Câu 11.(1 điểm):

Quan sát thấy 1 tế bào động vật có màng sinh chất nguyên vẹn, các bào quan tham gia quá trình tổng hợp protein không bị hỏng nhưng không thấy có protein xuất bào. Nêu giả thuyết tại sao có hiện tượng như vậy ? Trình bày thí nghiệm chứng minh ?

	TRƯỜNG THPT

CHUYÊN VĨNH PHÚC

……………….

ĐỀ NGUỒN
	ĐỀ THI HSG VÙNG DH&ĐB BẮC BỘ NĂM 2011 -2012

MÔN THI: SINH HỌC LƠP 11

Thời gian làm bài: 180 phút (không kể giao đề)


	Câu 
	Nội dung
	Điểm

	1

(2đ)
	a.Các phương thức của rễ nhằm tăng cường khả năng hút nước và muối khoáng:

-Rễ ăn sâu , lan rộng, phân nhánh nhiều lần và có tế bào lông hút có hình dạng đặc biệt để tăng diện tích tiếp xúc với nước và muối khoáng.

- Nhiều loài cây cộng sinh với nấm tạo thành hệ nấm rễ.

b.Giải thích:

-Do nước vận chuyển từ vùng có thế nước cao hơn đến vùng có thế nước thấp hơn nên áp suất âm hơn ở bề mặt không khí-nước làm cho nước trong các tế bào xylem “bị kéo” vào tế bào thịt lá.

-Sau đó, nước trong các tế bào này lại bị kéo vào khoang không khí., từ đó nước khuếch tán ra ngoài thông qua lỗ khí. Theo cách này, thế nước âm của lá tạo lực “kéo” trong thoát hơi nước.

c.-Về đêm, không khí bão hòa hơi nước, hầu như không có sự thoát hơi nước, tế bào rễ tiếp tục bơm các ion khoáng vào xylem của trụ giữa. Trong khi đó, nội bì ngăn chặn ion khỏi thấm ra ngoài. Như vậy, sự tích lũy các chất khoáng làm giảm thế nước bên trong trụ giữa. Nước chuyển vào từ vỏ rễ làm phát sinh áp suất rễ-sức đẩy của xylem.

-Áp suất rễ vào lúc rạng đông đẩy tương đối mạnh vì lượng nước và ion được tích lũy trong xylem suốt đêm trong khi nước không hề bị thoát đi qua lá. Vì vậy,dòng nước này được trào ra qua bề mặt cắt của thân khi nhà làm vườn cắt hoa tại thời điểm này khiến cho có giọt nước nhỏ tụ tập ở bề mặt cắt của thân cây.

-Vào buổi trưa, tốc độ thoát hơi nước mạnh, áp suất rễ không thể theo kịp thoát hơi nước nên hầu hết nước ở rễ bị chuyển lên lá và không có sự ứ đọng nào ở thân cây. Vì vậy, khi cắt hoa này vào buổi trưa không có giọt nước nhỏ tụ tập ở bề mặt cắt của thân cây.
	0,25

0,25
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0,5
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	2

(2đ)
	a.- Bộ rễ còn nguyên vẹn bao gồm các tế bào sống có tính thấm chọn lọc (chỉ cho các chất có lợi cho cây đi qua mà không cho các chất có hại cho cây đi qua mànd tế bào).

-Khi nhúng bộ rễ đã rửa sạch vào dung dịch xanh mêtilen, xanh mêtilen sẽ hút bám vào bề mặt các tế bào biểu bì của rễ mà không xâm nhập được vào bên trong tế bào bởi chất này gây độc cho tế bào. Sau khi rửa sạch bộ rễ, phần hút bám đó không bị rửa trôi mà vẫn được giữ lại trên bề mặt bộ rễ.

-Khi nhúng tiếp vào dung dịch CaCl2, các  ion Ca2+ trong dung dịch thực hiện hút bám trao đổi với xanh mêtilen trên bề mặt hệ rễ: ion Ca2+ đi vào  còn xanh mêtilen đi ra khỏi hệ rễ vào dung dịch làm dung dịch từ không màu chuyển dần sang màu xanh.

- Thí nghiệm này vừa chứng minh được tính thấm chọn lọc của tế bào vừa chứng minh được có hiện tượng hút bám – trao đổi khoáng ở hệ rễ.
b.Giải thích: 

-N có ảnh hưởng tới sự đồng hoá carbohydrrate. Khi thiếu, carbohydrrate sẽ tích luỹ ở tế bào sinh dưỡng, làm cho chúng dày lên. Nhưng khi thừa N và có các điều kiện thuận lợi, protein sẽ được tổng hợp từ nguyên liệu cơ bản. carbohydrrate làm giảm sự tích luỹ chất này ở thành tế bào sinh dưỡng, tạo ra nhiều chất nguyên sinh, kết quả là làm cho cây bị mọng nước, thân lá vươn dài và dễ gãy đổ.

- Khi thừa N, gây ảnh hưởng đến việc hấp thụ các nguyên tố dinh dưỡng khác như P,K ,S  duy trì sinh trưởng sinh dưỡng làm chậm sự phát triển, kìm hãm sự ra hoa, tạo quả, hạt.
	0,25
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	3

(2đ)
	a.-Hỗn hợp dung môi rút ra từ lá chỉ có 4 nhóm sắc tố là diệp lục a, diệp lục b, caroten và xanthophyl và 4 vạch trên là 4 vạch của các sắc tố đó.

-Sắc tố nào kéo lên trước phụ thuộc phân tử lớn hay nhỏ: Sắc tố nào có khối lượng phân tử càng nhỏ thì di chuyển càng nhanh trên giấy sắc kí.

-Công thức phân tử của 4 nhóm sắc tố chính trong cây (nêu rõ) từ đó suy ra Mdlb>Mdla>Mxanthophyl>Mcaroten.

-Vậy: vạch 1 là diệp lục b, vạch 2 là diệp lục a, vạch 3 là xanthophyl, vạch 4 là caroten. 

b. Vì

- Trong lục lạp, các e được ánh sáng kích thích và e bị giữ lại bởi chất nhận e sơ cấp nên không rơi trở lại trạng thái nền.Vì vậy tỏa nhiệt và phát sáng ít hơn………………….

- Trong dung dịch clorophyl tách riêng, các e được ánh sáng kích thích và không bị giữ lại bởi chất nhận e sơ cấp nên rơi vào trạng thái nền.Vì vậy phát sáng và tỏa nhiệt nhiều hơn………………………………………………………………………………………
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	4

(2đ)
	a. 

- ATP được hình thành do sự kết hợp ADP va gốc phốt phát (P vô cơ)………………..

- Có 2 con đường tạo ATP trong hô hấp ở thực vật: 

+ Photphorin hóa mức nguyên liệu : như từ APEP tới axit pyruvic……………………

+ Photphorin hóa mức enzim oxi hóa khử : H+ và e- vận chuyển qua chuỗi truyền điện tử từ NADH2 và FADH2  tới oxi…………………………………………………………..

- Trong 38 ATP thu được trong hô hấp hiếu khí ở thực vật có 4 ATP ở mức độ nguyên liệu và 34 ATP ở mức độ enzim…………………………………………………………

- ATP dùng cho mọi quá trình sinh lí ở cây như quá trình phân chia tế bào, hút nước, hút khoáng, sinh trưởng, phát triển…………………………………………………………

b. Hô hấp sáng ở thực vật làm giảm hiệu quả quang hợp do:

- Hô hấp sáng xảy ra ở thực vật C3 khi nồng độ O2 cao, CO2 thấp, ánh sáng mạnh, nhiệt độ cao …………………………………………………………………………………..

- Ri1,5DP kết hợp với O2 tạo axit glicolic và kết quả là không tạo ra đường….………

- Mặt khác, lượng O2 được sử dụng nhiều  hơn là tạo ra………………………………
	0,25
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(2đ)
	a, b. Làm giảm auxin dẫn đến tỉ lệ auxin/xytokinin giảm nhằm làm mất hiện tượng ưu thế ngọn, kích thích chồi bên phát triển giúp tăng năng suất cây trồng................

c. Xytokinin được tổng hợp chủ yếu ở rễ. Khi nhổ mạ lên sẽ làm đứt rễ mạ, làm giảm hàm lượng auxin dẫn đến tỉ lệ auxin/xytokinin tăng, kích thích ra rễ mới.

d. Trồng trái vụ bằng cách sử dụng gibberellin chống ngủ nghỉ làm cho khoai tây nảy mầm và trồng.

e. 2,4 – D là 1 dạng auxin nhân tạo. chấm chất này lên hoa cà chua là bổ sung auxin, tăng tỉ lệ đậu quả.

f. Đất đèn khi gặp hơi nước trong không khí sẽ liên tục tạo axetilen (có tác dụng giống etilen) kích thích quả chín.

g. Nở hoa ở cây xấu hổ: quang chu kì 

cụp lá ở cây xấu hổ: cảm ứng trương nước 

h. Thanh long là cây ngày dài, thắp đèn để ngắt đêm dài thành 2 đêm ngắn, ra quả trái vụ.
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(1đ)
	- Mang cá thích hợp cho trao đổi khí ở dưới nước vì ngoài 5 đặc điểm của bề mặt trao đổi khí còn có các đặc điểm:

+ Khoang miệng cá có khả năng làm thay đổi thể tích và tạo cho nước có khả năng đi từ phía trước => sau (mang) một cách nhịp nhàng................................................................

Nhờ hoạt động nhịp nhàng và gần như là đồng thời của cửa miệng, thềm miệng và nắp mang nên dòng nước chảy từ miệng qua mang theo một chiều và gần như là liên tục.... 

- Mang cá không thích hợp cho trao đổi khí ở trên cạn là do trên cạn các phiến mang dính chặt lại với nhau (do mất lực đẩy của nước) dẫn đến diện tích bề mặt trao đổi khí chỉ còn rất nhỏ, thêm vào đó khi lên cạn, không khí làm cho mang bị khô, khí O2  và CO2  không khếch tán được qua mang, kết quả là cá chết vì không hô hấp được.......

- Một số loài cá (trê, rô) sống dưới nước nhưng khi lên cạn vẫn có khả năng hô hấp là do chúng có cơ quan hô hấp phụ.......................................................................................
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	a. -Do các cơ xung quanh tĩnh mạch chân co ép lại vào thành tĩnh mạch và tĩnh mạch có van nên máu chảy được về tim............................................................................................

-Do áp suất âm trong lồng ngực được tạo ra do cử động hô hấp của lồng ngực, đồng thời do áp suất âm ở tim hút máu trở về tim ..............................................................................

b. -Do đặc điểm phân bố oxi trong cơ thể ở loài động vật này cho phép chúng dự trữ được lượng oxi trong cơ thể giúp chúng có thể hoạt động trong điều kiện thiếu oxi ........
-Đây là đặc điểm thích nghi giúp loài động vật này có thể lặn được lâu dưới nước .........

c. Cấu tạo của hai nửa quả tim không đối xứng do:

+ Vòng tuần hoàn nhỏ xuất phát từ tâm thất phải đến hai lá phổi rồi trở về tâm nhĩ trái của tim.................................................................................................................................
+ Đoạn đường này tương đối ngắn nên áp lực đẩy máu của tâm thất phải không cao chỉ khoảng 30mmHg, do đó thành tâm thất phải tương đối mỏng............................................

+ Vòng tuần hoàn lớn xuất phát từ tâm thất trái đến tất cả các cơ quan trong cơ thể.   Đoạn đường này dài, cần 1 áp lực đẩy máu rất cao của tâm thất trái (khoảng 120mmHg), do đó thành tâm thất rất dày...........................................................................

+ Do cấu tạo không cân xứng giữa hai nửa quả tim, nhất là giữa hai tâm thất nên khi tâm thất phải co làm cho tim vặn sang bên trái, hiện tượng này làm mất sự cân xứng giữa hai nửa tim...................................................................................................................
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	a.-Không thể giải thích là do ở những người này, các tế bào thần kinh vẫn còn khả năng phân chia vì: Các tế bào thần kinh không có trung thể nên bị mất khả năng phân chia từ khi đứa trẻ sinh ra...............................................

-Các tế bào thần kinh mới được hình thành ở người cao tuổi là do sự phân chia và biệt hóa của một số tế bào gốc vẫn tồn tại ở một vùng dự trữ tế bào gốc phôi......................................................................................................
b. Ở động vật bậc thấp có hệ thần kinh dạng lưới và dạng chuỗi hạch, hầu hết tập tính của chúng là tập tính bẩm sinh vì:

- Hệ thần kinh dạng lưới và dạng chuỗi hạch có ít tế bào thần kinh, cấu tạo đơn giản nên khả năng học tập và rút kinh nghiệm kém............................................................................

- Động vật có hệ thần kinh dạng lưới và dạng chuỗi hạch thường có tuổi thọ ngắn nên ít thời gian học tập và rút kinh nghiệm...........................................................................................
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	a.- Sản phẩm bài tiết của chim bay có nồng độ urê, uríc rất cao vì khả năng hấp thu lại nước của cơ quan bài tiết của chim rất tốt nên sản phẩm bài tiết của chim có rất ít nước.

- Ý nghĩa của đặc điểm trên: Hạn chế uống nước khi bay
b.Vì: 

- Lạc đà có thể ăn thức ăn khô và một lần có thể uống một lượng nước tương đương với ( 1/3 trọng lượng cơ thể của nó. Sự hấp thụ nước từ ống tiêu hóa diễn ra rất chậm nên nước được tái hấp thu khá triệt để. 

- Đặc biệt, quai Henle và ống góp của thận lạc đà dài hơn rất nhiều so với ở các loài động vật có vú khác  ( giúp tăng tái hấp thu nước ở ống góp 
( nhờ khả năng dự trữ tốt và sử dụng nước rất tiết kiệm, hiệu quả nên lạc đà có khả năng sống được ở sa mạc.
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	Hình thức

Ưu điểm

Nhược điểm

- Đẻ trứng

- Đẻ con

- Rút ngắn thời gian một chu kì đẻ.

- Giảm ảnh hưởng xấu tới cơ thể mẹ.

- Sử dụng cả 2 hình thức thụ tinh. 

- Tỉ lệ trứng thụ tinh, hiệu suất nở, tỉ lệ sống sót của con non cao.

- Con non ở giai đoạn yếu ớt được mẹ nuôi dưỡng và bảo vệ.

- Giảm phụ thuộc vào môi trường.

- Tỉ lệ sống sót và tỉ lệ nở trứng thấp.

- Con không được nuôi trong cơ thể mẹ.

- Tỉ lệ trứng được thụ tinh thấp( thụ tinh ngoài).

- Kéo dài thời gian của những chu kì sinh sản( giảm mức sinh sản của những cá thể).

- Cơ thể cái chi phối nhiều năng lượng cho phát triển của con , bị ảnh hưởng nhiều.

- Chỉ sử dụng 1 hình thức thụ tinh( Thụ tinh trong).
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	* Giả thuyết: Tế bào đó bị hỏng bộ khung xương tế bào.......................................................

* Thí nghiệm chứng minh giả thuyết:

- Lấy  1 tế bào bình thường và 1 tế bào bị hỏng khung xương nuôi cấy trong môi trường dinh dưỡng...................................................................................................................................

- Sau 1 thời gian quan sát:

+ Tế bào bị hỏng bộ khung xương không xảy ra quá trình phân chia tế bào nên số lượng tế bào không thay đổi......................................................................................................................

+ Tế bào bình thường xảy ra hiện tượng phân chia tế bào nên số lượng tế bào tăng lên........
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